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LỜI GIỚI THIỆU 


Biển Đông giữ vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và được ghi nhận 
như một vàng biển có tính đa dạng sinh học cao và giầu tài nguyên, song cũng 
chứa đựng những tiêm ẩn về môi trường tự nhiên và xã hội. Vì vậy việc điều tra 
nghiên cứu Biển Đông có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhầm đảm bảo sự. 
phát triển bên vững bằng sự nỗ lực của không chỉ một quốc gia mà còn cần sự 
hợp tác giữa các nước bên bờ Biển Đông. Đó cũng chính là mục đích của 
chuyến khảo sát liên hợp Biển Đông Việt Nam-Philppines 1996 (Joim 
Oceanographic and Marine Scientfic Research Expedition in the South China 
Sea 1996 - VN-RP JOMSRE-SCS 7 9ó) đã được Tổng thống nước Cộng hoà 
Philippines Fidel V. Ramøs và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam Lê Đức Anh đề xướng. 


VN-RP JOMSRE-SCS “96 đã thu được một khối lượng thông tín mới, có 
giá trị về hải dương học ở vùng trung tâm Biển Đông mà trước đây các nhà 
khoa học Việt Nam và Philippines chưa có cơ hội thực hiện. _ 

Tuyển tập này giới thiệu những kết quả nghiên cứu bước đâu, đã được 
đánh giá tại hội nghị khoa học về chuyến khảo sát liên hợp Biển Đông Việt 
Nam-Phihppines ngày 22 và 23 tháng 4 năm 1997 tại Hà Nội. 

Thay mặt các tác giả, chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao, Bộ 
Khoa học Công nghệ và Môi trường Việt Nam và Trường Đại học Tổng hợp 
Quốc Gia Philippines đã tạo điều kiện hoàn thành VN-RP JOMSRE-SCS “96. 


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 
RELATING TO 
THE JOINT OCEANOGRAPHIC AND MARINE SCIENTIFIC 
RESEARCH IN THE SOUTH CHINA SEA (JOMSRE-SCS) 


The Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Governrment 
of the Republic of the Philippines. 


CONVINCED that the South China Sa (SCS) 1s an mmportanf area of 
marine biodiversify and that oceanographic and marine scIentific research plays 
a critIcal role im ensuring sustainable đevelopment of marIne resources 1n the 
SCS. 


CONVINCED FURTHER that marine sclentific research enhances the 
Opportunitles for cooperative endeavors as a confidence building measure for 
the peaceful resolution of claims 1m the area. 


CONCERNED with the sustainabrlity of resources Im the SCS. 


RECOONZIING therr respective capabilitles in conducting oceanographic 
and marine sclentific recearch in the SCS. 


CONVINCED FUR THER MORE that both countries wIll mutually beneftt 
from a collaborative airangement Im oceanographic and marine scientific 
research. 


EXPRESSING nterest to conduct various joïnt oceanographic and marine 
researches and exchanges as an expression of their determinatlon fo cooperate 
In marine sclence, and, to achieve this goal would designate their respective 
focal pomt as country coordinator. 


DESIRINO to cooperate 1n a Joint Oceanographic and Marine Sclentific 
Research in the South China Sea JOMSRE-SCS) as a statement of goodwil] and 
to futher enhance the productive and beneficial relations of bouth countries. 


DO HEREBY conclude and mplement a Memorandum of Understanding 
relating to the Joint Oceanographic and Marine Scientific Research in the South 
China Sa (J OMSRE-SCS5), with the folowing terms of reference: 


IL.GENERAL OB.JECTIVES 


l. To foster goodwill between the leaders of the two countries through 
COOPeration In marine sclentiflc research ¡in the SCS; and 


2. To mcrease the knowledge about the natural processes of the marine 
environment and resources of the SCS, particularly of the Spratlys area. 


II. DURATION 


- For the pre-cruise preparation: From signing of MOU unti] 24 
Aprl 1996 
- For the sclentIfic cr1use proper: I5 to 18 days from 24 April 1996 
- For the post-Crulse aCfIVIfles: 10 months from the end of the 
(including workshop) SCIentIÍic crulise DFOpeT 


HH. CRUISE TRACK AND STAIONS 


The cruise track and sfatlon sfart in Mamila and end in Ho Chi Minh City, 
as specIfied on the attached map (Annex A). 


Data and samples will be obtained and observations made at 18 three-hour 
statlons and 3 to 4 twenty-four hour stations. 


IV. TERMS AND CONDITIONS 
A. Scientific componenfs: 


1.  Physical oceanograpgy 

2. Chemical oceanography 
3. Biological oceanography 
4. Geological oceanography. 
5. Coral reef ecology 


B. Cortributions: 
1. Scientific personnel 


Vietnam and the Philippines wIll each have twelve sclentific personnel for 
the cruise. The sclentific personnel shall have the expertise to undertake the 
requlred actIvies. 

Vietnam and the Philippines shall designate their respective Chief 
Sclentists for J[OMSRE-SCS and a Senior Sctentist for each componenI. 


The sclentists from Vietnam are expected to arrive in Manila not later than 
21 April 1996. Dpon arrival of the Vietnamese sclentists and frior to the 
commencement of the cruise, all the participating sclentists led by their 


respective Chief Scientists and the crew of the research vessel shall finalize the 
activitles for the JOMSRE-SCS. 


Vietnam shall assume the costs of the airline tickets to Mamila, allowances 
for food and lodging prior to the cruise and perdiems on board the research 
vessel of Its participating ScIentIsfs. 


The Philippines shall facilitate the entry of the participating sclIentifsts 
from Vietnam. 


Vietnam shall likewise facilicate the entry and exit of the participating 
sclentist from the philippines, mcluding the equipment and the research vessel 
and crew. 


The Philippines shall assume the costs of the per diems on board the 
research vessel and airline tickets (Vietnam to Mamila) of Its sclentIsfs. 


2. Research vessel 


The Philippines shall provide the research vessel and crew and Operating 
expenses for the vessel (e.g. diesel fuel. lubricating oIl. wateT. ete.). 


Vietnam ahall assume the costs of harbor services when the research 
vessel enters Vietnam. 


3. Equipment and supphes 


The Philippines shall provide the maJor equipment and supplies for the 
SCIenfIÍlC CruIs© DrODeT. 


Vietnam shall provide additional equIipment and supplies, as required. 


The Philippines shall facilitate the entry mto Manila of the additional 
equipmernt from Vietnam. 


4. Insurance 


Vietnam and the Philippines shall provide ¡insurance coverage Íor thelr 
respective personnel and equipment. 


5. Data and sample analys1s 


Vietnam and the Philippines shall assume their respective cost for the 
analysis of the data and samples gathered from the scientific cruise proper and 
related researches. 


€. Information exchange 


Both countrles agree to equanlly share data, information and samples 
đeriver from JOMSRE-SCS. In cases wher equal sharing of samples are not 


appropriate, the disposition of the sarmples shaÏl be decided by Agreernenf of the 
Chief Sclentists. 


As an mitial activity, the participating sclentists shall hold a post-cruise 
workshop for two to three days m Ho hi Minh Ciy. The post-cruise workshop 
WIll commence upon the arrival of the research vessel in Ho Chi Minh City. 


- Vietnam shall assume the costs for this mutlal post-cruise workshop 
including the board and lodging for the philippines sclentisfs. 


D. Publications arising from JOMSRE-SCS 


The publication of the results of JOMSRE-SCS 1s encouraged with the 
consent of the Chief Scientists of JOMSRE-SCS. 


V. EXPECTED OUTPUT 


1. Report by the participafting sclentists submitted to their respective 
authorifties, and 


2. Fmal Techical Report including recommendations at the end of the 
10-month period. 


This Memorandum of Understanding will take effect oan the date oŸ is 
Sienature. 


The terms and conditions of the MOU are without PREHMEAS to the eventual 
peaceful resolution of sovereignty ¡in the SCS. 


Done mì the city of Hanol, Socialist Republic of Vietnam on 5 of April, 1996 


FOR THE GOVERNMENT .FOR THE GOVERNMENT 
OFE THE SOCIALIST REPUBLIC OF THE REPUBLIC 
OF VIETNAM OF THE PHILIPPINES 
Dang Huu Rosalinda V. Tirona 
Minister of Ministry of Sclence, Ambassador of the Republic of the 
Technology and Environment Philippines in Vietnam 
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VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS, MỘT CƠ HỘI CHO 
CÁC NHÀ KHOA HỌC BIẾN HAI NƯỚC HIỂU BIẾT NHAU HƠN 
VÀ ĐẨY MẠNH SỰ HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC BIÊN* 


Diễn văn khai mạc hội nghị của PTS Phạm Khôi Nguyên 
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 


Kính thưa Bà Đại sứ Cộng hoà Philippines Rosalinda V. Tirona, 
Thưa các quí vị đại biểu. 


Thay mặt Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, tôi nhiệt liệt chào mừng 
các vị khách và tất cả các đại biểu tới dự hội nghị có nhiều ý nghĩa quan trọng 
này. : 

Như các quí vị đã biết, một năm trước đây, ngày 5 tháng 4 năm 1996, GS 
Đăng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, thay mặt Chính 
Phủ Việt Nam và Bà Đại sứ Rosalinda V. Tirona, thay mặt Chính phủ 
Philippines đã ký biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và'Philippines về chương 
trình hợp tác nghiên cứu khoa học Biển Đông. Chỉ sau đó vài tuần, ngày 24 
tháng 4, bản thoả ước hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai Nhà nước được 
chính thức phê duyệt, thể hiện sự cố gắng và nguyện vọng của Chính phủ, nhân 
dân hai nước mong muốn phát triển tình hữu nghị giữa ha: dân tộc và đẩy mạnh 
sự hợp tác khoa học, công nghệ nói chung và hợp tác trong nghiên cứu biển nói 
riêng. Những kết quả của cuộc gặp gỡ mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao hai 
nước lại một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng đó. 

Mục đích chính của hội nghị khoa học này là tạo ra khả năng cho các nhà 
khoa học biến của hai nước, đánh giá những kết quả đạt được qua chuyến hợp 
tác khảo sát Biển Đông 1996, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động nghiên 
cứu biển, thảo luận các biện pháp hợp tác khoa học biển trong thời gian tiếp 
theo. Cũng qua hội nghị này, các nhà khoa học hai nước có điều kiện để hiểu 
biết thêm về đất nước, con người, phong tục tập quán của hai dân tộc. 


* Tên bài do nhóm biên tập đặt 
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Những kết quả đạt được của VN-RP JOMSRE-SCS ”?96 là mới và rất cơ 
bản, tôi muốn phát biểu thêm là: 

- Chuyến khảo sát VN-RP J!JOMSRE-SCS ˆ96 đã làm cho các nhà khoa học 
biển Việt Nam và Philippines hiểu biết nhau hơn và đẩy mạnh sự hợp tác khoa 
học biển lên một bước. 

- Chuyến khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS ˆ96 đã thắt chặt tình hữu nghị và 
củng cố lòng tin giữa hai dân tộc Việt Nam và Philippines, thật sự được coi là 
chuyến đi của hoà bình theo sự thoả thuận giữa hai nước, thể hiện nguyện vọng 
chính đáng của các dân tộc trong vùng Biển Đông. 

Tôi hy vọng trong hội nghị này các nhà khoa học biển của hai nước sẽ 
đánh giá kỹ càng và toàn diện các thành tựu đã đạt được và thảo luận một cách 
cởi mở để tìm ra những biện pháp, phương pháp đẩy mạnh sự hợp tác tiếp theo. 

Cho phép tôi tuyên bố khai mạc hội nghị khoa học “Hợp tác Việt Nam- 
Philippines điều tra nghiên cứu Biển Đông, 1996”. Chúc hội nghị thành công và 
chúc các đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất. 


Xin cám ơn. 
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HỢP TÁC VIỆT NAM-PHILIPPINES ĐIỀU TRA 
NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG - MỘT HÌNH MẪU VỀ TĂNG CƯỜNG 
TÌNH HỮU NGHỊ VÀ SỰ HIỂU BIẾT LẦN NHAU* 


Bài phát biểu tại hội nghị của bà Rosalinda V. Tirona 
Đại sứ Cộng hoà Phiippines„ 


Thưa các quý vị đại biểu. 


Tháng 12 năm 1995 tại Manila, Tổng thống nước Cộng hoà Philippines 
Phidel V. Ramos và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê 
Đức Anh đã nhất trí cho phép tổ chức khảo sát nghiên cứu khoa học phối hợp 
giữa các nhà khoa học hải dương Việt Nam và Philippines tại Biển Đông. 


Chuyến khảo sát thứ nhất vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1996 do 
Philippines đăng cai là sự thử nghiệm đầu tiên thừa nhận vai trò nghiên cứu 
khoa học hải dương trong việc duy trì ổn định và phát triển bền vững các 
nguồn tài nguyên biển và xây dựng niềm tin giữa các dân tộc - cơ sở cho việc 
hợp tác, phát triển và hoà bình ở khu vực Biển Đông. Chúng tôi nghĩ rằng 
những báo cáo khoa học của chuyến khảo sát thứ nhất và kế hoạch chuyến 
khảo sát thứ hai do Việt Nam đăng cai sẽ được hoàn thiện và thông qua tại 
hội nghị này. 

Philippines đặt rất nhiều hy vọng vào việc phối hợp nghiên cứu khoa 
học biển và hải dương không chỉ vì nó là công cụ để đẩy mạnh sự hợp tác 
nghiên cứu hải dương tay đôi mà nó còn là một hình mẫu về việc tăng cường 
tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, cho dù hiện nay vẫn còn có thể tồn tại 
những khác biệt giữa các dân tộc và giữa các nước. Trong khi việc tìm kiếm 
những giải pháp để giải quyết các khiếu kiện về lãnh thổ chưa thể dứt điểm 
ngay được, những chuyến khảo sát phối hợp về nghiên cứu khoa học biển và 
hải dương thành công như vừa qua đã chứng minh là những xung đột tạm 
thời không thể ngăn cản sự hợp tác mang tính tất yếu giữa các nước trong 
khu vực. Mức độ cao về sự phụ thuộc lẫn nhau giỡa các dân tộc và giữa các 
nước đã dạy chúng ta là: hợp tác, không đối đầu - đó là chìa khoá cho vấn đề 
cùng tồn tại và phát triển trên cơ sở hoà bình. 


* Tên bài do nhóm biên tập đặt 


12 


Tôi xin chúc tất cả các đại biểu Việt Nam và Philippines có một cuộc 
gặp gỡ vui vẻ và đầy ý nghĩa. Những kết quả tích cực cùng với môi trường 
của hội nghị này, đó là thành phế Hà Nội duyên dáng và xinh đẹp chắc chắn 
sẽ tạo nên một bầu không khí đầy cảm hứng, giầu tưởng tượng và nhiều hứa 
hẹn. l 

Nhân dịp này tôi xin chúc mừng những nhà khoa học biển Việt Nam và 
Philippines, trưởng đoàn là GS Lê Đức Tố phía Việt Nam và TS Gil S. ƒacinto 
phía Philippines - những người đã thực hiện thành công chuyến đi đầu tiên, 
chuyến đi đáng ghi nhớ trên tỉnh thần hoà bình, phát triển và hợp tác. 


Mabuhay, chúc sức khoẻ các đại biếu. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lân thứ nhất, Hà Nội 4-1997 


ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU LIÊN HỢP BIẾN ĐÔNG 
VIỆT NAM-PHILIPPINES 1996 


GS. PTS Lê Đức Tố, TS Gil Jacinto? 
!Đại học Quốc Gia Hà Nội, °Đại học Quốc gia Philippines 


Tháng 12 năm 1995 tại Manila, Tổng thống nước Cộng hoà Philippines 
Fidel V. Ramos và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê 
Đức Anh đã thoả thuận về việc hợp tác điều tra nghiên cứu Biển Đông giữa các 
nhà khoa học biển Việt Nam và Philippines. Theo tinh thần và nội dung của 
Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philippines ký ngày 5 
tháng 4 năm 1996 tại Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1996 đoàn cán bộ khoa học 
biển Việt Nam đã đến Manila để cùng các nhà khoa học biển Philippines thực 
hiện chuyến khảo sát liên hợp Biển Đông đầu tiên (VN-RP 'OMSRE-SCS ˆ96). 


Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, sáng ngày 23 tháng 4, hai đoàn 
cán bộ khoa học biển Việt Nam và Philippines đã được Tổng thống Fidel V. 
Ramos tiếp tại Dinh. Cùng dự buổi tiếp còn có Trợ lý Ngoại trưởng Philippines, 
ông R. S%verino, Đại sứ Việt Nam tại Mamila, ông Vũ Quang Diệm và một số - 
quan chức khác. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng rất 
thân mật và gần gũi. Sau khi nghe TS. Jacito, khoa học trưởng phía Philippines 
báo cáo vắn tắt về việc chuẩn bị cho chuyến khảo sát lịch sử này, Tổng thống F. 
Ramos nhấn mạnh tầm quan trọng của VN-RP JOMSRE-SCS trong việc tăng 
cường hợp tác nghiên cứu khoa học và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng 
thời tiến tới giải quyết các khác biệt ở khu vực Biển Đông bằng biện pháp hoà 
bình, các nhà khoa học biển hai nước phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ngày 24 tháng 4, vào hồi I9 giờ (giờ Philippines), tàu RPS Explores rời 
cảng Manila thực hiện hành trình khảo sát. Trước khi tầu rời cảng, nhiều phóng 
viên các báo, đài phát thanh, truyền hình quốc tế và của Philippines đã đến tiễn 
đưa đoàn khảo sát. Hai trưởng đoàn đã gặp gỡ các phóng viên giới thiệu về n mục 
đích và nội dung khoa học của chuyến khảo sát này. 


Thời gian và hành trình thực tế của chuyến khảo sát diễn ra đúng như kế 
hoạch đã định. Ngày 3 tháng 5 năm 1996, tầu nghiên cứu RPS Explorer và các 
nhà khoa học biển hai nước đã hoàn thành chuyến khảo sát trở về TP Hồ Chí 
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Minh an toàn, được Bộ KHCN & MT, Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Biển Đông- 
Hải Đảo, Bộ Quốc Phòng, các bộ, ngành liên quan và Đại sứ Philippines tại 
Việt Nam Rosalinda V. Tirona đón tiếp rất chu đáo. Ngày 5 tháng 4 năm 1996, 
Bộ KHCN & MT đã tổ chức hội thảo đánh giá sơ bộ kết quả chuyến khảo sát. 

Dưới đây là những đánh giá tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu của VN- 
RPJOMSRE-SCS '96. 

Hai mươi trạm khảo sát hải dương học, trong đó có 4 trạm khảo sát san hô 
trên các bãi cạn liên tục 24 giờ (hình 1), đã được thực hiện theo các nội dung 
sau đây: 

1. Khí tượng và vật lý hải dương: Quan trắc các yếu tố khí tượng biển liên 
tục theo các ốp synop Oh, 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h và 2ïh theo giờ GMT. Thực 
hiện đo dòng chảy tại các trạm số 4, I3 và 14 liên tục trong 12 giờ, bước đo 15 
phút. Quan trắc nhiệt độ và độ muối nước biển được thực hiện ở tất cả các trạm. 

2. Hoá học hai dương: Đã thực hiện 17 trạm thuỷ hoá trong đó có 1 trạm 
liên tục 24 giờ với 6 ốp quan trắc. Nội dung quan trắc gồm: nhiệt độ, độ muối 
nước biển ở tất cả các tâng chuẩn, đo pH, DO và thu 170 mẫu nước để phân tích 
các yếu tố dinh dưỡng, 17 0 mẫu nước để phân tích 8 yếu tố kim loại nặng. 


- 3. Sinh học hải dương: Đã thực hiện 14 trạm điều tra sinh học bao gồm các 
quan trắc đồng bộ nhiệt độ, độ muối, Chlorophyll và bức xạ quang hợp ở các 
tầng từ 0 đến 200m (cứ Im có một số đo). Thu 100 mẫu Phytoplankton và 100 
mẫu Zooplankton ở các tầng. 


4. Địa chất hải dương: Đã thực hiện 4 lần lấy mẫu ở độ sâu nhỏ hơn 21§m 
và 7 lần lấy mẫu trên các bãi cạn nông hơn 30m. Tổng số mẫu trầm tích thu 
được là II. Đã thí nghiệm lấy mẫu trầm tích ở các vùng biển sâu trên 500m 
nhưng không thành công. 

$. Nghiên cứu hệ sinh thái san hô trên các bái cạn: Điều tra nghiên cứu hệ 
sinh thái san hô chỉ được thực hiện tại 4 trạm dừng 24 giờ gần các bãi cạn. 
Ehương pháp điều tra là lặn có thiết bị xuống độ sâu 20-30m. Nội dung gồm: 

- Thực hiện các mặt cắt monitoring tại 4 bãi cạn Scarborough, Trident, 
MenzIes và Nares. 

- Đánh giá độ che phủ và thống kê thành phần loài bằng quay video, chụp 
ảnh đặc tả và các mô tả bằng mắt. 


- Mô tả và thống kê các loài cá san hô, mô  tẢ, thống kê và phân loại các 
loài rong biển, cỏ biển. 


Thu mẫu san hô, sinh vật trong hệ sinh thái san hô chỉ thực hiện đối với 
những loài mới xuất hiện. Đã thu được 80 mẫu san hô cứng, san hô mềm và một 


số rong biển, quay được 60 phút video và chụp được 9 cuộn phim mầu mô tả 
. các hệ sinh thái san hô, cô biển và các sinh vật kèm theo. 
Theo kế hoạch, thời gian nghiên cứu khoa học sau khảo sát là 8 tháng và 
hai bên cùng nhau tổ chức hội nghị khoa học trao đổi thông tin và bàn kế hoạch 
hợp tác điều tra nghiên cứu Biển Đông trong những năm tiếp theo. 


VUNG TAU 


Đề 


S° 
20 


Hình 1: VỊ trí các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 
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| THƯ VI HỒN. 


„ si KHOAHỒ mm. TH9ẠT Ỉ 
I. ĐẶC ĐIEM ĐỊA CHẤT-ĐỊA MẠO —TĐUNG UỐNG ~ Ủ 
Tuyến khảo sát kéo dài trên 1000 hải lý từ Manila đến Vũng Tâu. Khu vực 
tập trung các trạm khảo sát nằm trong phạm vi LI-I5°N và 114-120°E, diện tích 
khoảng 86000 hải lý vuông. Địa hình vùng nghiên cứu đa dạng và phức sẻ VỚI 
4 kiểu hình thái địa hình đặc trưng là: 


- Kiểu hình thái địa hình đảo, đảo ngầm ngập dưới nước ở độ sâu từ 0 đến 
50m và các bãi cạn trải rộng. ngầm dưới nước ở độ sâu từ 0 đến 4Öm có tính 
phân bậc rõ nét. Chúng kết hợp với nhau tạo thành các cụm rạn san hô dạng 
Atoll khép kín hoặc nửa kín kéo dài theo phương đông bắc-tây nam. Bãi cạn 
Scarborough thuộc phần đông bắc và các bãi cạn Trident, Menzies, Nares thuộc 
phần phía nam vùng nghiên cứu. Kiểu địa hình này được cấu tạo từ đá san hô, 
san hô chết và san hô sống với độ che phủ khác nhau. 


- Kiểu hình thái địa hình núi ngầm cao từ 70 đến 500m và ngập dưới mặt 
nước hơn 60m, phân bố chủ yếu ở phần tây nam và tây bắc, chiếm khoảng 13- 
15% diện tích đáy vùng nghiên cứu. 
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- Kiểu hình thái địa hình sườn dốc thoải ở chân các đảo ngầm và bãi cạn, 
trải rộng từ khu vực có độ sâu khoảng I000m đến khu vực độ sâu 3000-4000m. 
Kiểu địa hình này phân bố liền kê với kiểu hình thái địa hình đảo, đảo ngầm và 
bãi cạn nhưng địa hình đơn giản, ít chia cắt và độ đốc thoải hơn. 

- Kiểu hình thái địa hình cơ sở có diện tích phân bố rộng, chiếm khoảng 
47-53% tổng diện tích đáy khu vực nghiên cứu, bề mặt tương đối bằng phẳng 
ứng với độ sâu 3000-4000m, một vài nơi có các trũng nhỏ, nông và các lạch hẹp 
xen kẽ các đảo và bãi cạn ngầm. 

Các kiểu địa hình nói trên được thành tạo do 2 quá trình nội sinh Và ngoại 
sinh. Nguồn gốc nội sinh tạo nên các thành tạo đá phun trào núi lửa trên bề mặt 
_ địa hình cơ sở của đáy biển và sự phân dị địa hình thee chiều rigang. Nguồn gốc 
ngoại sinh tạo nên các thành tạo tích tụ san hô dạng đảo, đảo ngầm và bãi cạn. 
Quá trình thành tạo và biến đổi đáy Biển Đông bắt đầu xảy ra vào đầu Kainozoi: 
và đã trải qua nhiều thời kỳ biến động phức tạp của biển. 

Trầm tích đệ tứ phân bố ở khu vực nghiên cứu và phụ cận bao gồm 5 thành 
tạo: bùn sét lẫn sạn tuổi am N,-Q;; cát sạn lẫn bùn sét tướng aluvi cổ, sông-biển 
hỗn hợp tuổi a, am Q;; cát lẫn bùn sét tướng aluvi và sông-biển hỗn hợp tuổi a, 
am Q„, bùn sét lẫn cát sạn tuổi m, ma Q¡ˆ; bùn sét lẫn sạn biển, vũng vinh 
tuổi m Qy. 

Tính phức tạp, đa dạng của địa hình và lớp phủ trầm tính đáy biển nói trên 
đã chi phối các quá trình khí tượng thuỷ văn và các hệ sinh thái Biển Đông. 
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Đặc điểm địa mạo và địa chất của cắc bãi cạn Scarborough, Trident, 
Menzies và Nares được đặc biệt quan tâm do mức độ ảnh hưởng đến hệ sinh 
thái san hô. 

Bãi cạn Nares bank: 

Điểm khảo sát có toạ độ 11946' và 116°18°. Bề mặt trên cùng của đổi 
ngầm này nằm ở độ sâu 17-20m so với mực nước biển. Bề mặt gồ ghề do phân 
bố xen kẽ giữa các khối nhô và các rãnh triều, thoải dần xuống độ sâu 38-40m. 
Ở đây bát đầu hình thành sườn dốc cắm sâu xuống độ sâu 6m như là bậc thềm 
chân rạn rộng vài chục đến vài trăm mét, thoải tiếp dần đến độ sâu 100-120m là 
sườn đốc thứ hai cắm sâu xuống độ sâu 218m và hình thành bậc thêm phía 
ngoài rạn. Trên bề mặt đồi ngầm được cấu tạo bởi các khối đá vôi có độ rộng 
lớn, độ ngậm nước cao, lớp trên là các loài san hô sống bám, trong đó san hô 
Pachyseris, Porites, Fungia chiếm ưu thế. 


Bãi cạn Trident Shoai: 


Bãi cạn Trident Shoal nằm ở phía đông cụm đảo Song Tử. Điểm khảo sát 
là một trong ba đỉnh của bãi ngầm này ở độ sâu 17-20m, toa độ 11927N, 
114940E. Mặt địa hình gồ ghề giống như bãi ngầm Nares, phân bố xen kế các 
khối đá nhô là các rãnh sâu uốn lượn với độ chênh cao 3-4m, có chỗ sâu 18- 
20m, thậm chí 22-25m. Vật liệu dưới các rãnh triều là cát sinh vật thô, lẫn 
nhiều cuội đá vôi, các mảnh san hô chết vỡ. San hô sống phát triển tốt trên các 
khối nhô, các loài rong biển cũng phong phú, dưới các rãnh triều gặp có biển lá 
dài sống bám trong cát thành từng cụm nhỏ. Trên bề mặt đồi ngầm ở độ sâu 17- 
20m có địa hình thoải dần đến độ sâu 36-38m. 

_ Bãi cạn Scarborough Shoal: 

Bãi cạn này nằm ngoài khơi phía tây Manila thuộc vùng đông Đắc bãi cạn 
Reef Bank. Vị trí khảo sát tại bãi cạn này là 15°07N, 117°50”E. Tại đây đã thực 
hiện khảo sát theo mặt cắt từ trong lòng bãi cạn ra ngoài sườn phía đông. Bãi 
cạn có dạng Atoll kín, hình dạng méo mó không đều, có thể phân biệt thành 2 
phần rõ ràng là phân trong lòng và phần ngoài Atoll, phân cách giữa hai phần là 
viên bao quanh có bề mặt xấp xỉ mặt nước biển lúc triều thấp nhất. Theo mặt 
cắt có thể phân biệt các đới cảnh quan như sau: 

„ A/ Phần trong Atoll (độ sâu 3-3,5m, có nơi 5m) có bể mặt địa hình bằng 
phẳng. | 

b/ Sườn phía trong Atoll bằng phẳng và thoải đều, có san hô phủ 100%. 

c/ Đới viên Atoll bề mặt có địa hình phẳng, xen kế các rãnh cắt ngang tạo 
thành các vách dốc đứng cao l-2m, trên bề mặt của viền san hô phủ 80-90%. 
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d/ Đới sóng vỗ có nhiều khối đá vôi, san hô ít phát triển: 

e/ Đới sườn đốc ngoài Atoll là vách đá vôi với góc nghiêng 35-40° xuống 
tới độ sâu 10Öm. Trên vách là san hô sống bám, mật độ thưa thớt. 

g/ Nền nghiêng thoải rộng hàng trăm mét, bề mặt là các khối đá vôi xen 
lẫn các rãnh cát. Tại đây san hô mọc thưa thớt trên các khối đá. 


h/ Vách đốc đứng đá vôi san hô cao 7-8m cắm sâu xuống độ sâu 20-22m, 
trên vách là san hô phát triển. 


Bãi đá An Lao (Menzies reeƒ) 


Điểm khảo sát có toạ độ 11909”N và 114°47°E có cấu trúc cảnh quan Atoll 
khép kín với viền riểm lộ hoàn toàn trên mực triều thấp. Địa hình ở đây có 3 
thành phần cấu trúc: trong vụng, đới viền riểm và sườn ngoài Atoll. 

Từ các kết quả khảo sát đã được mô tả ở trên cho thấy tại các điểm nghiên 
cứu có nhiều nét đặc trưng chung cho quá trình hình thành và phát triển các 
đạng địa hình. Chúng có tính phân bậc khá rõ theo các mức độ sâu 10-12m, 18- 
22m, 30-35m, 60-65m, 80-100m, 120-140m, 180-200m, cái đó có thể là dấu ấn 
của mực nước biển cổ. Trầm tích ở đây thuộc tuổi đệ tứ Plioxen-Pleistoxen (N;- 
Q,), Pleistoxen sớm giữa (Q,¡„), Pleistoxen giữa muộn (Q¡„m) và Pleistoxen 
muộn (Q/¿). 


II. ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 


Thời tiết trên Biển Đông trong tháng 4 năm 1996 đặc trưng cho mùa 
chuyển tiếp đông-hè, chịu ảnh hưởng nhiều của khối không khí lạnh mùa đông. 
Tần suất gió đông bắc chiếm 34-41%, tốc độ yếu. Nhiệt độ nước mặt biển luôn 
cao hơn nhiệt độ không khí từ 0,5-1,0°C. Áp suất khí quyển khá ổn định và có 
xu thế giảm dân từ tây sang đông biểu hiện ảnh hưởng của khối không khí lục 
địa bán đảo Đông Dương. Chế độ thời tiết ít biến động dẫn đến cấu trúc nhiệt 
muối lớp nước trên khá ổn định. 


Lớp nước trên có cấu trúc 3 lớp rõ rệt. Lớp nước mặt.đồng nhất chịu tác 
động trực tiếp của các quá trình khí quyển, dày khoảng 10-20m, nhiệt độ và độ 
muối ít thay đổi (28-29°C và 33,6-34%ø). Lớp nước thứ hai là tầng đột biến 
nhiệt độ mùa có gradien trung bình 0,05°C/m, cực đại 0,1-0,2°C/m nằm ở độ 
sâu 30-50m đến 60-100m tuỳ thuộc vào địa hình đáy. Lớp rước thứ ba là 
thermocline vĩnh cửu bắt đầu từ độ sầu 200-300m, có độ muối lớn nhất 
(34%o). Dưới lớp này nhiệt độ hầu như không thay đổi. Cấu trũc nhiệt-muối 
khối nước có quan hệ với các quá trình động lực, trước hết là hệ thống hoàn lưu. 


Do còn hạn chế số liệu thực đo nên dòng chảy khu vực nghiên cứu được 
chẩn đoán theo trường nhiệt-muối và tính toán theo các mặt cắt bằng phương 


pháp động lực. Các Profil độ muối tại các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS 

'96 đã chỉ ra lớp nước cực đại độ muối ở tầng. trên vùng nghiên cứu có liên quan 
đến sự tồn tại của dòng chảy hướng từ eo biển Luzon vào Biển Đông, tương tự 
như giả thiết của Chao et al., 1995 cho rằng trong thời kỳ gió mùa đông bắc 
dòng chảy Kuroshio tiếp tục chảy vào vùng biển khơi Việt Nam. VN-RP 
JOMSRE-SCS '96 thực hiện vào mùa chuyển tiếp đông- -hè nên khả năng tồn tại 
dòng chảy hướng nam là lớn. Giữa Biển Đông có khả năng phát triển thành 
phần dòng chảy hướng đông về phía Philippines thể hiện qua sự giảm đáng kể 
theo hướng này của gradien ngang độ muối cực đại trong tầng nước trên 200m. 


Các kết quả tính dòng địa chuyển của các tác giả trước đây chưa phản ánh 
được chỉ tiết cấu trúc hoàn lưu trong lớp hoạt động ở khu vực nghiên cứu. Lần 
này các số liệu nhiệt muối của VN-RP IOMSRE-SCS '96 đã bổ sung số liệu 
ban đầu cho các bài toán động lực tính dòng chảy. Dòng địa chuyển được tính 
theo 3 mặt cắt: Mặt cắt I, hướng gần với đông-tây gồm 3 trạm I1, 2, 3; Mặt cất 
H, hướng đông bắc- -tây nam gồm 9-trạm 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14; Mặt cắt II, 
hướng gần với đông-tây gồm 9 trạm 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hướng 
dòng chảy trên các mặt cắt của lớp nước mặt ở khu vực trung tâm Biển Đông 
thể hiện hoàn lưu xoáy thuận, quy mô cỡ 200-300km, tốc độ yếu (<8cm/$). 
Những dẫn liệu về hoàn lưu Biển Đông nêu trên chưa có sức thuyết phục, cần 
được tiếp tục nghiên cứu thêm. 


II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC YẾU TỐ THUỶ HOÁ 

Các chất dinh dưỡng là nhu cầu thiết yếu của quá trình sinh trưởng của 
sinh vật biển: Nitơ và phôtpho là những chất tạo nên mô mềm, Silic tham gia 
tạo mô cứng. Các quá trình chi phối sự phân bố theo chiều thẳng đứng của các 
chất dinh dưỡng. trong biển trước hết là quang hợp và hô hấp, còn đối lưu và 


bình lưu là các quá trình phân bố lại chúng nên có thể thông qua đặc điểm phân 
»ố các chất dinh dưỡng để nhận đoán xu thế vận chuyển khối nước. 


Các profil dinh dưỡng tại các trạm khảo sát thể hiện rõ sự suy giảm ở tầng 
mặt do quá trình quang hợp và tăng đần ở các tầng sâu do quá trình tái sinh, 
nhờ đó hàm lượng ôxy hoà tan có giá trị lớn ở lớp mặt và giảm dần ở các tầng 
dưới. Trong lớp 0-50m, hàm lượng ôxy hoà tan khá cao, đạt mức bão hoà 95- 
105% với trị số tuyệt đối khoảng 5,89-6,58 mg/I (trạm 3- 10) và khoảng 5,88- 
6,83 mg/1 (trạm 12-20). Trong lớp nước này thường xuất hiện cực đại hàm 
lượng ô xy hoà tan tại tầng 25-50m..: 

Hàm lượng Silíc vô cơ tại vùng biển nghiên cứu biến đổi rất phức tạp. Hàm 
lượng trung bình SiO; ở tầng 0-50m tại các trạm số 8, 9, 16, 18, 20 là thấp nhất 
(< 50ugSi/1). Ở các tầng sâu hơn 200m, hàm lượng SiO; tại các trạm 3-11 đạt 
khoảng 869-1628 tgSi/1 và tại các trạm 12-20 đạt khoảng 1306-2016 ugŠ1. 


Hàm lượng trung bình muối Phốtphat trong lớp mặt 0-50m biến đối trong 
khoảng 2,69-5,27ugP/l tại các trạm 3 đến 11 và khoảng 3,20-8,06 tugP/1 tại các 
trạm 12 đến 20. Trong lớp mỏng 10m sát mặt biển, hàm lượng PO, thường 
không vượt quá 5ugP/1 và tại các lớp nước dưới 50m sâu nó tăng nhanh và đạt 
giá †f trung bình 49,90-57,72 ugPil. 


Hàm lượng trung bình muối Nitrat trong lốp nước mặt 0-50m đạt khoảng 
2,69-7,44ugNil tại các trạm 3 đến 11 và khoảng 3,22-18,43ugN( tại các trạm 
12 đến 20. Tại các tầng nước sâu 50-100m..hàm lượng NO; ở mặt cắt từ trạm 3 
đến 11 cao hơn ở mặt cắt từ trạm 12 đến 20 và tiếp đến tầng 100-200m xu thế 
có chiều ngược lại. Hàm lượng NO; tăng dần theo độ sâu đến tầng nước 300- 
- 400m, sau đó tại một số trạm (như trạm 7, 12, 16, 19) lại có xu thế giảm. 


Trong tầng nước 0-50m, hàm lượng muối Nitrit đạt khoảng 1,82-4,48 
ugNil tại các trạm 3 đến 11 và khoảng 1,76-4,90.ugN/] tại các trạm 12 đến 20. 
Hàm lượng NO, có xu thế tăng dần theo độ sâu và thường đạt giá trị lớn nhất tại 
các tầng nước 50-100m hoặc 100-200m như ở các trạm số 6, 9, 11, 12, 16. 


So với các hợp chất dinh dưỡng khác, hàm lượng muối Amoni ít biến đổi 
theo độ sâu. Tuy vậy, xu thế tăng dân hàm lượng theo độ sâu vẫn thể hiện, song 
mức chênh lệch không đáng kể. Trong tầng mặt 0-50m hàm lượng NH, khoảng 
15,03-16,65ngNI và trong tầng 150-200m khoảng 19,07-21,01ugNI. 

pH nước biển vùng nghiên cứu khá ổn định và đặc trưng cho tính kiểm yếu 
và tính đệm khá tốt của môi trường nước biển khơi. Trong lớp nước 0-50m, pH 
biến đối trong khoảng 8,091-8,276. Theo độ sâu, pH giảm chậm dân và không 
có cực trị. Tại các tầng sâu hơn 20Ôm, pH giảm xuống còn khoảng 7,909-7,804. 


_—— Do có liên quan chặt chẽ với tính ổn định tương đối của hệ cân bằng 
cacbonat trong nước biển khơi nên độ kiểm ở đây ít biến đổi. Trong lớp nước 0- 
50m độ kiểm có giá trị 2,834-2,874 meg/l tại mặt cắt từ trạm 3-10 và 2,701- 
2,787 meg/l tại mặt cắt từ trạm 12-20. Theo độ sâu, độ kiểm tăng chậm và 
- không xuất hiện cực tri. 


Các yếu tố kim loại được VN-RP JIOMSRE-SCS '96 quan tâm nghiên cứu 
bao gồm As, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni. Đã sử dụng các phương pháp phân 
tích hiện đại và chuẩn, gồm: phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá 
không ngọn lửa dùng để xác định Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn và Ni; phương pháp 
quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hydrid dùng để xác định As. Các 
thiết bị được sử dụng bao gồm: hệ thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS- 
3300 Pertin-Elmer và hệ thiết bị Hydrid MHS-10 của Mỹ. 


Kim loại nặng trong nước vốn là những nguyên tố vi lượng, nhiều nguyên 
tố chỉ tồn tại ở dạng "vết” nên việc xác định quy luật phân bố của chúng ở vùng 
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biển sâu Biển Đông là khó. Thông thường kim loại nặng trong .biến nó là 
nhiêu ở các lớp nước sâu và gần đây, liên quan đến chất ẩấy, cáo trằm hạb, LÀI 
hạch, phân rã xác động vật, hoạt động kiến tạo ngầm... song do cấu trúc các 
khối nước vùng biển sâu Biển Đông khá bền vững nên sự trao đổi giữa các tầng 
khó xẩy ra. Khoảng biến đổi và tương quan hàm lượng các kim loại nặng ở 
vùng biển nghiên cứu được tâp hợp ở bảng dưới đây: 


Giá trị cực trị và trung bình hàm lượng các lim loại (ug/1) 
trong nước vùng biển nghiên cứu 


Ki Bắc Trường Sa .__ Tây Trường Sa -_ Khu vực Trường Sa Tiêu 
tram 2,3,5,6,7,8,9,11 { trạm 15,16,17,18,19,20 | tram 12,13(b,c,d,e,f),14 chuẩn 
loại | Min | Max | TB_ | Min VN 
: 


Qua bảng này thấy rằng, trong số 8 kim loại nặng được nghiên cứu thì có 
tới 6 kim loại tồn tại ở khu vực phía tây Trường Sa với hàm lượng cao hơn phía 
bắc và phía đông Trường Sa (trừ Pb và Cd có xu hướng ngược lại). Điều này có 
thể liên quan tới các vùng nước gần bờ nam Việt Nam. Xét riêng trên mặt cắt 
tây Trường Sa (từ trạm I5 đến 20) thấy rằng các trạm 19, 20 (gần phía Việt 
Nam) có hàm lượng As, Cd, Mn, Cu, Zn, Ni cao hơn vùng biển quần đảo 
Trường Sa, còn các kim loaf-Fe, Pb có xu thế ngược lại. 


Hầu hết các nguyên tố kim loại ở vùng biển nghiên cứu có hàm lượng thấp 
sở với tiêu chuẩn nước biển ven bờ của Việt Nam - ở đây chọn tiêu chuẩn cho 
nuôi trồng thuỷ sản để so sánh (thực tế tiêu chuẩn chất lượng nước vùng biển 
khơi chỉ có ý nghĩa đối với thuỷ sinh vật). Tuy vậy, so với nước biển Bắc Hải, 
Địa Trung Hải và nước đại dương thì Biển Đông trên tuyến khảo sát VN-RP 
JOMSRE-SCS °96 có hàm lượng Cd, Zn, Cu và Pb cao hơn. Ởvùng biển nghiên 
cứu, các nguyên tố As và Cd có hàm lượng không đáng kể có thể được xem là 
"vết”. Các nguyên tố Pb, Fe và Mn tồn tại với hàm lượng cao hơn, song cũng 
không có trường hợp nào vượt giớí hạn tiêu chuẩn. Riêng 3 kim loại Cu, Zn, Ni 
thì trong tổng số 163 số liệu phân tích cho mỗi nguyên tố, các giá trị hàm lượng 
vượt trên giới hạn tiêu chuẩn là: đối với Cu - 9 số liệu chiếm 5,52%, đối với Zn 
- %8 số liệu chiếm 35,58% và đối với Ni - 163 số liệu chiếm 100%. Như vậy, 
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với nguồn số liệu thu được thấy rằng nước biển vùng biển sâu Biển Đông có 
hàm lượng Ni khá cao. Tuy nhiên để kết luận vùng biển nghiên cứu bị ô nhiễm 
bởi Ni là chưa đủ, bởi vì ở đây chỉ có một căn cứ duy nhất là kết quả phân tích 
mẫu của VN-RP JOMSRE-SCS '96 mà không có một nguồn tài liệu nào khác 
để kiểm chứng. Thực tế cho đến nay cũng chưa có một công bố nào về kim loại 
nặng trong nước vùng biển sâu Biển Đông. Rõ Tiếp vấn đề này cần phải được 
tiếp tục tìm hiểu và nghiền cứu. 


IV. SINH VẬT NỔI VÀ NĂNG SUẤT SINH HỌC SƠ CẤP 


Sinh khối thực vật nổi được đánh giá thông qua lượng Chlorophyll. Ở Biển 
Đông, lượng Chlorophyll-a đo được tại các trạm của VN-RP JOMSRE-SCS ˆ9ó 
đều không cao. Cực đại Chlorophyll-a ở tất cả các trạm sâu đều nằm trong lớp 
nước gần bề mặt và phía trên tầng đột biến muối dinh dưỡng (nutricline), độ sâu 
trung bình của cực đại khoảng 78m với giá trị đạt được từ 0,15-0,40ng/1. Tại bãi 
cạn Trident và rạn san hô Menzies, hàm lượng cực đại lại xuất hiện ở lớb gần 
đáy và dao động trong khoảng 0,06-0,21uig/1. Những trạm gần hoặc nằm ở các 
thêm đảo phía tây Philippines và gần hoặc nằm ở thềm lục địa Việt Nam đều có 
lượng Chlorophyll-a cao hơn. Trong khi đó, ở vùng biển phía đông Thái Bình . 
Dương có lượng Chlorophyll-a trong lớp-hước 0-10m là khoảng dưới 0,02ug/1, 
trong lớp 10-35m là 0,18ug/1, và cực đại 0,48ug/1 nằm trong lớp 35-55m (phía 
trên thermocline). 

Sinh khối động vật nổi chủ yếu tập trung trong lớp nước 0-100m với giá trị 
trung bình 11,9 mg-khô/mỶ đối với các mẫu thu bằng lưới 202um và 15,5mg- 
khô/m? đối với mẫu thu bằng lưới 64km. Như vậy việc sử dụng lưới 202um để 
thu mẫu động vật rất có thể đã không giữ được khoảng 90% lượng các ấu trùng. 
Một đặc điểm đáng lưu ý là tính đồng nhất cao về thành phần loài động vật nổi 
ở tất cả các trạm khảo sát với số lượng cá thể trưởng thành chiếm 94% tổng số, 
trong đó có khoảng 54% Calanoid copepods và 22% Cyclopoid. Dẫn liệu trên 
cho thấy khu hệ động vật nổi Biển Đông có thể có cùng một nguồn phát tán. 
Nhận định này có thể được sáng tỏ thêm khi nghiên cứu thành phần quần xã cá 
san hô của nhóm đảo Kalayaan, một bộ phận thuộc quần đảo Trường Sa. Tại 
đây, cấu trúc thành phần quần xã cá có sự tương đồng khá tốt với các quần xã 
cá vùng lân cận, chứng tỏ khả năng của các quần tụ cá san hô vùng biển nhóm 
đảo Kalayaan như là nguồn phát tán ấu trùng truyền giống tới các vùng rạn san ' 
hô khác. 

Việc định lượng hoá năng suất sinh học bằng các mô hình toán cho phép 
đánh giá khái quát hơn tiềm năng sinh học khu vực nghiên cứu. Năng suất sinh 
học sơ cấp của thực vật nổi tại các tầng chuẩn của 16 trạm của VN-RP 
JOMSRE-SCS '96 đã được tính theo các dữ liệu vật lý-môi trường tương thích 


gồm nhiệt độ nước, cường độ bức xạ, hàm lượng phốt phát, amoni, nitrit, nitrat 
và silic vô cơ. Kết quả tính toán cho thấy sản phẩm sơ cấp của thực vật nổi chủ 
yếu được tạo ra trong lớp nước 0-100 mét với giá trị trung bình 1,3 
mgC/m” ngày, cực đại 3-4 msC/m/ngày ở lớp nước 20-75m. Tại các trạm gần 
các bãi cạn, năng suất sơ cấp đạt cực đại 1-2 mgC/mỶ/ngày ở tầng gần đáy. Giá 
trị tích phân của năng suất sơ cấp trong lớp quang hợp vào cỡ 85-230 
mgC/m”/ngày đối với các trạm sâu và 10-65 mgC/m”/ngày ở các trạm gần các 
bãi cạn. Trong lớp quang hợp, cường độ hô hấp chiếm khoảng 25-50% lượng 
sản phẩm thô, hệ số P/B ngày biến đổi trong giới hạn 0,8-1,7, trung bình 1,3, 
hiệu suất tự dưỡng luôn lớn hơn 1, hiệu suất chuyển hoá năng lượng tự nhiên 
biến đổi trong khoảng 0,014-0,150%, thấp hơn so với vùng thểm lục địa Việt 
Nam (0,1-0,2%). 

V. HỆ SINH THÁI SAN HỖ 

Nghiên cứu hệ sinh thái san hô được thực hiện tại 4 bãi cạn (hình I) là 
Scarborough Shoal (15°07'11”N-117°5048"”E), Nares Bank (11°44'117N-116°17' 
55"E), Trident Shoal (11929'43”N-114°38'45”E) và Menzies Reef (11°09'32”N- 
11494715"E). 


Hình thái rạn san hô 


Các bãi cạn mà VN-RP JOMSRE-SCS '96 khảo sát đều có kích thước lớn 
và hình thái đa dạng, trong đó Scarborough và Menzies là 2 bãi cạn có một 
phần nổi lên mặt nước khi triều thấp, còn Trident và Nares thường xuyên chìm 
sâu trong lòng nước biển. Tuy nhiên, tất cả chúng 'đều thuộc vào nhóm các rạn 
vòng điển hình (Atoll) với các rạn bao quanh một lagun (Lagoon) rồng. 


Tại Scarborouph, phần lagun có nền đáy cát thô và rất nghèo san hô nhưng 

phần mặt bằng rạn (reef flat) lại có san hô phát triển mạnh, có thể đạt tới độ phủ 
100% ở nhiều khu vực với ưu thế tuyệt đối thuộc về san hô cành Mømipora 
digitata. Nên đáy của mặt bằng rạn bị chia cất Bởi các rãnh sâu mà dưới đó 
ngoài Montipora chiếm ưu thế còn có nhiều san hô khác như Pøries dạng cành, 
Faviid dạng khối và loài san hô trúc /siy hippuz¡s. Sườn đốc rạn có nên đáy rắn, 
san hô nghèo, chủ yếu là san hô cứng dạng khối và san hô mềm với tập đoàn 
nhỏ. 
Hai bãi cạn Trident và Nares có nên đáy rắn bị phân cắt bởi các rãnh cát 
với san hô có độ phủ thấp. Giống san hô cành Acropora khá phổ biến ở Nares 
lại hầu như không xuất hiên ở Trident. Hình thái của rạn san hô bị chi phối bởi 
sự xuất hiện của san hô sừng /Jn»ceella ở một số vùng. Điều cần chú ý là có 
biển tuy mới phát hiện trong phạm vi nhỏ ở Trident song cũng là yếu tố góp 
phần làm tăng tính đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu. 
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Rạn Menzies chỉ được khảo sát ở sườn dốc phía ngoài. Nền đáy rạn khá 
dốc đứng, bị phân cắt bởi các rãnh vuông góc với bờ rạn và hầu như không có 
san hô phân bố. San hô cứng, mềm và san hô trúc đều phân bố rải rác với các 
tập đoàn kích thước nhỏ. 


Thành phần loài san hô tạo rạn và sự đa dạng sinh học 


Đã xác định được 80 loài thuộc 40 giống san hô cứng (bộ Scleractinis), 9 
loài san hô mềm (bộ A/cyonacea), 7 loài san hô sừng (bộ Gorgonacea), 1 loài 
san hô thân rồng 7Tubipora (bộ Sfolonijfera), và 1 loài san hô xanh Heliopora 
(bộ Coenothecallia). Ngoài lớp san hô, còn ghi nhận được một số đại diện của 
lớp thuỷ tức Hydrrozoa gồm 1 loài thuỷ tức san hô Milepora, l loài thuỷ tức 
san hô tím JD¡sfi/copora và loài (cây lá han) Lyfocarpus phihppimus. Xét trong 
tổng số các loài thuộc bộ san hô cứng nêu trên, sự đa dạng loài nhất thuộc về 
giống ÄMfoniipora (7 loài, Porites (7 loài), Pavona (6 loài). Số loài được ghi 
nhận nhiều nhất là ở bãi cạn Trident (56 loài), sau đó là Menzies (48 loài) và 
Scarborough (39 loài). 


Phân tích chỉ số đa dạng Shanon (H”) thông qua tần số xuất hiện của các 
giống san hô phần nào thể hiện được mức độ đa dạng của khu hệ san hô vùng 
nghiên cứu. Mặc dù chiều dài mặt cắt chỉ đạt 100m ở bãi Nares và 60m ở các 
điểm khác nhưng số giống san hô nói chung đạt từ I2 đến 2l giống, trong đó có 
10-19 giống san hô cứng, và chỉ số đa dạng có giá trị từ 0,857-1,035, trung bình 
là 0,9476+0,068 đối với toàn bộ san hô nói chung. Các giá trị tương ứng với 
riêng san hô cứng là 0,803-0,921 và 0,873+0,047. 


So sánh với các nghiên cứu san hô ở vùng biển ven bờ nam Việt Nam cho 
thấy tính đa dạng của san hô cứng ở các bãi cạn nghiên cứu của VN-RP 
JOMSRE-SCS '96 thuộc vào nhóm khá cao, điều này do sự đa dạng về thành 
phần giống và tần số xuất hiện không quá cao của một số giống thường gặp. 


Cho tới nay 69 giống san hô cứng (trong đó 68 giống san hô tạo rạn) đã 
được phát hiện ở quần đảo Trường Sa. Con số này chứng tỏ khu vực nghiên cứu 
thuộc vào vùng có tính đa dạng cao của san hô tạo rạn. Về vị trí địa lý, quần 
đảo Trường Sa nằm kề cạnh trung tâm phát tán của san hô tạo rạn Ấn Độ-Thái 
Bình Dương, lại có điều kiện rất thuận lợi (như nhiệt độ, độ trong, dòng chảy...) 
cho sự phát triển một khu hệ đa dạng. V.S. Tuấn, N.H.Yết (1995 - 1996) đã cho 
rằng vùng biển Trường Sa có thể nằm trong vùng có trên 70 giống san hô tạo 
rạn. McManus (1994) còn cho rằng quần đảo này phải được xếp vào . vùng mà 
độ giàu có giống loài san hô thuộc loại cao nhất thế giới. 
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Cấu trúc thành phần độ phủ 


Số liệu định lượng trên 4 mặt cắt dài 60-100m ở độ sâu 10-22m biểu hiện 
đặc trưng độ phủ của các hợp phần quan trọng trên nên đáy của các địa điểm 
nghiên cứu. San hô cứng có độ phủ rất thấp, tất cả các điểm đều thuộc vào 
nhóm 1 trong hệ thống phân loại độ phủ của English et al (1994). Độ phủ thấp 
của san hô chết (0,12-3,45%) chứng tỏ rằng san hô ở các điểm này kém phát 
triển và không đạt độ phủ cao trong thời gian gần đây. Nền đáy các bãi cạn chủ 
yếu là đá carbonat hoặc bị phủ rong, trong đó sự phố biến của rong vôi là điều 
cần chú ý. Phân tích cấu trúc tập đoàn san hô cứng cho thấy san hô dạng khối là 
dạng phủ phổ biến hơn dạng cành (ngoại trừ ở bãi cạn Nares) và các dạng khác. 

Tại các đới sâu của các bãi cạn, san hô nói chung kém phát triển với đặc 
trưng chung là độ phủ thấp, không phân tầng. Ngược lại, ở vùng rạn phẳng (như 
Scarborough) lại có san hô phân bố rất phong phú, chủ yếu là san hô dạng cành. 
Kết quả này phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây ở các đảo nổi phía 
bắc quần đảo Trường Sa như đảo Nam Yết, Sơn Ca, tại đó cũng có các rạn 
phẳng, hình thái đa dạng, đáy bị phân cắt bởi các rãnh trũng với san hô cành 
Montipora chiếm ưu thế và các loài Ácropora phát triển. 


Cá san hô 


Đã xác định được 167 loài cá san hô thuộc 79 giống, 30 họ và 6 bộ, trong 
đó riêng 3 đảo thuộc vùng biển Trường Sa là Menzies reef, Trident shoal và 
Nares bank có 147 loài, bãi cạn Scarborough shoal có 61 loài. Đặc biệt ở đây có 
4 loài chưa gặp ở các rạn san hô vùng biển Việt Nam là Aulostomus chinesis 
(L), Pomacemtrus smithi Fowler anf Bean, Pfereleotris heteropftera (Bleeker) và 
Valenciennea sirigafa (Brousonet). Ngoài ra còn có 5 loài cũng chưa gặp Ở 
vùng biển Trường Sa, đó là: Scoflopss linea¿s (Quoy and Gaimard), 
Cirrhitichthys falco (RandallÙ), Pfereleotris evides (lordan and Hubbs), 
Chaetodon melanoiws (Bleeket) và Canthigaster valentini (Bleeker). 

So với danh sách loài đã được tổng hợp gần đây (Nguyễn Hữu Phụng, 
1996) thì VN-RP JIOMSRE-SCS '96 đã bổ sung thêm cho danh sách cá biển 
vùng quần đảo Trường Sa 73 loài và cho danh mục cá biển Việt Nam 24 loài 
(không tính đến đảo Scarborough shoal ở tận phía đông bắc). Một lần nữa 
chứng tỏ khu hệ cá rạn san hô vùng quần đảo Trường Sa phong phú và đa dạng. 
Ở vùng biển ven bờ Việt Nam, thành phần loài chủ yếu nhất vẫn là các họ cá 
Thia, cá Bàng Chài, cá Bướm, nhưng sau đó phải kể đến các họ cá Mú, cá Mó, 
cá Hồng, cá Sơn Apogonidae và cá Đuôi Gai... 

Nhìn chung, mật độ các loài cá được quan sát ở những đảo này không lớn 
(trừ loài cá Thia Chromis vandenbilti có số lượng lớn) và đa phần đều có kích 
thước nhỏ, chỉ một số lượng rất ít (182 con, chiếm khoảng 4,6%) có kích thước 
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trên 10 cm, nên ý nghĩa thương-phẩm không cao. Song ý nghĩa đa dạng sinh 
học lại rất lớn. Vì vậy, việc bảo vệ nguồn gen đa dạng ở khu vực này là cần 
thiết hơn việc khai thác, nếu có thì chỉ nên thu hẹp đối với một số loài có số 
lượng tương đối cao. 

Rong biển 


Đã xác định được 69 loài thuộc 11 bộ, 23 họ, 40 chi của 4 ngành rong biển 
khác nhau, trong đó ngành rong đó (Rhodophyra) có số loài nhiều nhất, 47 loài, 
chiếm 68,12% tổng số loài, ngành rong lục (Ciorophyia) 9 loài, 13,04%, 
ngành rong nâu (Phaeophyfa) 7 loài, 10,14% và ngành rong lam (Cyanophyia) 
6 loài, 8,70%. Trong ngành rong lam, họ có nhiều loài nhất được phát hiện là 
Ossillatoriaceate - 5 loài, với ngành rong đỏ có họ Chaefangiaceae - 10 loài và 
họ Rhodomelaceae - 10 loài, ngành rong nâu có họ J¡cfyotaceae 6 loài, ngành 
rong lục có họ Cødjaceae - 5 loài. Nhiều họ chỉ tìm được 1 loài như họ 
ScopHlonemdtaceae thuộc rong lam, Bonnemaisomaceae, Rhizophylhidaceae, 
Hildenbrandiiaceae, Nemastomaceae, Plocamiaceae, Hypneaceae thuộc 
rong đỏ, Sargassaceae thuộc rong nâu và Ciadophoraceae, Valoniaceae 
thuộc rong lục... 

Xét về phân bố địa lý thấy rằng số lượng loài rong biển tăng dần từ bắc 
xuống nam. Ví dụ tại Scarborough (15°I0N) có 22 loài, tại Trident (11°30N) 
có 33 loài và tại Menzies (11N) có tới 37 loài. Điều này khá phù hợp với quy 
luật phân bố số loài rong biển tăng dần từ đảo Song Tử Tây ở phía bắc 
(11926N) qua đảo Sơn Ca (10023), Nam Yết (11°11”) và xuống Trường Sa 
Lớn (8938). So sánh với đảo Trường Sa thì số loài rong của VN-RP JOMSRE- 
S$CS '96 nhiều hơn và phân bố ở độ sâu từ 5m đến 20m, riêng hai loài Halineda 
tụna (rong lục) và Zonaria stipicafa (rong nâu) phân bố tới độ sâu 60m. 


Tóm lại, trong 4 rạn san hô đã khảo sát thì Scarborough nằm ở phía đông 
rãnh sâu Palawan, còn 3 rạn Nares, Trident và Manzies thuộc phía bắc quần đảo 
Trường Sa. Các rạn san hô này đù còn chìm dưới biển (Nares và Trident) hay đã 
trở thành bãi cạn (Menzies) đều là các rạn san hô có kích thước lớn và thuộc 
vào nhóm rạn vòng (Atoll) điển hình. Độ phủ của nhóm san hô tạo rạn trên các 
mặt cắt đều rất thấp, đạt từ 3,38% (tại Scarborough) đến 11,90% (tại Nares), đa 
số các loài có tập đoàn dạng khối nhỏ và dạng phủ. Nhóm sinh vật phong phú 
nhất trên nên đáy các rạn là rong biển, chiếm tỷ lệ lớn ở tất cả các rạn, từ 
16,66% (ở Trident) tới 68,81% (ở Scarborough). Các nhóm sinh vật khác đều 
nghèo nàn ngoại trừ san hô mềm ở -Searborough (5,5%). Tỉ lệ san hô chết rất 
thấp, trong khi đó tỉ lệ đáy cát và đá vôi rất cao (từ 42,06-52,65%). 


Nói về khu hệ cá san hô, số lượng cá thể không nhiều, tập trung chủ yếu ở 
họ cá Thia, sau đó là cá Hồng (loài cá Miền Caesio sp.) và cá Bàng Chài là 
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những loài cá nhỏ. Kích thước cá thể dưới 10cm chiếm trên 95%, ý nghĩa thực 
phẩm thấp. Vì vậy cần được bảo vệ và chưa nên khai thác. 

Tính chất của khu hệ rong biển quần đảo Trường Sa là nhiệt đới điển hình, 
giống tính chất khu hệ rong biển của Đài Loan, nam Việt Nam, Philippines, 
Malaysia, Indonesia. Hầu hết các loài rong biển đều phân bố ở vùng dưới triều 
sâu 5 - 7m hoặc hơn, cá biệt có một số loài phân bế tới độ sâu 6m (Halimeda, 
Zonaria). Phân bố số lượng loài rong biển có xu hướng tăng dân từ phía bắc 
xuống phía nam. Trong tổng số loài rong biển có 5 loài rong biển kinh tế. 

VI. KẾT LUẬN | 

1. Lần đầu tiên các nhà khoa học biển Việt Nam và Philippines đã thu 
được những số liệu mới, chất lượng cao về điều kiện môi trường và hệ sinh thái 
san hô ở một vùng biển rộng lớn của Biển Đông mà trước đây chưa có cơ hội 
biết tới, trong đó có thể nhấn mạnh: 


- Mức độ khác nhau quan trọng về điều kiện khí tượng thuỷ văn giữa vùng 
biển phía tây và phía đông Biển Đông. 


- Tính đa dạng cao của hệ sinh thái san hô được xem là trung tâm phát tán 
nguồn lợi sinh vật Biển Đông, song đã có dấu hiệu suy thoái, có chỗ độ phủ rất 
thấp, cần có biện pháp bảo vệ đảm bảo sự phát triển bền vững tài nguyên Biển 
Đông. 

- Cấu trúc hoàn lưu lớp mặt ở đây khá phức tạp và còn có những ý kiến 
đánh giá khác nhau do hạn chế số liệu đo dòng chảy. Vấn đề này cần phải được 
quan tâm trong các chuyến khảo sát tiếp theo vì dòng chảy là nhân tố làm biến 
động cấu trúc nhiệt-muối và phân bố nguồn lợi sinh vật. 

2. Những kết luận khoa học đầu tiên mà các nhà khoa học hai nước rút ra 
vẫn được xem như là những giả thiết cần được khẳng định bằng sự tiếp tục hợp 
tác điều tra nghiên cứu Biển Đông. Chúng tôi mong muốn được sự ủng hộ của 
hai Nhà nước. 

3. Trong chuyến khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS tháng 4-1996, các nhà 
khoa học biển Việt Nam và Philippines cùng nhau làm việc trên tàu nghiên cứu 
EXPLORER - đó là cơ hội tốt để trao đổi thông tin khoa học và tăng cường 
hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng lòng tin giữa các nước, làm giảm bớt sự 
khác biệt về những đòi hỏi trong khu vực. 
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Vietnam - Phihppines JOMSRE - SCS 96 Signing Ceremony 


Meeting oƒ Philippines Prestident Fidel Ramos 


tuith Vietnam - Philppines oceanographers 
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San hô trúc lsis hippurts 


San hô xanh Heliopora coeruleg Cổ biển loài Thalassodendron ciliatum 
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VIẾT NAM-F 


Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lần thứ nhất, Hà Nội 4-1997 - 


ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC KHẢO SÁT 
VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS “96 


Nguyễn Mạnh Hùng', Nguyễn Văn Thành', Lê Đức Tố”, Cesar Villanoy° 
Trung tâm KHTN & CN Quốc GiaVN, °Đại học Quốc Gia Hà Nội 
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Hiện nay các tài liệu đo đạc về khí tượng thuỷ văn ở vùng giữa và nam 
Biển Đông trong thời kỳ chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa hè còn rất thiếu, 
chủ yếu tập trung vào các số liệu tại các đảo và số liệu quan trắc trong các đợt 
khảo sát vùng biển và ven bờ phía tây Biển Đông. Do vậy VN-RP JOMSRE- 
SCS °96 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu thập số liệu theo mặt cắt ngang 
từ đông sang tây. Các số liệu này có thể phục vụ cho các nghiên cứu trên toàn 
bộ vùng biển vì đo đặc điểm vị trí địa lý của Biển Đông nằm dọc theo hai hướng 
gió mùa chính quyết định đến mọi quá trình khí tượng thủy văn và động lực 
biển. Trong báo cáo này, chúng tôi đề cập đến các yếu tố khí tượng thủy văn 
thu thập được trong đợt khảo sát, đánh giá các qui luật thay đổi của chúng ứng. 
với thời gian tiến hành khảo sát và ứng với các qui luật biến đổi chung trên 
vùng biển nhiệt đới. Các kết quả nhận được cũng được so sánh với các số liệu 
chế độ và số liệu của các đợt khảo sát trước đây. 


I. KHÍ TƯỢNG BIỂN 


VN-RP JOMSRE-SCS '96 đã tiến hành các quan trắc khí tượng biển 3 giờ 
một lần bao gồm áp suất khí quyển, gió, nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt nước, 
độ ẩm, mây, nắng và các hiện tượng thời tiết tại 20 trạm dọc tuyến khảo sát từ 
bờ đông vùng ven bờ Philippines đến khu vực vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu, 
Việt Nam. Để đánh giá các yếu tố khí tượng biển, đã lập bảng các đặc trưng khí 
tượng biển trung bình ngày từ 25 đến 30/4 (bảng 1). Từ bảng này thấy rằng áp 
suất khí quyển, nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt nước và độ ẩm trung bình 
ngày trong đợt khảo sát phù hợp với các qui luật chung của vùng biển nhiệt đới 
trong thời kỳ giao thời từ mùa đông sang mùa hè. Áp suất khí quyển dao động, 
rất nhỏ và có xu thế giảm dần từ đông sang tây, trong khi đó xu thế chung của 
nhiệt độ không khí và nhiệt độ mặt nước là ngược lại, biểu thị ảnh hưởng của 
khối không khí lục địa vùng bán đảo Đông Nam Á. Trong tất cả các ngày khảo 
sát, nhiệt độ trung bình của mặt nước đều cao hơn nhiệt độ không khí cho thấy 
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đặc trưng của khối không khí mùa đông còn chiếm ưu thế trong thời kỳ chuyển 
tiếp đông-hè. Đặc điểm của gió trong thời kỳ khảo sát là tốc độ yếu và hướng 
thay đổi không ổn định. 


Bảng 1: Các đặc trưng khí tượng biển trung bình ngày trong thời gian khảo sát [1]. 


Nhiệt độ mặt nước (°C) 


Hình 1 trình bày hoa gió theo số liệu của VN-RP JOMSRE-SCS '96. Để 
tham khảo và so sánh, hình 2 đưa ra hoa gió tháng 4 theo số liệu quan trắc gió 
trên tàu biển l5 năm tại vùng 9 có kích thước 4x4 độ kinh vĩ ở giữa Biển Đông 
(11-150N, 117-117°E). So sánh hai hoa gió thấy rõ sự phù hợp khá tốt giữa các 
hướng gió thịnh hành mặc dù số liệu trong đợt khảo sát rất ít so với các số liệu 
thống kê chế độ. Đặc điểm chung của trường gió vùng giữa Biển Đông trong 
tháng 4 là mặc dù tốc độ yếu và hướng không ổn định, nhưng hướng thịnh hành 
vẫn là các hướng E, N và NE. Đặc điểm này cho thấy trường gió vùng nghiên 
cứu còn chịu ảnh hướng của chế độ gió mùa đông bắc. Để đánh giá sự luân 
chuyển của các hình thế gió đông bắc và gió tây nam, bảng 2 đưa ra kết quả 
thống kê tốc độ gió trung bình cùng tần suất xuất hiện của các hình thế gió nêu 
trên trong các tháng chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa hè. Thấy rõ sự chuyển 
tiếp từ gió đông bắc chiếm ưu thế trong các tháng 3 và tháng 4 sang hình thế 
gió tây nam trong tháng 5 trên tất cả các vùng thống kê ở giữa Biển Đông. 


Bảng 2. Tốc độ trung bình (V) và tần suất xuất hiện (P) của 
gió NE (tử số), gió SW (mẫu số) trong các tháng chuyển tiếp tại các vùng [3]. 


Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10 | Vùng II Vùng 12 
Tháng Yếu tố TIISN TIISN, TI-ISN, 7-ITN, 7I"N, 
109-113 'E | II3-II77E | II7-I2IE | 109-113'E | 113-117 
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Hình 1: Hoa gió trên vùng biển nghiên cứu Hình 2: Hoa gió vùng 9 
(số liệu VN-RP JOMSRE-SCS '96) khu vực giữa Biển Đông 11-15°N, 113- 117E 
(thống kê số liệu quan trắc tàu biển 15 năm) 


Để nghiên cứu biến trình ngày của các yếu tố khí tượng biển, đã sử dụng 
số liệu đo liên tục l ngày đêm tại trạm số 13 nằm giữa Biển Đông. Trên hình 3 
đưa ra biến trình ngày của tốc độ gió, áp suất khí quyển, nhiệt độ không khí, 
nhiệt độ mặt nước và độ ẩm không khí. Trong ngày, áp suất khí quyển đạt cực 
đại lúc 10 và 22 giờ. Nhiệt độ không khí phụ thuộc trực tiếp vào bức xạ mặt 
trời, cực đại lúc 13 giờ trong khi nhiệt độ nước biển thay đổi rất ít. Từ 7 đến 13 
giờ trong ngày, nhiệt độ không khí cao hơn nhiệt độ mặt nước, thời gian còn lại 
hiện tượng diễn ra ngược lại. Do ban đêm nhiệt độ không khí giảm mạnh (có 
thể giảm 1°C so với ban ngày) nên nhiệt độ trung bình ngày của mặt nước cao 
hơn nhiệt độ không khí như đã nêu trong bảng 1. Độ ẩm tương đối trung bình 
khá nhỏ (80%) do thời tiết khô trong toàn đợt khảo sát. Trong ngày, độ ẩm 
tương đối cao về ban đêm và thấp vào lúc giữa trưa với biên độ khoảng 8%. 


Đặc điểm nổi bật của các hiện tượng thời tiết xảy ra trong đợt khảo sát là 
chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Trên bảng 3 đưa ra các đặc 
trưng của các yếu tố khí tượng biển tại các trạm quan trắc khi không khí lạnh 
tràn về. Thay đổi rõ nhất xảy ra tại trạm số 10 lúc 17 giờ ngày 28/4 khi nhiệt độ 
không khí giảm mạnh còn 26,4°C, độ ẩm tăng lên 93% và tốc độ gió đông bắc 
đạt 11m/s, áp suất khí quyền tăng không đáng kể. 


Biến trình tốc độ gió 
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' Hình 3: Biến trình ngày của các yếu tố khí tượng biển tại trạm 13 


Bảng 3. Biến đổi một số yếu tố khí tượng khi không khí lạnh từ phía bắc tràn về [1] 


———— Tmwø[ 9|] 10__— E 
13/29 | 19/29 
28.5 292 | 302 
: 


= 
| @I1© 
s 
ta 
>lIgl© 
s 


.0 1007.8 | 1009.0 | 1007.2 


1009 | 10105 J 1008 


I. THUÝ VĂN BIỂN 


Nhiệt độ nước và độ muối tại các trạm nước sâu được đo bằng Zond- 
batomet SBE-19 của Mỹ cho phép đo liên tục các yếu tố thuỷ văn biển với bước 
độ sâu khoảng l mét. Kết quả đo được chỉnh lý, vẽ profil thẳng đứng của nhiệt 
độ và độ muối theo độ sâu đồng thời cũng tính gradient của các yếu tố trên cho 
từng trạm. Để xây dựng các mặt cắt nhiệt độ và độ muối đã chọn 3 mặt cắt: mặt 
cắt I đi qua các trạm 1,2,3 có hướng trùng với hướng vĩ tuyến, mặt cắt II đi qua 
các trạm 3-14 có hướng gần như đông bắc-tây nam (có thể co£ là theo hướng 
kinh tuyến) và mặt cắt IH đi qua các trạm 14-20 có hướng vĩ tuyến. 


Áp xuất khí quyển (mb) 


1. Phân bố thẳng đứng của nhiệt độ nước biển tại các trạm quan trắc 


Hình 4 (a, b) là các profil thẳng đứng nhiệt độ tại trạm 11 và trạm 12 và 
bảng 4 là kết quả xác định các đặc trưng phân bố thẳng đứng của nhiệt độ nước 
biển tại các trạm. Phân bố thẳng đứng của nhiệt độ nước biển thể hiện quy luật 
phổ biến của biển khơi đại dương vùng nhiệt đới với cấu trúc 3 lớp rất rõ nét. 

Lớp nước trên cùng là lớp đồng nhất có chiều dày khoảng 10-20m, được 
hình thành do các quá trình xáo trộn phụ thuộc vào lượng bức xạ tới của mặt 
trời, phát xạ của lớp nước, bốc hơi và trao đổi nhiệt giữa đại dương và khí 
quyền. Nhiệt độ trung bình của lớp đồng nhất khoảng 28-29°C, hầu như không 
thay đổi theo độ sâu nhưng lại thay đổi theo chu kỳ ngày, rõ rệt nhất là khi có 
không khí lạnh tràn về (bảng 3). 

Lớp nước tiếp theo là lớp đột biến nhiệt độ. Để xác định độ dày của lớp 
này, đã lấy tiêu chuẩn giá trị tuyệt đối của gradient nhiệt độ từ 0,05°C/m trở lên 
và thấy rằng độ sâu biên dưới của lớp đạt tới 200-300m. Trong lớp đột biến, trị 
tuyệt đối gradient nhiệt độ cực đại đạt tới 0,1-0,2°C/m ở độ sâu 30-50m tại các 
trạm phía đông và 60-100 m tại các trạm vùng giữa Biển Đông. Lớp nước đột 
biến này thay đổi theo mùa phụ thuộc vào thermocline mùa hè và quá trình trao 
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đổi nhiệt đối lưu mùa đông. Chính lớp có gradient nhiệt độ lớn đã tạo ra một 
lớp nước ổn định ngăn cản các quá trình trao đổi vật chất theo độ sâu. Theo các 
số liệu thu thập được thấy rõ quan hệ giữa tầng có giá trị tuyệt đối gradIent 
nhiệt độ cực đại với tầng có độ muối cực đại và tầng giảm đột ngột ôxy hoà tan. 
Lớp nước dưới cùng là thermocline vĩnh cửu bắt đầu từ các độ sâu dưới 
200-300m, có nhiệt độ giảm dần đều, tốc độ giảm nhiệt độ giảm theo độ sâu. 
Từ độ sâu đó trở xuống đến các tầng đáy, gradient nhiệt độ thực tế bằng không. 


Trạm 11 Trạm 12 


Hình 4: Profil thắng đứng của nhiệt độ tại trạm I1 (a) và 12 (b) 


Bảng 4. Một số đặc trưng cấu trúc nhiệt thẳng đứng của các trạm [1] 
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Bảng 4 (tiếp theo) 
[Đặc trưng —¬_  Trạm| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18] 19 | 20 | 
Nhiệt độ lớp đồng nhất (°C) 
| Biên dưới lớp đột biến (m) | 200 | - | - | 200] 240 | 220] - }220| - -| 
| Độ sâu Gradien cực đại (m) | 95 | 35 | 50 | 100 | 90 | 36 | 30 ] 35 | 23) 


2. Phân bố thẳng đứng của độ muối tại các trạm quan trắc 


Tại lớp mỏng gần mặt và trong phạm vi lớp đồng nhất nhiệt độ, trị số độ 
muối dao động trong khoảng từ 33,6-34%o. Lớp mỏng này có biểu hiện phân 
bế nghịch độ muối, có thể do kết quả của sự bốc hơi hàng ngày. Độ chênh lệch 
của nghịch muối trong vài mét nước sát mặt bằng khoảng 0,02-0,03 %oø. 

Đặc điểm nổi bật trong phân bố thằng đứng của độ muối nước biển là 
không tăng dần từ mặt xuống đáy mà tồn tại một cực đại rõ nét tại tầng xấp xỉ 
150-200 m. Từ tầng mặt xuống độ sâu này, độ muối tăng dần với gradient lớn 
nhất, tuỳ từng trạm có thể dao động trong khoảng 0,02-0,05 %ø/m. Độ sâu của 
bradient độ muối cực đại không khác mấy giữa các trạm và thường nằm ở 
khoảng 100m sâu, tức ở thấp hơn độ sâu của gradient nhiệt độ cực đại. Kể từ 
dưới độ sâu này độ muối giảm dần và đạt cực tiểu ở khoảng 300-400m sâu, sau 
đó xuống tới tầng quan trắc cuối cùng hoặc tới đáy độ muối lại tăng dần nhưng 
không đạt tới trị số cực đại như ở tầng cực đại độ muối. 

3. Phân bố nhiệt-muối trên các mặt cắt 

Trên cả 3 mặt cắt, phân bố nhiệt độ biểu lộ tính giống nhau tại các trạm ở 
vùng biển khơi, tại đó các đường đẳng trị nhiệt độ nằm ngang song song nhau. 
Lớp đột biến nhiệt độ với gradient thẳng đứng lớn nằm trong phạm vi từ hơn 10 
đến khoảng 200m sâu. Ở những tầng quan trắc cuối cùng tại những trạm có 
quan trắc sâu tới 600-900 m, nhiệt độ thấp khoảng 6-§°C. 

Phân bố độ muối trên 3 mặt cắt biểu lộ tính đồng nhất yếu hơn giữa các 
trạm. Lớp gradient lớn của độ muối nằm ở các tầng trên của lớp đột biến nhiệt 
độ và có độ dày hơi khác nhau giữa các trạm. Lớp cực đại độ muối nằm ở độ 
sâu 100-200m, tức ở phần dưới của đột biến nhiệt độ. Từ độ sâu 200 m trở 
xuống độ muối gần như không thay đổi. 


II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 


Đợt khảo sát Việt Nam-Philippines IOMSRE-SCS tháng 4-F996 đã thu 
được các số liệu khí tượng, thuỷ văn, thuỷ hoá và dòng chảy trên tuyến khảo sát 
theo trục cắt ngang giữa Biển Đông. Kết quả chỉnh lý số liệu cho thấy các yếu 
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tố khí tượng thuỷ văn biển mang đặc điểm của mùa chuyển tiếp từ mùa đông 
sang mùa hè, chúng không ổn định và biểu thị sự chuyển tiếp từ hình thế gió 
đông bắc sang hình thế gió tây nam. Phân bố thẳng đứng nhiệt độ thể hiện rõ 3 
lớp, đặc trưng cho các vùng nước biển khơi nhiệt đới. Theo độ sâu, độ muối cực 
đại tại tầng 150-200 m. 

Trên cơ sở các kết quả nhận được, chúng tôi có một số đề xuất sau đây: 

+ Do Biển Đông nằm trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió mùa và trục 
của biển lại trùng với hướng của gió mùa đông bắc và tây nam nên có thể nói 
ảnh hưởng của hai chế độ gió mùa này là nguyên nhân của các quá trình động 
lực và phân bố các yếu tố thuỷ văn, thuỷ hoá trên biển. Do vậy, việc đo đạc và 
nghiên cứu các yếu tố thuỷ văn, thuỷ hoá, dòng chảy theo các mắt cắt ngang 
Biển Đông đóng vai trò hết sức quan:trọng. 

+ Từ trước đến nay, có thể là do các điều kiện về kinh phí cũng như các 
khó khăn về khả năng hợp tác giữa các nước trong vùng, chúng ta chưa có được 
các đo đạc theo mặt ngang Biển Đông, do vậy rất khó đánh giá toàn diện chế độ 
thuỷ văn, thuỷ hoá và động lực biển ở các vùng ven bờ tây Biển Đông. Vì VẬY, 
chuyến khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS-96 và các chuyến khảo sát tương tự sau 
này có một ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu toàn vùng Biển Đông. Đề 

nghị Bộ KHCN & MT cùng với các cơ quan hữu quan cho tiếp tục các đợt khảo 
sát theo mặt cắt ngang Biển Đông và vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan trong khuôn 
khổ các hợp tác song phương với Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia 
hoặc các chương trình điều tra cơ bản hàng năm. 


+ Cần trang bị đồng bộ các loại thiết bị đo đạc hiện đại, tập trung lực 
lượng cán bộ khảo sát của các cơ quan nghiên cứu biển trong cả nước để thực 
hiện các chuyến khảo sát nêu trên. 
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SỬ DỤNG ĐỘ MUỐI LÀM CHỈ THỊ CHO HOÀN LƯU 
LỚP NƯỚC TRÊN CỦA BIỂN ĐÔNG 


Ccsar Villanoy', Lê Đức Tố?, Jonathan Molina', Nguyễn Mạnh Hùng" 
Viên Khoa học biển. Đại học Tổng hợp Philippines, “Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Š Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Việt nam 


TÓM TẮT 

Đặc điểm nổi bật hoàn lưu lớp nước trên của Biển Đông là có sự cung cấp nước từ 
Thái Bình Dương qua eo biển Luzon. Từ eo Luzon, dòng chảy tiếp tục theo hướng tây dọc 
theo bờ nam Trung Quốc và hình thành dòng chảy theo hướng nam ngoài khơi Việt Nam. 
Các số liệu thuỷ văn thu được trong đợt khảo sát VN-RP JIOMSRE-SCS 1996 cho thấy có sự 
tương đồng của các dạng dòng chảy vĩ mô ở lớp nước phía trên 200-300m sáu, dựa trên sự 
khác biệt tương đối của cực đại độ muối ở lớp này. Dòng chảy biên phía tây chảy theo hướng 
nam ở phía ngoài thêm lục địa Việt Nam có độ muối cao, nói lên nguồn gốc trực tiệp của nó 
từ Thái Bình Dương. Ở phần trung tâm và phía tây Biển Đông có độ muối thấp hơn do cách 
xa nguồn, nhưng lại có dòng chảy đi về phía Philippines, điều này được chứng tỏ bởi 
gradient ngang của cực đại độ muối trong lớp nước tầng trên và cũng được sáng tỏ bởi các. 
tính toán địa chuyển. 


L GIỚI THIỆU 


Hoàn lưu Biển Đông bị chỉ phối trước hết bởi gió mùa (Wyrtki, 1961). Gió 
mùa đông-bắc chiếm ưu thế vào các tháng mùa đông, còn gió mùa tây-nam - 
trong các tháng mùa hè (Shaw và Chao, 1994). Sự biến đổi của gió mùa dẫn đến 
sự đổi hướng theo mùa của các dạng hoàn lưu lớp nước mặt (Wyrtki, 1961; 
Pohlman, 1987; Shaw và Chao, 1994). 


Nguồn nước cơ bản của Biển Đông là từ Tây Thái Bình Dương ởi vào qua 
eo Luzon. Cường độ dòng chảy này tính được khoảng 3 Sv (Wyrtki, 1961). Đối 
với lớp mặt, sự vận chuyển tối đa nước vào Biển Đông trùng với mùa gió đông- 
bác được xem như xâm nhập của Kuroshio. Xâm nhập này chuyển theo hướng 
tây dọc thêm lục địa nam Trung Quốc và tiếp tục tạo nên dòng gần bờ chảy 
theo hướng nam đọc theo bờ biển Việt Nam. Dòng chảy này bị đổi hướng trong 
mùa gió tây-nam và thành dòng nước ấm Biển Đông. Dòng nước ấm có thể 


được chỉ phối bởi gradient mực nước biển và sự dịu bớt của gió mùa (Chao et 
al., 1995). 


Vì phần lớn nước ở Biển Đông đi vào qua eo Luzon (phía nam đi qua biển 
nông Java), nên các đặc trưng của khối nước có thể sử dụng để suy ra các dạng 
'hoàn lưu vĩ mô bằng cách so sánh các profil của chúng trong nước Biển Đông 
với “nguồn nước” ở eo Luzon và Tây Thái Bình Dương. Số liệu thu thập từ một 
loạt các trạm khảo sát xuyên ngang qua Biển Đông trong giới hạn 10-157N đã 
được sử dụng để suy ra các dạng dòng chảy trong khoảng giữa Việt Nam và 
Philippines. 


II. PHƯƠNG PHÁP 


Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập tại các trạm thuỷ văn 
trong đợt khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS tháng 4-5/1996 bằng tàu RPS 
Explorer của Cục Mỏ và Khoa học Địa Chất thuộc Bộ Môi trường và Tài 
nguyên thiên nhiên Philippines. Profil thắng đứng của độ muối, nhiệt độ và mật 
độ được đo bằng thiết bị Seabird CTD tới độ sâu 800-1000m. 


HI. KẾT QUẢ 


Giản đồ nhiệt-muối (T-S) theo các số liệu của VN-RP JOMSRE-SCS '9 
được thể hiện trên hình I đã làm sáng tỏ những đặc điểm cơ bản của các vùng 
nước Biển Đông và cho thấy có sự tương đồng cao với các vùng nước phía tây 
của bắc Thái Bình Dương. Profin độ muối có đặc trưng là cực đại phía trên 
(>34,6%ø) đạt được ở lớp nước I00-150m, đại diện cho nước vùng cận nhiệt đới 
(Wyrtki, 1961). Cực tiểu độ muối phía dưới đại diện cho lớp nước trung gian 
bắc Thái Bình Dương (Wong et al. 1991) với trị số khoảng 34,4%ø phát hiện ở 
độ sâu 500m, giá trị này phần nào lớn hơn và vị trí cực tiểu nông hơn so với 
vùng tây bắc Thái Bình Dương, nơi nó được phát hiện ở độ sâu 600m (WyrtkI, 
1961). Sự khác biệt nhỏ này (trị số cực đại thấp hơn và trị số cực tiểu cao hơn) 
chứng tỏ cho hiện tượng Biển Đông được cung cấp nước từ Thái Bình Dương, 
chủ yếu qua eo Luzon: 


Phía ngoài thểm lục địa Việt Nam, giá trị cực đại độ muối ở lớp trên, cực 
tiểu độ muối ở lớp dưới đều cao hơn khoảng 0,3%ø so với các giá trị tương ứng 
ở phần giữa Biển Đông (như đã thể hiện ở hình 1). So sánh giá trị cực đại này 
với giá trị tương tự ở phía tây eo Luzon (Liu et al. ,1987) cho thấy sự khác biệt 
'không nhiều. Nếu cho rằng sự "san bằng" các giá trị cực đại và cực tiểu của độ 
muối là do sự hoà trộn theo thời gian của các lớp nước nằm trên và nằm dưới thì 
sự khác nhau giữa các giá trị max và min ấy có thể dùng để suy ra mô hình 
dòng chảy (Wust, 1935). 
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Hình 1: Giản đồ nhiệt muối vùng biển nghiên cứu (số liệu VN-RP JOMSRE.SCS '96) 


Trường nhiệt độ, độ muốt và mật độ nước biển dọc tuyến khảo sát được thể 
hiện trên hình 2. Cực đại độ muối xuất hiện ở khu vực thềm lục địa Việt Nam 
tại độ sâu khoảng 100m và giảm dần theo hướng đông về phía Philippines. Trên 
hình 3 là profil độ muối trong lớp nước 50-200m tại một số trạm điển hình, thể 
hiện rõ xu thế giá trị cực đại độ muối giảm dần về phía đông. 

Cũng có thể quan sát được sự dịch chuyển không lớn của các đường đẳng 
tỷ trọng dọc theo tuyến khảo sát và đó có thể là biểu hiện của dòng địa chuyển. 
Vận tốc địa chuyển liên quan tới độ sâu 800m (hình 4) cho thấy có 3 chế độ 
khác nhau, cụ thể là: dòng chảy hướng bắc giữa 112-114°E, dòng chảy hướng 
đông-nam giữa 114-117°E và dòng chảy hướng bắc ở phía tây eo Luzon. Các 
phép tính địa chuyển không bao trùm hết tất cả các trạm do giới hạn về độ sâu 
của một vài profil và sự nhiễu loạn của trường mật độ. 
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Hình 2: Trường nhiệt độ, độ muối và tỷ trọng nước biển dọc tuyến khảo sát 
(khoảng cách tình từ trạm 20 gần phía Việt Nam, nằm bên phải các mặt cắt) 
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Hình 3: Profll độ muối trong lớp 50-200m tại một số trạm 
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Hình 4: Vận tốc địa chuyển liên quan với độ sâu 800db dọc tuyến khảo sát 
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IV. THẢO LUẬN 

Cực đại độ muối tầng trên ngoài khơi biển Việt Nam có giá trị cao nói lên 
đường đi trực tiếp và tương đối nhanh của nước từ eo Luzon. Điều này phù hợp 
với giả thuyết là nước ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam là sự tiếp tục của xâm 
nhập Kuroshino (Chao et al., 1995). Vì VN-RP JOMSRE-SCS-96 được thực 
hiện vào thời kỳ chuyển tiếp giữa mùa gió đông-bắc và tây-nam, nên có thể vào 
thời kỳ này dòng chảy về hướng nam vẫn còn tồn tại. Ở phía tây của dòng gần 
bờ hướng nam này, các tính toán địa chuyển cho thấy có tồn tại dòng chây về 
hướng bắc với vận tốc tối đa ở lớp mặt khoảng 0,3m/s. Đặc điểm này cũng tìm 
thấy trong mô hình của Metzger và Hurlburt ( 996), đó là sự hình thành một bộ 
phận của dòng ngược trở lại khi dòng chảy phía tây rời khỏi bờ biển Việt Nam 
và chuyển động theo hướng đông về phía Philippines. 

Ở phần giữa của Biển Đông, dòng chảy "tỏ ra" có thành phần thuần theo 
hướng đông như đã thể hiện qua sự suy giảm nhẹ độ muối cực đại ở tầng trên. 
Độ muối thấp nhất tìm thấy ở phía tây bờ eo Luzon nói lên đường đi tương đối 
vòng quanh kể từ eo Luzon. Dòng chảy phía tây ngoài khơi của Luzon chủ yếu 
theo hướng bắc (Villanoy và Udarbe, 1996) và rất có thể thậm chí cả trong thời 
kỳ gió mùa đông-bắc, đúng như Lúu et al. (1902) và số liệu trôi tàu (Cơ quan 
Thuỷ văn Hoa Kỳ, 1964) đã chỉ ra. 


Giá trị trung bình trên ô I°x1” của độ muối cực đại tầng trên thu được qua 
bộ số liệu dịch từ NODC ở các mùa khác nhau được nêu ra ở hình 5 cho thấy sự 
biến thiên mùa của Bắc Thái Bình Dương xâm nhập vào Biển Đông, rõ nhất vào 
tháng 9 -11 thể hiện sự xâm nhập của Kuroshio. Gradient yếu từ eo Luzon tới 
phần trong của Biển Đông có thể quan sát được suốt cả năm nhưng điều ngạc 
nhiên là giá trị gradien ở tháng 7 - 8 lại khác biệt ít nhất so với giá trị Ở eo 
Luzon. Sự khác biệt lớn nhất quan sát được vào thời kỳ chuyển đổi mùa gió 
(tháng 3 - 5 và 9 - 11). Không phát hiện thấy sự khác biệt gradient ở phần giữa 
Biển Đông, cái được sử dụng để chỉ thị cho dòng chảy, rất có thể việc sử dụng 
giá trị trung bình đã làm mất đi đặc điểm này. 


V. TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN 


Các profil độ muối của các trạm khảo sát J OMSRE-SCS-1996 đã được sử 
dụng để suy ra các dạng đòng chảy dựa trên sự khác nhau tương đối của chúng 
với các trị số ở eo Luzon, xem đó như là chỉ thị "tuổi". Các trị số độ muối cao 
ngoài khơi thêm lục địa Việt Nam nói lên đường đi trực tiếp của xâm nhập 
Kuroshio và dòng gần bờ hướng nam. Về phía tây của dòng này có dòng địa 
chuyển chảy theo hướng bắc, nó có thể liên quan tới dòng ngược trở lại được 
kết hợp với sự tách dòng của dòng biển phía tây ngoài khơi Việt Nam. Cả sự 
suy giảm luỹ tiến của độ muối về phía Philippines lẫn các phép tính địa chuyển 
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Hình 5: Giá trị trung bình độ muối cực đại tầng trên trong ô 1° x1” (số liệu NODC) 


đều nói lên có sự vận chuyển nước thuần theo hướng đông ở tầng nước phía trên 
200m. Các trị số trung bình của độ muối cực đại tầng nước trên (thu thập được 
từ các tư liệu lịch sử) cho thấy có sự xâm nhập theo mùa của nước Thái Bình 
Dương vào Biển Đông, tuy nhiên việc lấy các giá trị trung bình có thể đã làm 
mất đi những nét đặc trưng nhỏ mà chúng có thể chỉ thị cho các dạng dòng chảy 
ở phía trong của Biển Đông. 

Nghiên cứu này là một phân của Chương trình hợp tác nghiên cứu Biển 
Đông (OMSRE-SCS) giữa Philippines và Việt Nam. Chúng tôi xin cám ơn sự 
giúp đỡ của Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao đã tài trợ và tạo điều kiện 
thuận lợi cho Chương trình hợp tác này; cảm ơn Cục Mö và Khoa học Địa chất 
và đoàn thuỷ thủ tàu RPS Explorer về sự giúp đỡ hào hiệp của họ. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DÒNG CHẢY ĐỊA CHUYỂN BIỂN ĐÔNG 


Đỉnh Văn Ưu', Lê Đức Tố!, Nguyễn Mạnh Hùng”, Cesar Villanoy” 
!Đại học Quốc Gia Hà Nội, “Trung tâm Kñoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc Gia 
“Viện Khoa học Biển, Đại học Tổng hợp Philippines 


I. HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU HOÀN LƯU BIỂN ĐÔNG 


Nằm trong khu vực hoạt động mạnh mẽ của gió mùa đông bắc và tây nam, 
hoàn lưu Biển Đông có tính chất hai mùa rõ rệt. Bức tranh hoàn lưu Biển Đông 
trong tất cả các công trình nghiên cứu khác nhau (từ mô tả tổng hợp đến mô 
hình số trị) đều cho thấy hai trường dòng chảy đặc trưng cho hai mùa gần như 
đối nghịch nhau về hướng. Lần đầu tiên hoàn lưu chung Biển Đông đã được mô 
tả trong Atlas của Hải quân Mỹ năm 1945 [Ï], sau đó Wyrtki K. (1961) [2] và 
Levitus (1982) [3] đã đưa ra bức tranh dòng chảy lớp mặt chỉ tiết hơn về các 
đặc điểm biến động mùa. Cơ sở để xây dựng các bản đồ này chủ yếu là số liệu 
quan trắc phao trôi trên mặt biển [2] hoặc tổng hợp các kết quả phân tích trường 
nhiệt muối lớp nước mặt [3]. Đối với từng vùng biển cụ thể cũng đã có các mô 
tả khác nhau về hoàn lưu nước, bao gồm cả hoàn lưu tầng sâu [4]. Bên cạnh các 
số liệu dòng chảy quan trắc trực tiếp, cơ sở tư liệu chính để thiết lập và thẩm 
định các bản đồ này là cấu trúc nhiệt muối quan trắc trực tiếp trong các đợt 
khảo sát. Trong 10 năm gần đây, những tính toán dòng địa chuyển trêni toàn 
vùng biển được tiến hành theo trường nhiệt muối trung bình tháng và mùa của 
Siripong (1984) [5], Võ Văn Lành (1990) [6] cũng chỉ phản ánh được một số 
đặc trưng cơ bản của hoàn lưu mùa. Bogdanov theo số liệu khảo sát Việt-Xô 
1979-1983 [7] đã đưa ra bức tranh hoàn lưu địa chuyển cho vùng biển trung tâm 
và nam Biển Đông khá chi tiết. 

Phương pháp mô hình hoá hiện nay đã có những bước tiến đáng kể và đang 
được áp dụng nghiên cứu kỹ hơn qúa trình hình thành hoàn lưu Biển Đông, 
trong đó có thành phần dòng chảy địa chuyển. Theo hướng mô hình hoá quá 
trình (process-oriented) đã có mô hình dòng chảy gió của Nguyễn Đức Lưu [8], 
mô hình chẩn đoán (diagnostic) tính toán dòng chảy tổng hợp với trường thuỷ 
nhiệt động lực cho trước (trường nhiệt muối) của Hoàng Xuân Nhuận [9], mô 
hình thuỷ nhiệt động lực đầy đủ theo hướng nghiên cứu hệ thống (system - 
oriented) cũng đã được ứng dụng cho Biển Đông của Pohlman T. [10], Ping- 
Tung Shaw and Shenn-Yu Chao [1 1], Lê Ngọc Lý và Phu Luong [12]... Kết quả 


những hướng nghiên cứu này sể là các mô hình tiền dự báo (metaprognostic), 
dự báo (prognostic) hoàn lưu và các đặc trưng môi trường biển. 

Một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của phương pháp 
mô hình số trị là độ chính xác của các điều kiện ban đầu. Trong số này phải kể 
đến trường nhiệt , muối và dòng chảy, chúng có thể thu được qua kết quả phân 
tích các số liệu khảo sát trên biển. Do sự phức tạp của việc quan trắc dòng chảy 
so với quan trắc nhiệt muối, vì vậy bức tranh hoàn lưu chỉ có thể đánh giá được 
thông qua các tính toán dòng địa chuyển. Vấn để này được VN-RP JOMSRE- 
SCS )96 đưa thành một trong những nhiệm vụ tiếp tục bổ sung số liệu, nghiên 
cứu và làm sáng tỏ các đặc trưng và phương pháp tính toán chúng. 


I. ÁP DỰNG MÔ HÌNH TÍNH HOÀN LƯU ĐỊA CHUYỂN BIỂN 
ĐÔNG THEO SỐ LIỆU VN-RP JOMSRE-SCS" 9 VÀ SỐ LIỆU KHÍ HẬU 


Dòng chảy địa chuyển được xác định theo phép gần đúng bậc nhất, cân 
bằng giữa lực Coriolis và gradient áp suất dẫn tới phương trình sau: 


` Ấu 
⁄® AE kể g/ q) 


trong đó hàm b(T,S) =g(P-P,)/P, được tính theo công thức gần đúng bậc hai phụ 
thuộc vào nhiệt độ và độ muối. Để loại trừ ảnh hưởng của thành phần phân kỳ 


(divergence) bắt đầu từ một độ sâu nào đó, phương trình cân bằng địa chuyển 
được viết dưới dạng sau đây: 


f&;Aũ=~VnQ @) 
8 _ 
Xa mỶ sẽ 


Dòng địa chuyển sẽ nhận được bằng cách tích phân một lần nữa theo độ 
sâu. Việc tính toán dòng địa chuyển được tiến hành với sơ đồ sai phân chuyên 
dụng phân tích khách quan địa chuyển của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Địa- 
Thuỷ động lực và Môi trường (GHER) Đại học Liege, Vương quốc Bỉ [13], cho 
phép sử dụng các số liệu nhiệt muối tại các tầng sâu khác nhau và độ sâu biển 
bất kỳ, đồng thời cũng cho phép tính dòng địa chuyển với độ sâu đối chiếu (tại 
đó vận tốc bằng 0) bất kỳ. Với các số liệu của VN-RP JOMSRE-SCS ˆ96, đã sử 
dụng điều kiện triệt tiêu dòng chảy tại độ sâu lớn nhất có quan trắc (600-800m). 

Theo sơ đồ khảo sát của JIOMSRE-SCS '96, dòng địa chuyển được tính 
toán trên ba mặt cắt: mặt cắt I gồm 3 trạm 1, 2 và 3; mặt cắt II gồm 9 trạm 3, 5, 
6, 7,8, 9, 11, 12 và 14; mặt cắt II gồm 9 trạm I1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 
20. Việc chọn các trạm lặp nhau nhằm kiểm tra sai số của sơ đồ sai phân tại các 
trạm cuối mặt cắt. 
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x 
0.5 cm/s 


Hình 1: Phân bố vận tốc địa chuyển trên mặt cắt I 
(~ chảy về hướng bắc; X chảy về hướng nam) 


Hình 2: Phân bố vận tốc địa chuyển trên mặt cắt II 
(— chảy về hướng tây bắc; X chảy về hướng đông nam) 


1.5 cm/s 1.5 cm/s 


Hình 3: Phân bố vận tốc địa chuyển trên mặt cắt II 
(— chảy về hướng bắc, X chảy về hướng nam) 
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Sơ đô hình 1, 2, 3 trình bày các véc tơ dòng địa chuyển tại các trạm trên 
mặt cắt. Về trị số đồng địa chuyển trong thời kỳ khảo sát là khá nhỏ, giá trị cực 
đại chỉ đạt khoảng 7-8 cm/s. Hướng của dòng chảy cũng thể hiện mức độ phức 
tạp của hoàn lưu trên vùng khảo sát. Trên mặt cắt I (trạm 1-2-3) nằm theo 
hướng đông-tây, dòng chảy lớp mật chảy về phía bắc, ở các tầng sâu chảy về 
phía nam. Trên mặt cắt II nằm theo hướng đông bắc-tây nam, dòng chảy có 
hướng về phía tây bắc tại các trạm phía bắc (trạm 3-6, 7- 3), trong khi đó tại các 
trạm phía nam (trạm 9-12) dòng chảy có hướng về phía đông nam. Giữa các 
trạm 6-8 dòng chảy có sự phân lớp. Đối với mặt cắt II nằm theo hướng đông- 
tây, tại các trạm từ 14 đến l8 dòng chảy lớp mặt hướng về phía nam và tại trạm 
gần bờ Việt Nam lại hướng về phía bắc. Theo xu thế phân bố hướng dòng chảy 
nêu trên, có thể dự đoán sự tồn tại một số xoáy cục bộ trên vùng biển nghiên 
cứu với quy mô cỡ 200-300 km. Xu thế dòng hướng nam dọc bờ Việt Nam 
trong mùa đông đã được khẳng định trong nhiễu công trình công bố trước đây, 
đặc biệt trong một số công bố gần đây của chương trình biển KT-03 cho thây 
xu thế này vẫn bảo tồn trong mùa hè. Như vậy có khả năng dòng hướng nam tại 
khu vực này tôn tại từ mùa đông sang mùa hè, cho thấy sự chuyển hướng dòng 
chảy xẩy ra chậm trong mùa chuyển tiếp đông-hè. Kết quả tính toán của Ping- 
Tung Shaw và Shenn-Yu Chao cũng thu được những nét tương tự. Điều này 
khẳng định đặc điểm dòng địa chuyển tính được trên cơ sở số liệu của VN-RP 
JOMSRE-SCS '96 là chính xác. 

Tuy nhiên số liệu khảo sát một lần trên một tuyến chưa cho phép xác định 
“đây đủ cấu trúc ngang của dòng địa chuyển. Hơn nữa thời kỳ khảo sát thuộc 
mùa chuyển tiếp mùa nên bức tranh hoàn lưu khá phức tạp. Tuy nhiên, những 
đặc điểm nêu trên của dòng địa chuyển cũng đã được khẳng định bởi các kết 
quả tính toán cho 4 mùa của Bogdanov KT và Moroz V.V(1994). 
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ĐẶC ĐIỂM THUỶ HOÁ BIỂN ĐÔNG TRONG KHU VỰC KHẢO SÁT 
VIỆT NAM-PHIL.IPPINES JOMSRE-SCS 1996 


G.S. Jacinto, M.L. San Diego-McGlone, C.I. Narcise, 
I.B. Velasquez, V.C. Dupra 


Viện Khoa học Biển, Đại học Tổng hợp Philippines 


TÓM TẮT 

Hàm lượng các chất dinh dưỡng (NO;<0,06-38,85uMIl, NO;=0,09-160HMI], NH,= 
0,67- 0,62uMII, PO, <0,03-2,80_uMII, SiO;=0,79-96,03,uMI]) được so sánh với các trị số đã 
công bố ở Biển Đông (vàng phía tây eo Luzon thu thập vào tháng 12 năm 1990 trong đợt 
khảo sát thí nghiệm hoàn lưu đại dương thế giới - WOCE). Hàm lượng chất dinh dưỡng ở 
tổng nước 50m trên cùng tại các trạm phía gần Việt Nam có giá trị cao hơn, có thể là đặc 
điểm của vùng nước thêm lục địa Việt Nam. Sự khác nhau rõ rệt về hàm lượng các chất dinh 
dưỡng trong số các vàng rạn san hô cũng đã được ghi nhận. 

Hàm lượng một số nguyên tố kim loại (Cả <4,4-34nM, Zn<7,6-421nM, Cu<7,9- 
100nM và Pb <2,4-26nM) cao hơn nhiều so với các giá trị đã được công bố ở đại dương, 
nhưng gân với hàm lượng ở các biển kín. Hàm lượng Cả và Cu trong lớp xáo trộn giảm dân 
từ các trạm gần phía Việt Nam tới các trạm gần Philippines, hàm lượng Zn có xu hướng 
ngược lại. Projlil thẳng đứng của một số kim loại không biểu hiện rõ quy luật nào, trừ nguyên 
tố Zn có xu hướng tăng dân nông độ theo độ sâu. Số liệu kim loại nặng của VN-RP JOMSRE- 
SCS- 96 là những tư liệu đâu tiên được công bố cho Biển Đông. 


IL.MỞ ĐẦU 


Biển Đông là một thuỷ vực lớn nhất trong số các biển ở châu Á (Gong et 

, 1992), có độ sâu trên 4000m ở khu trung tâm. Đây là tuyến đường thuỷ 
SP lược giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vì vậy nó đảm bảo cho cộng 
đồng thế giới các tuyến đường hàng hải. Mặt khác, Biển Đông còn cung cấp 
cho các nước ven bờ nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật rất phong phú và 
được coi là bãi cá giầu có, có tính đa dạng cao về thành phần loài của môi 
trường biển nhiệt đới. 

Mặc dù rất có ý nghĩa đối với nền kinh tế của các nước trong khu vực, 
đồng thời cũng có nhiều lý do đòi hỏi tăng cường sự hiểu biết toàn diện về Biển 
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Đông, song đây vẫn còn là một trong số các thuỷ vực ít được nghiên cứu nhất 
trên thế giới. Các nghiên cứu hiện có về Biển Đông là cực kỳ Ít và tương đối lạc 
hậu (xem Gong et.al. 1992) và nhìn chung chỉ dừng lại ở dạng các tài liệu ít 
dùng. Gần đây người ta đã nhận ra rằng sự thiếu hụt những thông tin này là do 
các nước đang phát triển xung quanh khu vực đã không theo đuổi các nội dung 
nghiên cứu khoa học về Biển Đông mà nhường bước cho những vấn đề ưu tiên 
khác và nhu cầu khác của quốc gia. Mặt khác, các xung đột chưa được giải 
quyết của các nước trong khu vực cũng làm hạn chế sự tìm kiếm các kiến thức 
khoa học về Biển Đông. 

Nhằm thu thập thêm các tư liệu về địa lý hải dương và sinh học biển của 
Biển Đông, VN-RP JOMSRE-SCS '96 đã được tiến hành vào tháng 4, 5/1996 
trên mặt cắt bắc Luzon - nam Việt Nam. Đợt khảo sát nhằm mục đích nâng cao 
hiểu biết của chúng ta về hoàn lưu chung và các đặc điểm hoặc quá trình hoá 
học nổi bật của Biển Đông. Các yếu tố thuỷ hoá được quan tâm đợt khảo sát 
này là các chất dinh dưỡng, Ôxy hoà tan, Chlorophyll, pH và một số kim loại 
vết. Với các kim loại, nghiên cứu của VN-RP IOMSRE-SCS)96 là một trong số 
ít các cố gắng nhằm xác định đặc điểm của chúng ở Biển Đông. 


II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 


Tất cả gồm 15 trạm thuỷ văn trên tuyến từ bắc Luzon đến nam Việt Nam 
đã được VN-RP JIOMSRE-SCS '96 khảo sát. Trong đợt khảo sát này đã sử dụng 
thiết bị đo và lấy mẫu nước có gắn 12 chai "CTD- Rosettcˆ (của hãng Seabird 
Electronics Inc., SBE-19), thiết bị cũng có gắn bộ cảm Ôxy, cảm nhiệt, cảm độ 
dẫn điện và độ sâu. Độ sâu tối đa đo các yếu tố và lấy mẫu nước ở:các trạm 
nhìn chung không quá 1000m. Mẫu nước được thiết bị CTD Rosette lấy tự động 
vào 12 chai Niskin 1,7 lít và 5 lít tại các độ sâu khác nhau (chai của hãng 
General Oceanics Inc.). Sau khi kéo thiết bị lên boong tàu, mẫu được lấy vào 
các lọ HDPE (Nalgenc) đã được rửa sạch để xác định các chất dinh dưỡng và 
các nguyên tố vết (Cd, Cu, Pb, và Zn). Các mẫu để xác định dinh dưỡng không 
qua lọc và được giữ trong môi trường đông lạnh cho đến khi tiến hành phân tích 
tại phòng thí nghiệm (Dore et al. 1996). Các mẫu để xác định Cu, Cd, Pb và Zn 
cũng không lọc và được axit hoá tới pH < 2 bằng axit Nitoric (HNO,) loại siêu 
sạch, sau đó đưa về phân tích tại phòng thí nghiệm. pH nước biển được đo bằng 
pHmeter có điện cực phối hợp điều chỉnh nhiệt. 

Các mẫu dinh dưỡng được phân tích bằng cách so màu theo phương pháp 
Strickland và Parsons (1972), sử dụng quang phổ kế (Milton Roy) và máy tự 
phân tích dinh dưỡng (Skalar). Các kim loại vết được phân tích theo phương 
pháp Diferential Pulse Anodic Stripping Voltammetry (DP-ASV) trên máy 
Metrohm Polarograph (646 VA Processor và 647 VA Stand) với điện cực thuỷ 
ngân treo nhỏ giọt (HMDE) như đã mô tả trong HSMO (1988). Việc phân tích 
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các kim loại vết từ mẫu nước không lọc và bảo quản sau khi axit hoá là phương 
pháp có hiệu quả để xác định tổng kim loại hoà tan không bền ASV (Numberg, 
1984). Độ chính xác của các phương pháp phân tích chất dinh dưỡng và các 
nguyên tố vết được hợp thức hoá theo tiêu chuẩn của CSK (cho chất dinh 
dưỡng) và CACS-2 (cho kim loại vết). 


II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
1. Các chát dinh dưỡng 


Chất dinh dưỡng là đấu hiệu của các SN trình thiết yếu đối với sự sống ở 
đại dương. 

Các chất dinh dưỡng là hợp phần hoá học quan trọng trong nước biển vì 
chúng rất cần thiết cho sự sinh trưởng của sinh vật. Nitơ và Phôtpho là các chất 
tạo nên mô mềm, còn Silic tham gia tạo nên mô cứng. Hai quá trình sinh học cơ 
bản ảnh hưởng tới sự phân bố theo chiều đứng của các chất dinh dưỡng là quá 
trình quang hợp và hô hấp. 


Ở Biển Đông, vào tháng 4/1996, profil thẳng đứng hàm lượng chất dinh 
dưỡng thể hiện rõ sự suy giảm ở tầng mặt do quá trình quang hợp và tăng lên ở 
các tầng sâu do các quá trình tái sinh (hình 1). Hai quá trình này cũng tạo ra 
Ôxy hoà tan ở tầng mặt và tiêu thụ nó ở các tầng sâu như thể hiện trên hình này. 
Cực đại hàm lượng Silicat nằm sâu hơn so với cực đại của Phôtpho và Nitơ, vì 
sự hoàn lại Silicat cho nước biển diễn ra nhờ qúa trình hoà tan là chính chứ 
không phải nhờ quá trình hô hấp háo khí. Ở tầng nước mặt hàm lượng Nitrat 
giảm đến mức không thể đo được, của Nitrit giảm còn 0,13uM/I1, của Phốtphát 
cũng không đo được và của Silicat còn 0,43uMI. Ở các tầng sâu (tới 800m), 


_ hàm lượng các chất dinh dưỡng tăng lên tới 38,85HM(/I đối với Nitrat; 1,06uM/1 


đối với Nitrit; 2,80uM/I1 đối với Phốtphát và 96,03HM(/1 đối với Silicat. Biến đổi 
hàm lượng Amoniac không thể hiện rõ xu thế như các chất dinh dưỡng khác và 
phân bố tương đối đồng đều theo độ sâu với khoảng dao động từ 0,67-2,62nMII. 
Profil pH cũng thể hiện rõ ảnh hưởng của quang hợp và hô hấp: ở tầng nước 
mặt, pH cao là do quang hợp đã tiêu thụ khí CO, còn ở các tầng nước sâu pH 
giảm đi là do quá trình hô hấp đã sinh ra nó. Giới hạn của pH là 7,89 - 8,29. 
Một đặc điểm thú vị ở Biển Đông là cực đại của lượng Chlorophyll nằm ở 
tầng sâu (hình 2). Giá trị cực đại này được phát hiện ở phía trên lớp đột biến 
dinh dưỡng (nutricline) là lớp có sự biến đổi hàm lượng dinh dưỡng lớn nhất. 
Có một vài nhân tố đã tham gia vào sự hình thành lớp nutricline. Theo Cullent 
(1982), nutricline được hình thành trong lớp thermocline, môi trường này khá 
ổn định và có sự tăng đột ngột của gradient mật độ nên sự khuyếch tán rối bị 


hử 


giảm. Thêm vào đó, các chất dinh dưỡng có được ở các độ sâu này là do được 


chuyển tới từ các tầng nước giàu dinh dưỡng ở sâu hơn. 
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Hình 1: Proñil thẳng đứng của một số yếu tố thuỷ hoá 
tại các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 


1xN 


5.00 


bd2.pdí 


" 250 
š 

c-Ì S00 
bị 

750 

1000 

Ó 

ke“ 250 
s 

c=i 500 
Ẵ 

750 

1000 

Ũ 

250 
ề 

k= 500 
kì 

750 

1000 

0 

. 250 
s 

k¬ 500 
Đ. 
$ 
^ 

750 

tuao 


Conc C'onc 


Chia (ng/L X 0.1) 
NO3 (uM X 10) ˆ 
PO4 (nM) 


Hình 2: Profil thắng đứng của hàm lượng Chlorophyll trong quan hệ với Phôtphat và Nitrat 


tại một số trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 


Chất dinh dưỡng là dấu hiệu của sự vận chuyển khối nước 


Bên cạnh việc sử dụng các chất dinh dưỡng làm chỉ thị cho các quá trình 
thiết yếu cho sự sống ở biển, còn có thể sử dụng chung làm chỉ thị cho sự vận 
chuyển của nước (McGlone et al. 1995). Hoàn lưu thứ sinh của Biển Đông biểu 
hiện sự chuyển động theo hướng đông của nước tầng mặt về phía Philippines 
cho tới khi chạm các khối đảo thì đổi hướng theo hướng tây-bắc, tây-nam hoặc 
tây (Metzer et al. 1992). Dạng hoàn lưu này cùng với các thông số hoá học được 
. dùng để mô tả "tuổi” tương đối của các khối nước. Các qúa trình hô hấp và phân 
huỷ trong cột nước đã tiêu thụ Ôxy và chuyển hoá các chất hữu cơ thành các 
chất vô cơ, trong đó có cả các chất dinh dưỡng. Do vậy nước “cũ” vì có nhiều 
thời gian hơn cho các quá trình này nên có ít Ôxy và nhiều chất dinh dưỡng 
hơn. Như đã chỉ ra ở hình 3, ở các trạm 2 và 3 nơi có nước “cũ” do dòng chảy 
đổi ngược chiều từ Philippines trở về Biển Đông, nên lớp nước 0-100m có hàm 
lượng Ôxy hoà tan thấp hơn và tổng (Nitrat + NitriÐ cao hơn các trạm khác. 


Sự phân bố theo chiều ngang các chất dinh dưỡng ở lớp nước 50m trên 
cùng của tuyến khảo sát đi từ Việt Nam tới Philippin được thể hiện trên hình 4. 
Các trạm gần Việt Nam có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn, rõ nhất là trạm 
1Š và 17. Giá trị trung bình hàm lượng chất dinh dưỡng ở tầng 0-50m đạt tới 
2nMII đối với Nitrat; 0,35uHM/I cho Nitrit; 1,8HM/I cho Amoniac và 0,7M 
cho Phốtphát. Mặc dù, hàm lượng dinh dưỡng ở các trạm gần phía Việt Nam 
cao hơn song nó không làm tăng các phản ứng sinh học, bởi vậy hàm lượng 
Chlorophyll ở các trạm này cũng không cao. Có giả thuyết cho rằng mức cao 
của hàm lượng dinh dưỡng ở đây là do ảnh hưởng của dòng chảy. Từ mô hình 
hoàn lưu của Biển Đông, dòng biển chảy dọc nam Việt Nam có thể cuốn theo 
các chất dinh dưỡng từ các sông của Việt Nam và vịnh Thái Lan tới. Cả nhiệt 
độ và độ muối lớp mặt các trạm gần phía Việt Nam cũng đã được dùng để giải 
thích xu hướng trên của các chất dinh dưỡng, theo đó nhiệt độ tầng mặt phần 
nào cao hơn và độ muối lại thấp hơn (hình 4). Một lần nữa kết quả trên cho thấy 
có thể sử dụng các chất dinh dưỡng làm chỉ thị cho sự vận hành của nước. 

Các chất dinh dưỡng là dấu hiệu tình trạng sinh lý của các rạn san hô 

Các chất dinh dưỡng cũng có thể sử dụng làm chỉ thị cho trạng thái sinh lý 
của các rạn san hô (Mc.Glone et al. 1995). Sự khác biệt về hàm lượng các chất 
dinh dưỡng ở vùng biển thuộc nhóm đảo Kalayaan đã được sử dụng làm cơ sở 
cho nhận định này. Nhìn chung, hàm lượng các chất dinh đưỡng ở các trạm từ 
6-10 cao hơn ở các trạm từ I1-14 (hình 3). Giới hạn hàm lượng Nitrat ở các 
trạm từ 6-10 là từ không đo được đến 40uMI(I, ở các trạm từ 11-14 là từ không. 
đo được đến 2lHM/I. Hàm lượng Phốtphát ở các trạm từ 6-10 (cực đại là 
2,2uM/)) hơi cao hơn so với các trạm từ I1-14 (cực đại 1,9HM). 
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Hình 3: Hoàn lưu thứ sinh lớp mặt cùng sự vận hành của Ôxy hoà tan và dinh dưỡng 
(số liệu khảo sát 30-4 đến 16-5 năm 1993 tại nhóm đảo Kalayaan) 
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Hình 4: Phân bố không gian của một số yếu tố thuỷ hoá 
trong lớp nước 0-50m dọc tuyến khảo sát VN-RP IOMSRE-SCS '96 ˆ 
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Cả hoàn lưu và trạng thái sinh lý của các rạn san hô đều được dùng để 
phân tích sự biến thiên theo không gian của các chất dinh dưỡng. Theo các quan 
sát (Alino và Licuanan, 1993) gần 50-70% các rạn san hô ở các đảo Lawak và 
Panata đều cấu tạo là san hô chết và trầm tích. Như vậy, hàm lượng cao của các 
chất dinh dưỡng ở các trạm 6-10 có thể là do sự phân huỷ các chất hữu cơ và 
giải phóng các chất dinh dưỡng vào nước. Các rạn ở các trạm I1 và 14 có ít san 
hô chết và trầm tích hơn (40%), đồng thời lại có nhiều san hô sống, động vật 
khác và tảo hơn nên hàm lượng dinh dưỡng ở các trạm này thấp hơn so với các 
trạm 6-10. 

2. Các nguyên tố kim loại 

Hiểu biết về hàm lượng và sự phân bố các kim loại vết ở các đại dương 
tăng lên đáng kể tính từ những năm 1980. Với sự hiểu biết ngày càng được 
nâng cao, các đặc trưng phân bố kim loại vết trong đại dương càng trở nên rõ 
ràng hơn. Các kim loại vết như Cu, Cd, Ni và Zn có dạng phân bố tương tự các 
chất dinh dưỡng (Bruland, 1980; Danielsson, 1980; Boyle et al. 1981; 
Danielsson et al.; 1985; Abe và Matsunaga, 1988; Jickells và Burton, 1988; 
Hunter và Ho, 1991). Điều này dẫn tới giả thuyết rằng các kim loại trên được 
lôi kéo vào các chu trình, tương tự như các chất dinh dưỡng, bao gồm hấp thụ 
sinh học ở lớp nước mặt và tái sinh ở các tầng sâu (Kudo et al. 1996). 

Đặc điểm của các kim loại vết trong môi trường nước đại dương được 
nghiên cứu đầy đủ hơn và nhìn chung được hiểu biết tốt hơn so với trong môi 
trường thềm lục địa, vùng gần bờ và các biển bán kín (Burton và Statham, 
1990). Ở Biển Đông còn thiếu rất nhiều thông tin và tư liệu về hàm lượng các 
nguyên tố vết và các quá trình ảnh hưởng đến chúng. Những kết quả sau đây là 
một trong các cố gắng đầu tiên nghiên cứu kim loại vết ở Biển Đông. 

Cả, Cu, Pb và Zn ở Biển Đông và các thuỷ vực khác 


Vì thiếu các tư liệu về nguyên tố vết ở Biển Đông nên các tư liệu thu được 
trong đợt khảo sát này chỉ được so sánh với các đại đương và thuỷ vực bán kín 
khác trên thế giới (hình 5). 

Nồng độ của Cạdimi (<4,4-34 nM), kẽm (<7,6-421 nM), đồng (<7,9-100 
nM), chì (<2,4-26 nM) trong nước Biển Đông cao hơn nhiều so với các trị số 
tương ứng của chúng ở các đại dương khác, nhưng vẫn nằm trong phạm vi các 
giá trị đã xác định được ở các biển bán kín như Biển Bắc và Địa Trung Hải 
(xem Langston, 1990). Nồng độ trung bình các kim loại vết ở tầng nước 0-50m 
trên tuyến khảo sát từ Việt Nam đến Philippin được biểu diễn trên hình 6. Nhìn 
chung, hàm lượng đồng và Cadimi ở các trạm phía tây (Việt Nam) cao hơrf ở 
các trạm phía Đông (Philippines), xu thế của kẽm ngược lại, với chì không rõ 


ràng. Gradient của các kim loại vết trong lớp xáo trộn có thể liên quan tới các, 
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Hình 5: Hàm lượng các kim loại tại các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS ˆ96 
và tại các thuỷ vực khác trên thế giới (Langston, 1990) 
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Hình 6: Phân bố không gian của một số kim loại 


trong lớp nước 0-50m đọc tuyến khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS °96 
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Đặc điểm phân bố thẳng đứng các kim loại 


Mặc dù sự phân bố các nguyên tố vết Cd, Ni, Zn tương tự kiểu phân bố các 
chất dinh dưỡng nói chung đã được chấp nhận, nhưng mối liên quan giữa chúng 
và các chất dinh dưỡng không phải đơn giản (Chester, 1990). Có nhiều dấu hiệu 
cho thấy tương quan giữa một số km loại vết và các chất dinh dưỡng không như 
nhau trên quy mô rộng mà thay đổi theo từng vùng (xem Boyle et al. 1981, 
Sprvack et al. 1983).. 


Các profil kim loại vết thu được trong nghiên cứu này không thể hiện kiểu 
phân bố của các chất dinh dưỡng (hình,7). Biến động lớn hàm lượng các nguyên 
tố kim loại ở lớp mặP(0-k90mđược thể hiện hết sức rõ ràng, điều này có thể 
liên quan đến các quá trình%inh hợc và thải bẩn gây ra, một phần liên quan đến 
sự biến động sinh khối sinh vật phù du, như đã thấy qua sự thay đổi giữa các 
trạm về hàm lượng Chlorophyll cực đại và độ sâu đạt cực đại của nó (hình 2). 


- Các nguyên tố Cu và Cd có nồng độ đạt cực đại ở tầng dưới mặt tại một số 
trạm, đặc biệt ở phần giữa của tuyến khảo sát (hình 8). Có thể các quá trình tái 
sinh ở tầng dưới mặt là một phần nguyên nhân của sự gia tăng này. 


IV. KẾT LUẬN 


Hàm lượng các chất dinh dưỡng hoà tan nằm trong phạm vi các trị số đã 
công bố và nhìn chung biểu thị sự suy giảm đặc trưng ở tầng mặt và tăng dân ở 
các lớp dưới mặt, phù hợp với các quá trình sinh học. Ở hâu hết các trạm, cực 
đại hàm lượng Chlorophyll nằm ở tầng sâu, phía trên lớp đột biến dinh dưỡng 
(nutricline). Nồng độ Cd, Cu, Pb và Zn nhìn chung cao hơn so với ở đại dương 
mở nhưng vẫn nằm trong phạm vi ở các biển bán kín. Trong tương lai, việc cải 
tiến kỹ thuật lấy mẫu và các thiết bị có thể làm sáng tỏ thêm về kim loại vết và 
cung cấp những tư liệu địa lý, hải dương Biển Đông phù hợp hơn. 


V. LỜI CẢM ƠN 


Các tác giả xin cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam và: Philippines 
đã thông qua các cơ quan nhà nước khác nhau của cả hai quốc gia để thực hiện 
J OMSRE- SCS 1996, cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, các sĩ quan và thuỷ 
thủ tàu RPS Explorer, các cán bộ của Cục Mỏ và Khoa học Địa chất, các cán bộ 
Viện Khoa học Biển. Chúng tôi cảm ơn ngài Nelson Cuaresma ]Jr. đã giúp xây 
dựng các biểu đồ trong báo cáo này và những.góp ý rất bổ ích của tiến sỹ C. 
Villanoy. 
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Hình 7: Profil thắng đứng của một số kim loại 
tại các tram khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 
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Hình 8: Phân bố Cd và Cu dọc tuyến khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 
(khoảng cách tính từ trạm 20 gần Việt Nam, nằm ở bên trái hình vẽ) 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lần thứ nhất, Hà Nội 4-1927 


PHÂN BỐ SINH VẬT PHÙ DU Ở BIỂN ĐÔNG TRONG ĐỢT KHẢO 
_ SÁT VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS-1996 


Liana Talaue - MeManus', Marites Alsisto', 
Đoàn Văn Bộ?, Nguyễn Dương Thạo” 
'Viên Khoa học Biển, Đại học Tổng hợp Phihppines, 
?Đại học Quốc Gia Hà Nội, "Viện Nghiên cứu Hải sản, Việt Nam 


IL MỞ ĐẦU 

Năng suất của các hệ sinh thái biển nhiệt đới luôn là mối quan tâm của 
ngành khoa học biển. Đó không chỉ là vấn đề thiếu các thông tin để làm sáng tổ 
hiện tượng nghèo dinh dưỡng cùng các quá trình tạo ra và duy trì nó, mà còn là 
sự nhận thức về ảnh hưởng ngày càng tăng của các yếu tố nhân văn đến sự thay 
đổi sức sản xuất của các nguồn tài nguyên sinh vật biển khơi và ven bờ. 


Với diện tích khoảng 3,6 triệu km”, Biển Đông là một trong số các biển 
ven lớn nhất thế giới (Pauly và Christensen, 1993). Các nước xung quanh Biển 
Đông đã sử dụng nguồn lợi cá biển như nguồn protein cơ bản (Morgan và 
Valeneia, 1985). Cho đến nay, việc khai thác cá vùng ven bờ ở các nước này 
theo tính toán đã đạt đến sản lượng tối đa (Pauly và Christensen, 1993). Sự suy 


_ giảm sản lượng cá khai thác trong khu vực có dân số và kinh tế tăng nhanh đã 


làm cho nhu cầu xác định giới hạn sức sản xuất tự nhiên của Biển Đông càng 
trở nên bức xúc. 

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu bước đầu sự phân bố sinh vật 
phù du ở Biển Đông qua các tư liệu thu thập được trong chuyến khảo sát Việt 
Nam-Philippines JOMSRE-SCS tháng 4/1996, chú trọng đánh giá phân bố theo 
chiều ngang và thẳng đứng của thực vật và động vật phù du dọc tuyến khảo sát 
từ Malina tới Thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo cũng xem xét sự biến đổi 
theo độ sâu và gradien ngang của sinh vật phù du, ảnh hưởng của dòng chảy và 


_ cấu trúc nhiệt-muối tới sự phân bố của chúng và nêu lên các hướng nghiên cứu 


sinh vật phù du cho khu vực. 


I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


_ Profile thẳng đứng của lượng Chlorophyll, ánh sáng, độ muối, nhiệt độ 
được đo tại 14 trong số 20 trạm nhờ máy đo tích phân có gắn bộ cảm ứng huỳnh 
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quang Aquashuttle của hãng Chelsea Intrusments. Tại các trạm này đồng thời 
còn thu mẫu nước bằng máy thu mẫu Rossette Sampler ở các độ sâu 5, 25, 50, 
75, 100, 150, 200 và 300m để xác định lượng Chlorophyll-a và sắc tố nâu 
(phacopIigments) theo phương pháp của Parsons et al. (1984) trên máy phân tích 
quang phổ. Tại l trong 4 trạm nước nông (trạm 13) đã sử dụng máy 
Aquashuttle để xác định sự biến đổi lượng Chlorophyll-a theo thời gian và độ 
sâu bằng cách đo tại các thời điểm 10100, 14°30', 18°00, 22"00, 2"30' và 5°00. 

Mẫu động vật phù du được thu tại 14 trong số 20 trạm bằng lưới vớt 
plankton 202 micromet, dài 2,5 m và đường kính miệng lưới là 0,5m. Mẫu được 
thu thẳng đứng từ 100 và 200m sâu đến mặt biển đối với các trạm có độ sâu lớn 
và từ 40m đến mặt biển đối với các trạm nông, mỗi khả năng đều thu mẫu kép 
(2 mẫu) và bảo quản ngay trong dung dịch 3,7% formalin. Lúc đầu loại lưới 64 
um đã được sử dụng cho phù hợp với kích thước nhỏ bé của sinh vật phù du 
biển nhiệt đới, sau đó lưới này bị mất nên lưới 202tưm được dùng thay thế. 

Tại phòng thí nghiệm, các mẫu động vật phù du được rây và phân loại 
thành 2 nhóm theo kích thước từ 202 đến 500 và trên 500um. Nhóm có kích 
thước trên 500 um được đếm toàn bộ, còn nhóm dưới 500 ưn chỉ đếm đại diện, 
sử dụng pipet stempel. Động vật phù du được định loại đến taxon chính và đếm 
số lượng, mỗi trạm đếm 2 mẫu (kép). Tổng mật độ của chúng được tính toán và 
quy về đơn vị số con trong một mét khối nước biển (con/m”). Để xác định sinh 
khối động vật phù du, các mẫu cần được lưu giữ ít nhất 1 tháng cho chất định 
hình mẫu trôi đi tối đa. Rửa mẫu bằng nước không bị ion hoá và lọc chúng trên 
giấy lọc đã được làm khô và cân sẵn. Các mẫu cô đặc được sấy khô ở 60°C 
trong 48 giờ, đồng thời tiến hành cân trọng lượng của mẫu sau 24, 36 và 48 giờ 
sấy. Sinh khối được biểu diễn ở dạng trọng lượng khô (mg-khô/m”), mỗi trạm 
chỉ lấy I mẫu để xác định sinh khối, số mẫu còn lại được bảo quản lưu giữ. 

II. KẾT QUÁ VÀ THẢO LUẬN 

1. Thực vát phù du 

Hình 1 biểu diễn profil thẳng đứng của lượng Clorophyll-a tại các trạm đại 
diện (trạm 2, 8, 15, 17 là các trạm có độ sâu lớn và trạm 13 có độ sâu nhỏ), 
đường kẻ ngang trên hình chỉ biên dưới của lớp xáo trộn, biên này ở cả các trạm 
sân và trạm nông nói chung đều không vượt quá 4m sâu, riêng ở các trạm 
nong nó còn biến đổi theo chu kỳ ngày. 

Hàm lượng cực đại Chlorophyll-a ở tất cả các trạm sâu đều nằm trong lớp 
nước gần bề mặt, độ sâu trung bình của cực đại khoảng 78m. Các cực đại đường 
như rõ nét hơn khi lớp đồng nhất không dày (như ở các trạm 2, 8 và 17). Khi 
lớp đồng nhất dày hơn (trạm 15), cực đại trở nên kém rõ nét. Giá trị cực đại 
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lượng Chlorophyll-a ở các trạm sâu dao động trong khoảng từ 0,15-0,40 Hợi. 
Tại trạm 13 và 14 (bãi cạn Trident và rạn san hô Menzies), hàm lượng cực đại 
lại xuất hiện ở lớp gần đáy và dao động trong khoảng 0,06-0,21ug/I. Nhìn 
chung trên toàn tuyến khảo sát, những trạm gần hoặc nằm ở các thềm đảo phía 
tây Philippines (trạm 2) và gần hoặc nằm ở thêm lục địa Việt Nam (trạm 17, 20) 
đều có lượng Chlorophyll-a cao hơn.. 
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Hình 1: Profil thăng đứng lượng Chlorophyll-a tại một số trạm VN-RP JOMSRE-SCS °96 
(đường kẻ ngang chỉ độ sâu biên dưới lớp xáo trộn) 


Tài liệu để chúng tôi có thể so sánh kết quả nghiên cứu của mình còn rất 
ít. Longhurst (1985) đã tính được lượng Chlorophyll-a ở đông Thái Bình Dương 
nhiệt đới là: trong lớp nước 0-I0m đạt khoảng dưới 0,02 Hg/1, trong lớp 10-35m 
đạt giá trị cao hơn, 0,18 ug/1, cực đại 0,48 ug/1 nằm trong lớp 35-55m (phía trên 
thermocline). Cực đại hàm lượng Chlorophyll-a ở lớp gần bề mặt cũng đã gặp 
thấy ở các đại dương nhiệt đới khác (Mamn và Lazier, 1996). Hiện tượng này 
dường như có liên quan với độ dày lớp xáo trộn và biên phía trên của 
thermocline vĩnh cửu. Cực đại càng thể hiện rõ ở những nơi mà sự tách biệt giữa 
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hai lớp này càng nhiều. Trong phân tích tiếp theo cần xem xét đến sự phân bố 
theo chiều thẳng đứng của các chất dinh dưỡng, động vật phù du và vai trò dòng 
chảy trong việc hình thành gradienmt theo phương ngang của các yếu tố. 

2. Động vật phù du 


Phần lớn sinh khối động vật phù du trong 200 mét nước trên cùng ở Biển 
Đông đều tập trung ở tầng nước 0-100m với giá trị trung bình 11,9 mg-khô/m” 
(hình 2). Điều này được chứng tỏ bởi tổng trọng lượng động vật phù du trong 
các lưới kéo thăng đứng từ 200m sâu đến mặt biển thường chỉ bằng khoảng 1/2 
so với kéo từ 100m sâu, nghĩa là nếu tăng gấp đôi lượng nước được lọc thì sinh 
khối giảm đi 50%. Ở đây có một lưu ý là, tại trạm số 2 chúng tôi đã thu được 
một mẫu động vật phù du bằng lưới 64km (lưới này sau đó bị mất) và xác định 
được sinh khối là 15,5 mg/m. Như vậy việc sử dụng lưới 202m để thu mẫu 
động vật rất có thể đã không giữ được khoảng 90% lượng các ấu trùng. 


Zooplankton biomass in the SCS 
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Hình 2: Sinh khối Zooplankton trong lớp 0-100m tại các trạm VN-RP JOMSRE-SCS '96 


Thành phần động vật phù du ở tất cả các trạm thu mẫu đều tương tự nhau. 
Mật độ cá thể trưởng thành chiếm 94% tổng số, trong đó có khoảng 54% 
Calanoid copepods và 22% Cyclopoid. Cá thể còn là ấu trùng ở các giai đoạn 
khác nhau chỉ chiếm 5% và chủ yếu là ấu trùng Copepodites và GŒastropod. 
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Riêng mẫu thu bằng lưới 64ùm có 48% cá thể trưởng thành và 52% ấu trùng. 
lchthyoplankton rất Ít gặp trong tất cả các mẫu có thể do lưới mắt bé đã không 
bất được những cá thể có khả năng tránh lưới cao. 

Trong đợt nghiên cứu này, chúng tôi khó nhận thấy xu hướng biến đổi 
động vật phù du qua các trạm. Vấn đề này sẽ được tiếp tục xem xét khi thu thập 
được nhiều tư liệu hơn. 

Do còn ít các nghiên cứu động vật phù du vùng biển khơi nhiệt đới nên 
việc so sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi bị hạn chế. Trong một số công 
trình đã công bố thì sinh khối động vật phù du được thể hiện dưới dạng khối 
lượng tươi. So sánh kết quả nghiên cứu trong đợt khảo sát này với các tư liệu 
trước đây thu được ở vùng biển gần bờ Philippines có thể làm sáng tỏ đôi điều: 
sinh khối động vật phù du ở lớp nước 0-80m của vịnh Calauag đạt 17,0 mg- 
khô/m” (McManus et al., 1993), ở Bolinao nó dao động từ I,5 - 22,8 mg-khô/m° 
cho các mẫu thu ở tầng nước 0-10m (McManus, 1993). Sinh khối động vật phù 
du ở các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS-1996 khá thấp, cần tiếp tục thu 
thập thêm số liệu để xác định sự biến đổi theo không gian và mùa. 


IV. KIẾN NGHỊ 


Trong nghiên cứu tiếp theo về sinh vật phù du ở Biển Đông, những đề xuất 
sau đây cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát: 


l. Khả năng “nhạy cảm” của máy đo ngầm có thể sử dụng để xác định 
Chlorophyll-a trên diện tích rộng hơn. Khả năng này biểu hiện rõ ở tầng nước 
100m trên cùng, bao gồm cả lớp xáo trộn. Các chỉ tiêu khác cũng có thể tính 
được kể cả chất rắn huyền phù và độ chiếu sáng. 


2. lchthyoplankton có thể là loài chỉ thị quan trọng cần xem xét để xác 
định các sinh cảnh nguy cấp và thiết lập mốt liên kết “thểm lục địa-bãi cạn đại 
dương” ở Biển Đông. Phương tiện thu mẫu thích hợp như lưới bongo cần được 
sử dụng cho mục đích này. 


3. Việc đo các thông số của hệ sinh thái biển bao gồm cả sức sản xuất sơ 
cấp là rất cần thiết để đánh giá hiện tượng nghèo dinh dưỡng trong các hệ sinh 
thái biển nhiệt đới. Các phương pháp có thể tiến hành trong quá trình khảo sát 
sẽ bao gồm cả soi hiển vi phản xạ huỳnh quang. Việc xác định sự biến đổi Ôxy 
trong các bình đen trắng thường không phù hợp trong tình trạng sinh khối thực 
vật phù du vùng biển khơi quá nhỏ. 


Các tác giả rất biết ơn Chính phủ Việt Nam và Philippines đã cấp kinh phí 
để thực hiện VN-RP JOMSRE-SCS-1996, Sự giúp đỡ của hãng Chelsea 


Instruments thông qua việc cấp máy Aquashuttle cho nghiên cứu này cũng được 
đánh giá cao. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghĩ khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lần thứ nhất, Hà Nội 4-1997 


NĂNG SUẤT SINH HỌC SƠ CẤP CỦA PHYTOPLANKTON 
VÙNG BIỂN KHẢO SÁT VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS '96 


Đoàn Văn Bộ', Nguyễn Dương Thạo”, Nguyễn Đức Cự”, 
Liana Talaue-McManus', Marites Alsisto? 
!Đại học Quốc Gia Hà Nội, (Viện Nghiên cứu Hải sản, 
*Trung tâm KHTN & CN Quốc gia, Việt Nam 
1Viên Khoa học Biển, Đại học Tổng hợp Philippines 


I. MỘT SỐ KẾT QUÁ HIỆN CÓ NGHIÊN CÚU THỰC VẬT PHÙ DU 
VÀ NĂNG SUẤT SINH HỌC SƠ CẤP VÙNG BIẾN SÂU BIẾN ĐÔNG 


Trong những năm gần đây, nhiều chương trình nghiên cứu biển quốc gia 
và hợp tác quốc tế đã có được những kết quả quan trọng về sinh vật phù du nói 
chung và thực vật phù du (TVPD) nói riêng ở các vùng biển Việt Nam, tuy 
nhiên, các nghiên cứu ở vùng biển sâu Biển Đông còn ít. Điểm lại một số kết 
quả nghiên cứu hiện có về sinh vật phù du và năng suất sinh học sơ cấp vùng 
biển sâu thấy rằng: 

Tại vùng biển sâu phía tây Trường Sa đã xác định được 141 loài TVPD, 
trong đó có 86 loài tảo silc (Baciariophyía) chủ yếu là các giống 
Chaetoceros, Whyzosolema, Bacteriasrum, Cosinodiscus, 52 loài tảo giáp 
(Pyrrophyia) chủ yếu là giống Cerafium, và 3 loài tảo lam (Cyanophyta) [5]. 
Đa số các loài TVPD ở đây có tính rộng nhiệt muối (như Chaefoceros 
coartafs, C. din!ersuy, PlHanktonicla soi, Cosonodiscus nobilis, ThaÌassiothrix 
#ấaueHf€ldH, Rhizosolenia tmbricdafa...) và ưa độ muối cao (như Chaefoceros 
messanensis, C. atlantiCus warskeleton, Consinodiscus evcentricus...). Tại khu 
vực quần đảo Trường Sa đã xác định được 56 loài TVPD, trong đó tảo silic có 
42 loài chiếm 75%, tảo giáp - I3 loài chiếm 23% và tảo lục (Chiorophyia) - 1 
loài chiếm 2%. Phần lớn các loài tảo đơn bào ở khu vực này có kích thước nhỏ 
(cỡ 5-30 ki chiếm 70-85%) [1]. Những dẫn liệu trên cho thấy quần xã TVPD 
Biển Đông rất đa dạng về thành phần loài, đó là đặc trưng điển hình của các hệ 
sinh thái biển nhiệt đới [4.1 1]. 

Số lượng trung bình nhiều năm của TVPD vùng biển tây Trường Sa là 
155.000 tế bào/m”, thấp hơn khoảng 60 lần so với vùng biển Tây Nam Bộ, 9 lần 


Vài 


so với vùng biển Đông Nam Bộ, 2 lần so với vùng biển Miền Trung và 20 lần so 
với vịnh Bắc Bộ [4,5,6,8]. Tại khu vực quần đảo Trường Sa, vào tháng 4-198Í 
khi dùng lưới với siêu lọc đã xác định số lượng và sinh khối của TVPD biến đổi 
trong khoảng 21,6 - 64,8 triệu tế bào/m? và 64 -185 mg tươi/m [1]. 


Năng suất sinh học sơ cấp (NSSC) của TVPD ở các vùng biển sâu không 
cao. Tại các vùng biển sâu trên 200m nằm phía đông kinh tuyến 111°E, NSSC 
thường dao động trong khoảng 0,12-12,20 mgC/m .ngày. Khu vực biển sâu giữa 
Biển Đông (giới hạn trong khoảng I1-I6°N và từ 112°E đến vùng biển gần 
Philippines) có NSSC rất thấp, giá trị trung bình thường không vượt quá giới 
hạn 0,5-1,4 mgC/m.ngày, điển hình cho vùng biển nhiệt đới nghèo dinh dưỡng 
[2]. Nguyên nhân sức sản xuất sơ cấp vùng biển sâu Biển Đông thấp chủ yếu do 
sự bền vững của cấu trúc thẳng đứng nhiệt muối các khối nước đã làm cho quá 
trình vận động trao đổi giữa các lớp nước rất yếu, do đó sự bồi tải và bổ sung 
dinh dưỡng từ các tầng sâu lên tầng quang hợp bị hạn chế. Theo độ sâu, NSSC 
bị biến động mạnh, thường đạt giá trị cao trong lớp nước khoảng 20-60m tương 
tự ở các vùng biển nhiệt đới khác. Do tầng quang hợp có chiều dày khá lớn 
(120-160m và sâu hơn) nên mặc dù sức sản xuất sơ cấp vùng biển sâu không 
cao, nhưng giá trị tích phân của nó theo cột nước vẫn tương đối lớn, dao động 
trong khoảng 100-500 mgC/m.ngày [2]. 


NSSC của TVPD khu vực quần đảo Trường Sa đo được bằng phương pháp 
đếm '“C vào tháng 4-1981 dao động trong khoảng 1-40 mgC/mỶ.ngày tương 
ứng với giá trị tích phân cỡ 200-800 mgC/m°.ngày [1]. Ngay tại rìa các rạn san 
hô, NSSC đạt cỡ 20-40 mgC/mÌ.ngày, tương đương với giá trị của vùng biển 
nhiệt đới giầu dinh dưỡng, song ngay trên bình nguyên rạn nó lại có giá trị nhỏ, 
chỉ độ 2-5 mgC/m”.ngày, có thể liên quan đến khả năng bắt môi của các loài 
san hô và các động vật sống trong rạn [9,12]. Tại khu vực cách rìa rạn 50-200m, 
NSSC có giá trị khá cao, đạt 28-37 mgC/m”.ngày, nhưng xa hơn nữa từ vài cây 
số trở lên, nó có giá trị rất thấp, chỉ độ I-10 mgC/mÏ”.ngày, là giá trị đặc trưng 
cho vùng biển nhiệt đới nghèo nàn. 


_ HỆ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT SƠ 
CẤP CỦA THỰC VẬT PHÙ DU 


Trong hệ sinh thái biển, TVPD là đối tượng thức ăn chủ yếu của động vật 
phù du (ÐVPD), chúng được coi là "vật mồi” còn ÐĐVPD được coi là "vật dữ". 
Mối quan hệ "vật mồi-vật đữ” luôn nằm trong thế cân bằng động của hệ sinh 
thái biển, phụ thuộc chặt chẽ vào các điều kiện vật lý và môi trường. Trên cơ sở 
mô hình cạnh tranh giữa hai quần thể khác loài được Lotka (1925) và Volterra 
(1926) đơn phương đề xuất, mô hình động lực biến động sinh khối của hai đối 
tượng kể trên được diễn tả như sau: 
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đB,/dt = Œ; > K v K, - b,K,B/)B. (q) 
dB,/dt = (b,bạK;B, - K; - K,)B; 


trong đó B,, B„ tương ứng là sinh khối của TVPD và ĐVPD; K¿, K;, K, - tốc độ 
riêng hô hấp, quang hợp và chết tự nhiên của quần thể TVPD; K¿, K;, K; - tốc 
độ riêng lọc nước, hô hấp và chết tự nhiên của quần thể ĐVPD; b, - hệ số chọn 
lọc thức ăn tự nhiên của ĐVPD đối với đối tượng thức ăn là TVPD; b, - hệ số 
đồng hoá. 


Tốc độ riêng các quá trình sinh học (K;, ¡=0..5) phụ thuộc chặt chế vào các 


điều kiện sinh thái môi trường và một số đặc trưng sinh học của quần thể, được 
xác định theo 2 mô hình bán thực nghiệm sau đây [3.7,10]: 


e Mô hình về sự phát triển tự nhiên của quân thểTVPD 
Kạ = Po.Exp[U¿ÉT - Tp) - Qạ.Ln(M,)] 


[ 0 nếu Q < Qua 
K.>ì 2) 
(K,.... Min (A, B, C, D) nếu Q >Q,„„ và 10<T<40 


Lmiax*° 


K,=P, Exp(Q, -T - U,T) 


Với: Í Exp(U,.T - P,) nếu T < Tọ 


| Exp(U,.T - P,)T,/T nếu T > Tọ 


[P] 
A= Exp(I - ); B= , 
eKQ SÉ: Ky+[P] 
[NH,]+[NO,]‡[NO;]. [Si] 
C=————:; Ì= 


K+JNH,[NO,+[NO/] — KsHS. 
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® Mô hình về sự phát triển tự nhiên của quân thểÐVPD 


0 nếu Be= 0 

Kzmax- BpL2 —(BU/Snin)]/ na nếu Ú< Bạ <5 : 
° _ Kuax nếu Sun Bụ so 

K„a/[1 + PŒ¿ - 5„¿,)] nếu By >Š„„„ (3) 
K;¿=_ P;. Exp [U;(T - Tạ) - Q;.Ln(M;)] 


Với: [X.Exp(T,„„„ - T) nếu T<T 


min mủn 


Kr»„= 4X nếu T,„„„ <T < T„„ 


min — 


(X.Exp(T - T,„„„) - Q.(T - T„„) nếu T>T,.. 
ở đây X = È.Exp[-U;.Ln(M,)] 


Tròng các mô hình bán thực nghiệm kể trên, các tốc độ riêng có thứ 
nguyên l/ngày, riêng K, - m/mg.ngày; TC) - nhiệt độ môi trường; Q 
(cal/cm”.phút) - cường độ bức xạ quang hợp; [P], [NH,], [NO,], [NO], {Sĩ] 
(mgP, N, Sim”) - hàm lượng các muối dinh dưỡng vô cơ Phốtphát, Amoni, 
Nitrit, Nitrat và Silic; e - cơ số logarit tự nhiên. Các thông số của mô hình bao 
gồm: Q„„„ là cường độ bức xạ tối thiểu cho quang hợp; Tụ, Tạ, T„„„„ - nhiệt độ 
tối ưu cho quang hợp và khoảng nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển của .ĐVPD; Kẹ 
(cal/cm” phút), Kỹ, Ku, Ks (mgP, N, Sim”) - hệ số bán bão hoà vẻ: độ chiếu 
sáng và các muốt dinh dưỡng Phốt pho, Nitơ, Silic tương ứng; Š.„„ S„„„ (mg) - 
khoảng hàm lượng thức ăn tối ưu; @ - tốc độ lọc nước cực đại trong điều kiện 
không giơí hạn; Mẹ, Mz (mg) - kích thước trung bình tế bào TVPD và cá thể 
ĐVPD; U, P, Q có chỉ số kèm theo là các hệ số thực nghiệm. Giá trị các thông 
số kể trên được lựa chọn phù hợp điều kiện biển nhiệt đới và đặc tính đa loài 
của quần xã thuỷ sinh vật vùng nghiên cứu, cho ở bảng 1 [3,7]. 


Lấy các yếu tố vật lý môi trường đo tại một thời điểm, tại một tầng nước 
nào đó làm dữ liệu đầu vào của mô hình và nếu mô hình được giải trong điều 
kiện dừng sẽ cho ta giá trị sinh khối tức thời tại thời điểm và tại tầng nước đó. 
Các đặc trưng của quá trình sản xuất sơ cấp tức thời tại tầng nước nghiên cứu 
được xác định như sau: 
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- Năng suất thô (mgC/m”.ngày): P.= ơK/Bẹ 
- Hô hấp (mgC/m”.ngày): R,= ơK,gB; 
- Năng suất nguyên (mgC/m”.ngày): E.= T1eR, 
- Hệ số P/B: H,= P/ơB, 
- Hiệu suất tự dưỡng: Hạ= PĐ/R, 


- Hiệu suất chuyển hoá năng lượng tự nhiên: H, = B3 P,/Q„ 


trong đó ơ là tỷ lệ của Cacbon hữu cơ trong sản phẩm (bằng 6% trọng lượng 
tươi hoặc 40% trọng lượng khô);  - năng lượng dinh dưỡng của l mgC trong 
sản phẩm (bằng 9,375 cal); >P, (mgC/m'”.ngày) - tổng lượng sản phẩm tỉnh 
trong cột nước lmŸ tầng quang hợp; Q„ (cal/mŸ.ngày) - năng lượng bức xạ trên 
mặt biển. 

Bằng phép giải lặp cho tới nghiệm ổn định với sai số điều khiển chế độ 
dừng nhỏ hơn 10°, mô hình trên đã được dử dụng để tính toán NSSC của TVPD 
tại các tầng chuẩn ở l6 trạm VN-RP JOMSRE-SCS 1996 có đủ các dữ liệu 
tương thích, bao gồm nhiệt độ nước, cường độ bức xạ, hàm lượng các muối dinh 
dưỡng vô cơ Phốtphát, Amomi, Nitrt, Nitrat và Silic. 


Bảng 1: Các thông số của mô hình 
Ký hiệ 


êu 
mm... 


Quy = 0.003; ` = 50; ` = 75; Tp = 25; 


M,=10° 


min 


II. KẾT QUÁ NGHIÊN CÚU VÀ THẢO LUẬN 


Kết quả tính toán từ mô hình cho thấy, tại vùng biển sâu Biển Đông, toàn 
bộ lượng vật chất hữu cơ sơ khởi do TVPD tạo ra đều phân bố trong khoảng 200 
mét nước trên cùng với giá trị khá thấp, trung bình cho tất cả các trạm khảo sát 
là 1,3 mgC/mỶ.ngày, dao động chủ yếu trong khoảng 0-4 mgC/mỶ.ngày. Tại khu 
vực Trường sa (trạm 13, 14), NSSC thô không vượt quá 2,3 mgC/m .ngày. 
Những giá trị như trên đặc trưng cho vùng biển khơi nhiệt đới nghèo dinh 
dưỡng. Thực tế, hàm lượng phốt phát lớp nước mặt 0-50m trong thời kỳ khảo 
sát ít khi vượt quá 5 mgP/m'. 
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Nét đặc trưng phân bố thẳng đứng NSSC vùng biển sâu là thường đạt cực 
đại khoảng 2-4 mgC/m.ngày ở lớp nước 20-50m (lớp quang hợp cực đại), càng 
xuống sâu sức sản xuất sơ cấp càng giảm nhanh và không đáng kể ở độ sâu từ 
100m trở xuống (hình-1a, b, c). Đây là qui luật điển hình của quá trình sản xuất 
sơ cấp vùng biển nhiệt đới nói chung, liên quan đến cấu trúc nhiệt muối và các 
điều kiện môi trường thích hợp cho sự tập trung TVPD ở các tầng nước dưới 
mặt, nhất là điều kiện năng lượng bức xạ ở các tầng đó không quá cao như trên 
mặt biển. Thực tế phân tích kết quả đo trực tiếp lượng Chlorophyll bằng thiết bị 
tự động Aquashuttle của hãng Chelsea Intrusments trong đợt khảo sát VN-RP 
JOMSRE-SCS 1996 cho thấy, tại tất cả các trạm lượng Chlorophyll không cao, 
hầu hết biến đổi trong khoảng 0-0,4 mg/mỶ, tương ứng với sinh khối TVPD 
không quá 110 mg-tươi/m” (Chlorophyll-a chiếm khoảng 0,375% trọng lượng 
tươi của TVPD [7]). Lượng Chlorophyll lớn nhất đo được tại tầng 7Öm của trạm 
7 cũng chỉ đạt 0,62 mg/mỶ, tương ứng với sinh khối TVPD cỡ 165 mg-tươi/mìỶ. 
Các tầng nước của các trạm thuộc khu vực Trường Sa (trạm 13, 14) và lân cận 
có lượng Chlorophyll rất thấp, không vượt quá 0,2 mg/m', đa phần ở mức dưới 
0,1 mg/mỶ. Trên hình 2 thấy rõ lượng Chlorophyll phân bố rất tập trung trong 
lớp đột biến nhiệt muối phía trên với cực đại đạt được ở lớp nước 60-80m. Kết 
quả đo Chloroophyll như trên được xem là tư liệu kiểm chứng các kết quả tính 
toán của mô hình cả về giá trị và xu thế phân bố sinh khối TVPD vùng nghiên 
cứu (hình 3). 


Nét đặc trưng thứ hai của quá trình sản xuất sơ cấp vùng biển sâu là cường 
độ phân huỷ hữu cơ trong hô hấp của TVPD không cao, trong lớp nước 0-100m 
nó thường chiếm khoảng 30-50% lượng sản phẩm thô. Do vậy lượng sản phẩm 
nguyên do TVPD tích luỹ được thường chiếm tới 50-80% lượng sản phẩm thô 
(hình 4A). Tuy nhiên, do cường độ bức xạ suy giảm nhanh theo độ sâu nên 
lượng sản phẩm thô cũng suy giảm rất nhanh kể từ biên dưới lớp quang hợp cực 
đại (khoảng 50-60m sâu), và do đó lượng sản phẩm tỉnh ở các tầng sâu thường 
mang giá trị âm. Điều này tương tự ở các trạm đo vào ban đêm, khi bức xạ 
quang hợp bằng 0 thì sản phẩm thô không được thành tạo và TVPD phải sử 
dụng chính sản phẩm dự trữ của mình vào hô hấp. Kết quả tính tại các trạm đo 
vào ban đêm cho thấy, hô hấp của TVPD thường đạt giá trị cao ở lớp quang hợp 
cực đại, song cũng không vượt quá l mgC/m”ngày. 


NSSC vùng biển sâu không cao, song do lớp quang hợp có độ dày lớn (từ 
mặt biển đến khoảng150-200m sâu) nên giá trị tích phân năng suất thô trong 
cột nước Im? lớp quang hợp cũng tương đối cao, vào cỡ 85-230 mgC/m.ngày 
đối với các trạm có độ sâu lớn và vào cỡ 10-65 mgC/m”.ngày ở các trạm 13, 14 
thuộc khu vực Trường Sa (bảng 2, hình 5). 
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Hình 1a: Phân bố thắng đứng sinh khối và năng suất sơ cấp thô 
của Phytoplankton tại trạm 2, 7, và 20 (kết quả tính từ mô hình) 
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Hình Ib: Phân bố thẳng đứng sinh khối và năng suất sơ cấp thô 
của Phytoplankton tại trạm 13a, 13b và 13c (kết quả tính từ mô hình) 
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Biomass Primary productivity 
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Hình 1c: Phân bố thẳng đứng sinh khối và năng suất sơ cấp thô 
của Phytoplankton tại trạm 14, 1ó, và 17 (kết quả tính từ mô hình) 
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Hình 2: Phân bố lượng Chlorophyll (10? ug/1) trên hai mặt cắt 
qua các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 (kết quả đo trực tiếp) 
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Hình 3: Phân bố sinh khối Phytoplankton (mg-tươi/m) trên hai mặt cắt 
qua các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS °96 (kết quả tính từ mô hình) 
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Hình 4: Giá trị trung bình sinh khối và năng suất sơ cấp của Phytoplankton trong lớp nước 
0-100m tại các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 (kết quả tính từ mô hình) 
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Hình 5: Tổng năng suất sơ cấp của Phytoplankton trong cột nước 1m” lớp quang hợp 
tại các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 (kết quả tính từ mô hình) 


Một số hiệu suất sinh thái ở bậc tự dưỡng vùng biển sâu (bảng 2) là: hệ số 
P/B ngày ở lớp 0-50 mét thường có giá trị cao, biến đổi trong giới hạn khá rộng 
từ 0,4-1,8, trung bình 1,3, và mặc dù nhỏ hơn so với vùng thềm lục địa (1,5-1,7 
[3]) nhưng cũng là giá trị đặc trưng của vùng biển nhiệt đới. Trong lớp quang 
hợp (0-200m), hiệu suất tự dưỡng luôn lớn hơn 1 biểu hiện khả năng tích luỹ 
hữu cơ của vùng biển trong thời kỳ khảo sát; hiệu suất chuyển hoá năng lượng 
tự nhiên biến đổi trong khoảng 0,014 - 0,15% trung bình 0,07% là giá trị thấp 
hơn so với vùng biển ven bờ (0,1 - 0,2% [3]). 
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Bảng 2: Các tham số của quá trình sản xuất sơ cấp của TVPD 
.tại các trạm khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS'96 - 
(kết quả tính của mô hình) 
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Ghi chú: * Các trạm khảo sát vào ban đêm (từ 19h đến 5h) 


IV. KẾT LUẬN 


NSSC của TVPD vùng biển sâu Biển Đông trong thời kỳ khảo sát VN-RP 
JOMSRE-SCS ˆ96 không cao, trung bình 1,3 mgC/m.ngày, đạt cực đại ở lớp 
nước 20-50m với giá trị khoảng. 3-4 mgC/mỶ.ngày. Càng xuống sâu, NSSC càng 
giảm và không đáng kể ở độ sâu từ 100m trở xuống. Giá trị tích phân của NSSC 
trong lớp quang hợp (0-200m) đạt cỡ 85-230 mgC/m”.ngày, riêng ở khu vực 
quần đảo Trường Sa (0-50m) là 10-65 mgC/m'.ngày. Các hiệu suất sinh thái ở 
bậc tự đưỡng vùng biển sâu Biển Đông thấp hơn so với vùng ven bờ và thểm lục 
địa. : 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lần thứ nhất, Hà Nội 4-1997 


NGHIÊN CỨU SAN HÔ VÀ RẠN SAN HỖ 
PHÍA BẮC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA TRONG ĐỢT KHẢO SÁT 
VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS '96 


Võ Sỹ Tuấn', Nguyễn Huy Yết', P.M. Aliño? 
Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Việt Nam 
?Viện Khoa học Biển, Đại học Tổng hợp Phiippines 


I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚU 


B. Smith (1890) là người đầu tiên công bố công trình nghiên cứu san hô 
ở đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Sau đó, Bernard (1897) trên cơ sở 
nghiên cứu bộ sưu tập san hô của Viện Bảo tàng Anh quốc đã công bố một 
loạt các loài thuộc 2 giống Monfipora và Anacropora, trong đó có nhiều mẫu 
thu ở đảo Nam Yết và bãi ngầm Macclesfield Bank ở phía bắc quần đảo 
Trường 5a. 


Ở nửa đầu thế kỷ 20, các nghiên cứu san hô và sinh vật trên rạn san hô ở 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa chủ yếu do Viện Hải dương học Đông Dương 
thực hiện. Năm 1925, tầu De Lanessan có chuyến khảo sát đầu tiền tại quần 
đảo Hoàng Sa (Paracels), tập trung nghiên cứu địa hình đáy biển, san hô, cá 
và khả năng khai thác chim biển. Kết quả đã phát hiện trong vùng quần đảo 
có nhiều bậc thềm, trong đó quan trọng nhất là bậc thềm ở độ sâu 40-60m có 
bao phủ nhiều hay ít san hô. Bậc thềm này rộng lớn nhất, nằm trong giới hạn 
độ sâu rất thuận lợi cho sinh vật biển phát triển, nơi cư trú của một khu hệ cá 
phong phú. Đoàn khảo sát còn quan sát và chụp ảnh hình thái rạn vòng Đá 
Lôi, đã phát hiện trên mặt đảo san hô Hoàng Sa được phủ một lớp san hô 
sống phát triển, coi đây là trở ngại lớn cho tất cả các loại lưới kéo. 

Tháng 7-1927 tầu De Lanessan khảo sát chuyến đầu tiên tại quần đảo 
Trường Sa, chủ yếu quan tâm đến rạn san hô, thổ nhưỡng có chứa Phôtphát 
Can xi và một số nhóm sinh vật khác. Cũng trong năm 1927, Krempf đã công 
bố “Hình thái các đảo san hô và chế độ gió đổi hướng", đó là kết quả khảo 
sát trong nhiều năm về hình thái các rạn san hô ở vùng biển ven bờ Việt Nam 
và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
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Năm 1930 tầu hải quân Pháp La Malicieuse và tầu De Lanessan đã khảo 
sát lại đảo Trường Sa, bãi ngầm Đá Lát và Vũng Mây (thuộc quần đảo 
Trường Sa) và Đá Chim Yến (thuộc quần đảo Hoàng Sa). Các cán bộ khoa 
học Pháp đã chú ý quan sát kỹ về chim và vích trên đảo, phát hiện ra sự hình 
thành đảo san hô ngầm ở độ sâu 60-8Om, lúc này P. Chevey đã chú ý tới một 
số loài cá vùng đảo san hô Trường Sa. 

Năm 1932, tầu De Lanessan tổ chức khảo sát lần thứ hai đảo Trường Sa 
và đảo Nam Yết. Tháng 4-1933 tầu này cùng với các tầu Alerte và Astrolabe 
tiếp tục khảo sát đảo Trường Sa và một số đảo ở phía tây của quần đảo 
Trường Sa, chú trọng nghiên cứu khu hệ động vật, thực vật và địa chất. Hầu 
hết các chuyến khảo sát Hoàng Sa và Trường sa của Viện Hải dương học 
Đông Dương vào thập kỷ 20 và 30 đã được tổng kết trong các báo cáo hàng 
năm của Chevey (1926, 1928, 1931, 1932) và Krempf (1930). 


Từ sau năm 1933, các khảo sát nghiên cứu san hô ở khu vực này bị gián 
đoạn. Mãi đến năm 1975 mới có công trình nghiên cứu của Zou R.L. công bố 
92 loài san hô cứng và 5 loài thuỷ tức san hô ở quần đảo Hoàng Sa (do Trung 
Quốc chiếm giữ từ năm 1974). 


Tháng 4 năm 1981 trong chương trình hợp tác Việt-Xô của Viện Hải 
dương học Nha Trang và Viện Sinh vật biển Viễn Đông (Nga), các tàu 
Kallisto và Berill đã khảo sát các đảo Trường Sa và Sinh Tồn. Lần đầu tiên ở 
Trường Sa, thiết bị lặn SCUBA được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc rạn san 
hô, thành phần loài san hô và rong biển, cấu tạo địa chất, địa mạo, vật lý thuỷ 
văn. Kết quả của đợt khảo sát này đã dần dân được công bố, trong đó 
Nguyễn Huy Yết, Võ Sĩ tuấn, Lăng Văn Kẻn (1989) công bố 108 loài san hô 
cứng thuộc 40 giống, 13 họ; Nguyễn Huy Yết (1989) công bố 13 loài san hô 
sừng ở đảo Sinh Tồn (có 10 loài mới cho Việt Nam). 

Tháng 5 năm 1986 Viện Hải dương học Nha Trang đã khảo sát đảo Nam 
Yết, Sơn Ca bằng tàu Hải quân HQ-602, chủ yếu nghiên cứu cấu trúc rạn san 
hô, sinh thái rạn và thành phần loài cá rạn san hô. 

Tháng 6 năm 1988 Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức khảo sát rạn 
ngầm Đá Lát bằng tàu Tân Bình, chú ý nghiên cứu cấu trúc, sinh thái rạn san 
hô, nguồn lợi cá và chim biển. 

Tháng 1! năm 1988 Chương trình Biển 48 (đề tài số 13) tổ chức khảo 
sát “Trường Sa 1” bằng tàu Biển Đông, nhưng gặp sự cố hỏng tàu nên kết quả 
rất hạn chế, chỉ thu được một số mẫu sinh vật vùng rạn nông và vùng triều 
của đảo Trường Sa. 


Năm 1989 trong khuôn khổ Chương trình Biển 48, Viện Hải dương học 
Nha Trang thực hiện chuyến khảo sát “Trường Sa 2” nghiên cứu tổng hợp vật 
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lý thuỷ văn, địa chất, địa mạo, hệ sinh thái rạn san hô, nguồn lợi cá, rùa chim 
biển ở các đảo Song Tử Tây, Phan Vinh, Trường Sa và các rạn ngầm Đá 
Nam, Tóc Tan, Vũng Mây. Kết quả của chuyến khảo sát này đã được công 
bố một phần, trong đó Nguyễn Huy Yết (1991) công bố 109 loài thuộc 29 
giống 13 họ san hô cứng ở cụm đảo Song Tử. 


Trong các năm 1994, 1995 và 1996, trong khuôn khổ nhiệm vụ của đề 
tài “Điều tra tổng hợp nguồn lợi sinh vật biển quần đảo Trường Sa” thuộc 
Chương trình đặc biệt Biển Đông-Hải đảo, do Viện Nghiên cứu Hải Sản chủ 
trì, Phân Viện Hải dương học tại Hải Phòng là cơ quan phối hợp đã liên tục 
khảo sát các đảo Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây và bãi san hô 
Thuyền Chài. Trong các đợt khảo sát này đã sử dụng thiết bị lặn SCUBA 
nghiên cứu tới độ sâu 30-35m, nội dung nghiên cứu chú ý cấu trúc rạn san 
hô, thành phần quần xã rạn (san hô, động vật không xương sống, rong biển, 
cá...), nguồn lợi sinh vật và hiện trạng khai thác, sử dụng. Các đợt khảo sát 
trên đã thu được nhiều tài liệu, mẫu vật của 304 loài san hô, 364 loài động 
vật đáy, gần 100 loài rong biển và tập hợp được danh mục của 327 loài cá 
san hô chung cho cả quần đảo Trường Sa. Các kết quả trên đang được công 
bố từng phần. 

Trong thời gian này có một số công trình nghiên cứu của nước ngoài về 
sinh vật quần đảo Trường Sa, trong đó Dai C.F. và Fan T.Y. (1996) công bố 
khu hệ san hô ở đảo Thái Bình (do Đài Loan chiếm giữ ) đăng trong “Atoll 
Research Bulletin”. Các tài liệu của Philippines, Malaysia, Indonesia nghiên 
cứu về san hô ở vùng biển này chưa được công bố. 


H. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


Các nghiên cứu sinh học rạn san hô của JOMSRE-SCS-96 được thực 
hiện trong các ngày 26, 28, 20 và 30 tháng 4 tại 4 điểm là Scarborough Shoal 
(15°07117N-11795048"E), Nares Bank (11°44117N-I16°1755”E), Trident 
Shoal (11°29'43”N-114938'45”E) và MenzIes Reef (11°09'32”N-114247 15"E). 
Xét theo toa độ thì Scarborough Shoal không thuộc quần đảo Trường Š5a, còn 
3 đảo sau nằm ở phần phía bắc của quần đảo Trường Sa. 


Nghiên cứu thành phần loài san hô được thực hiện tại 3 điểm là 
Scarborough, Trident, Menzies do các thợ lặn khoa học (sử dụng thiết bị lặn 
sâu SCUBA) đảm nhiệm. Các loài thường gặp được định loại ngay dưới nước 
theo đặc điểm nhận dạng san hô sống của Veron (1986). Những mẫu không 
thể xác định tại chỗ đã được thu về phòng thí nghiệm và phân loại bằng 
phương pháp nghiên cứu hình thái cấu trúc xương, dựa vào các tài liệu phân 
loại học của Veron et al. (1977), Veron and Pichon (1979, 1982), Veron and 
Wallace (1984). 
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Nghiên cứu độ phủ các hợp phần trên nền đáy theo kỹ thuật mặt cắt 
ngang (Line intereept transeet) của English et al. (1994), số liệu chủ yếu do 
các đồng nghiệp Philippines thực hiện và cung cấp. Chiều dài mặt cắt là 
100m ở Narẻs và 60m ở các điểm còn lại. Độ phủ của từng hợp phần nền đáy 
là tỷ số của tổng độ dài hợp phần đó trên tổng độ dài của toàn mặt cắt. Số 
lượng tập đoàn san hô bắt gặp trên mặt cắt được sử dụng để tính chỉ số đa 
dạng Shanon theo công thức của Bakus (1990): 

H'=-?>P,log P, 
trong đó P, là tần số xuất hiện trên dây mặt cắt của giống thứ ¡. 

II. KẾT QUÁ NGHIÊN CÚU 

1. Thành phần loài và sự đa dạng sinh học 

Kết quả định loại ở thực địa và trong phòng thí nghiệm đã cho phép 
thống kê danh mục san hô tạo rạn trong chuyến điều tra trên các bãi cạn 
(bảng 1), bao gồm 80 loài thuộc 40 giống san hô cứng (bộ Scleractinia), 9 
loài san hô mềm (bộ Alcyonacea), 7 loài san hô sừng (bộ Ởorgonacea), một 
loài san hô thân rồng Twbipora (bộ Stolonfera), và 1 loài san hô xanh 
Heliopora (bộ Coenothecalla). Ngoài lớp san hô, còn ghi nhận được một số 
đại điện của lớp thuỷ tức Hydrozoa gồm một loài thuỷ tức san hô Millepora, 
một loài thuỷ tức san hô tím Disiicopora và loài (cây lá han) Lyfocarpus 
phiippinus. Xét trong bộ san hô cứng, sự đa dạng loài nhất thuộc về giống 
Môntipora (ŒT loài), Porifes (7T loài, Pavona (6 loài). Số loài được ghi nhận 
nhiều nhất là ở Trident (56 loài), sau đó là Menzies (48 loài) và Scarborough 
(39 loài). 


Bảng 1. Danh mục san hô cứng ghi nhận ở các bãi cạn 
trong đợt khảo sát VN-RP IOMSRE-SCS 96 


Jjmẽ..............=ẽ.=..ns- 
Lớp San hô Anthozoa 

Bộ San hô cứng Scleractinia 

Pocillopora damicorms (L.} ` 

P. verrucosa (EII. et Sol.) + + 
Stylophora pistlata Esper 

Acropora humilhs (Dana) 

A. gemmiƒfera (Brook) + 
A. samoensis (Brook) 

A. palifera (Lam.) + + 
A. nasufa (Dana) + 


++++ 


@ mả ŒÁ` Ức + Ó) b) 
+ 
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Ásir€OpOTrđ myr .. (Lam.) 


T A. ocelata Ber. + 
11 }A. graciHis Ber + + 

12 | Montipora tureescens Ber + 

13 |. verrucosa + 

14 |M. venosa (Ehr.) + + 
15 |M. tuberculosa (Lam.) + 

16 |M. fioweri Wells + 

17 |. digtrara (Dana) + 

18 |. folisa (Pallas) + 

19 | Goniopora lobata Edw. & H. + 
20 | Pories lichen Dana + + + 
21 |P. tobata Dana + + 

22 ỊP. cylindrica Dana + 

23 |P. sephensoni Cros. + 
24 |P. australiensis Vauphan + 

25 |P. nưưayensis Vaughan + 

26 | Porifes sp. + 
27 | Coscinarea exesa Dana + 
28 | Pavona varians Venrill + 
29 IP. venosa (Ehr.) + 


30 | Gardinoceris planulafa (Dana) + 

31 | kLeptoceriš hawaiensis Vaughan + 
32 |L. yabei (PHlai & Sch.) + 
33 |L. gardineri V. d. Horst * + 
34 | Coeloseris mayeri Vaughan + 


35 | Pachyseris rugosa (Lam.) + 
36 |?P. speciosa (Dana) + 
37 | Cycloseris vaughami (Boschma) * + 
38 | Fungia granulosa Klunz + 
39 |. scurfaria lam. + + 
40 | Crenactis echinata (Pallas) + 
41 | Sandalolitha robusta Quelch + + 
42 | Galaxeda fascicularis (L.) + + 
43 | Echinophyllia echinoporoides V. & P. + 
44. | PecHnia lactuca (Pallas) + 
45 | Acanthastrea hillae Wells + 
46 | Lobophyllia corymbosa (Forskal) + + 
47 | Symphyllia radians Edw. & H. + 
48 | Hydnophora microconos (Lam.) + 
49 | Merulina ampliata (EIL. et sol.) + 
30 | Scapophyllia cylindrica Edw. & H. + 
51 | Cyphastrea serailia (Forscal) + 
52 |. chancidicum (Fors.) + + + 
53C. microphthalma (Lam.) + + 
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CauHlastrea tumida Mini 


s. C. echinulara (Edw. & H.) + 
56 | Diploastrea heliopora (Lam.) + 
57 | Echinopora lamellosa (Esper) + + 
58_ | Favia stelligera (Dana) + + 
59 |. laxa Klunz. + 
60 |#. pallida (Dana) + + 
61 |. matthai Vaughan + 
62 |F. speciosa (Dana) + + 
63 |F. rotumana (gar.) + 
64_ | Barabatoia amicorum Edw. & II. + + 
65 | Favites abdia (Ellis & solander) + 
66 | È. pentagona (Esper) + 
ỐT | Goniastrea retiformis (Lam.) + + + 
68 1G. aspera (VermIll) + 
691G. pectinara (Elr.) : + + 
70 |. australiensis (Edw. & H) + 
71 | kLeptoria phrygia (EH. et. Sol.) + + + 
72_ | Plattygyra daedalea (Edw. & H.) + + 
73 PP. pứưi Ch. + + 
74 | Plesia strea versipora (Lam.) + + 
75 | Laptastrea purpurea (Dana) + + 
76 | b. transversa Kiun. + + + 
77 | L. pruinosa Cros. + 
78 |L. bewickensis (V.P. & B.) . ï + 
79 | Turbinaria mesenferina (Lam.) + 
80 |7. ondens (Dana) + 

Bộ San hô mềm Alcyonacea 
81 | Sarcophyton crassocaule Moser +. + + 
82 |&. chrenbergi Mafrez. + 
83 |S. elegans Moser + 
84 1S. molieTT. D. + 
85 | Lobophytum roxasi Moser + + 
86 | L. batarum Moser + 
87 | Sinularia polydactyia (Ehr.) + 
88 | Š. đưra Pratt +. 
89 1S. gyrosa Klunz. + 
s« ! Bộ San hô sừng Gorgonacca 
90 | Semperina rubra Kolliker + % + 
91 | Acabaria ƒformosa (Nut.) + + 
92 | Subergorgia verriculafa (Nut.) + 
93 | Rưmphella aggregara (Nut.) + 
94 | Pseudopterogorgia ffava (NuL.) + + 
95 |.JunceelHa fragiis (Ridley) + : 
96 | Isis hippuris Linné + + + 


01 


Bộ San hô thân bò Stolonifera 
Tubipora musica Linné 
Bộ San hô xanh CoenotRecalia 


Helhiopora coerulea (Pallas) 

Lớp Thuỷ tức Hydrozoa 

Millepora tenera Boschma 

Lytocarpus philpDIHUMS 

Distychopora cƒ.violacea M. Edw. et. H.* 


Chủ thích: * Loài ghỉ nhận lần đầu tiên cho khu hệ san hô Việt Nam 


Số lượng giống loài đã phát hiện trên đây là không nhiều và dễ đi đến ý 
kiến cho rằng khu hệ san hô vùng này kém đa dạng. Tuy nhiên, điều cần lưu 
ý là các khảo sát san hô của VN-RP JOMSRE-SCS 96 hầu như chỉ tiến hành 
trong các sinh cảnh tương đối giống nhau và hạn chế trong phạm vi hẹp. 


Phân tích chỉ số đa dạng Shanon thông qua tần số xuất hiện của các 
giống san hô (bảng 2) đã phần nào thể hiện được mức độ đa dạng của khu hệ 
san hô vùng nghiên cứu. Mặc dù chiều dài mặt cắt chỉ đạt 100m ở bãi Nares 
và 60m ở các điểm khác nhưng số giống san hô nói chung bắt gặp đạt từ 12 
đến 21 (trong đó có 10-19 giống san hô cứng) và chỉ số đa dạng có giá trị từ 
0,857-1,035, trung bình là 0,947+0,068 đối với toàn bộ san hô nói chung. 
Các giá trị tương ứng với riêng san hô cứng là 0,803-0,921 và 0,873+0,047. 


Bảng 2. Định lượng tính đa dạng của san hô ở các rạn nghiên cứu 


Số lượng giống 
san hô các loại 
Số lượng giếng 


Giống thường | Porites 31.0 Pocillopora 27.5 | Porites 41.0 Porites 41.0 
gặp và tần số Favia 11.9 Porites 31.4 Cyphastrea9.0 | Galaxea 9.8 
xuất hiện (%) Montipora 7.L | Acropora 9.8 Montipora 7.4 | Astreopora 8.2 


So sánh với các vùng biển ven bờ nam Việt Nam đã nghiên cứu (Võ Sỹ 
Tuấn, Phan Kim Hoàng, 1996) thấy rằng, các giá trị về tính đa dạng của san 
hô cứng ở các bãi cạn nghiên cứu thuộc vào nhóm khá cao (bảng 3). Điều đó 
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có được là nhờ vào sự đa dạng về thành phần giống và tần số xuất hiện không 
quá cao của một số giống thường gặp. 


Bảng 3. So sánh tính đa dạng của san hô cứng 
ở vùng nghiên cứu VN-RP JOMSRE-SCS '96 với các vùng ven biển nam Việt Nam 


S lượng giống — TT ——”—GnNm—— 
Khoảng dao Trung bình Khoảng dao Trung bình 
động động 


10 - 19 L3,Ũ 


Vùng so sánh 


1.Vùng khảo sát JOM. 96 


2. Quảng Nam-Đâ Nẵng 7.5 
3. Khánh Hòa 18.4 
17.3 

15.5 


13.3 


Kết quả nghiên cứu thành phần loài san hô của J OMSRE-SCS-96 không 
cho phép thảo luận về tính chất khu hệ vì quy mô nghiên cứu quá nhỏ. Để 
làm việc này, chúng tôi đã tập hợp các kết quả nghiên cứu hiện có về thành 
phần loài san hô ở quần đảo Trường Sa, bao gồm các nghiên cứu ở Nam Yết, 
Sơn Ca (Võ Sỹ Tuấn, 1986 - chưa công bố), Sinh Tồn (Nguyễn Huy Yết et 
al., 1989), Song Tử (Nguyễn Huy Yết, 1991), Nam Yết, Sơn Ca (Lăng Văn 
Kẻn, Nguyễn Huy Yết, 1996 a, b), Thuyền Chài (Nguyễn Huy Yết, 1996) và 
Thái Bình (Dai and Fan, 1996). Danh mục giống san hô cứng và địa điểm bắt 
8ặp được trình bày ở bảng 4. Như vậy cho tới nay 69 giống san hô cứng 
(trong đó 68 giống san hồ tạo rạn) đã được phát hiện ở quần đảo Trường Sa. 
Con số này chứng minh khu vực nghiên cứu thuộc vào vùng có tính đa đạng 
cao của san hô tạo rạn. 


Bảng 4. Danh mục giống san hô cứng đã ghi nhận ở quần đảo Trường Sa 


S?Yyiocoeniella 
PociHlopora 
S€?T4fobora 
Sfvlophora 
PauHlastrea 
Madracis 
Ácropora 
Ảnacropora 
Mlontipora 
Äs?reopora 
(6/21/1727) 
Porites 
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Alveopora 


Pseudostderastrea 


Psammocora 
Coscinarea 
Pavona 
Gardinoceris 
LaptoceriS 
Coeloseris 
Pachyseris 
Cycloseris 
Fungta 
Ctenactis 
Đíaseris 
Herpolitha 
Halomiira 
Polyphviia 
Sandalolitha 


Lithophylton 
Heliofungia 
Podobacea 
Galaxea 


Acrheha 
Echynophyllia 
Oxypora 
Mycedium 
PecHmia 
Blastomussa 
Australomussa 
Cynarina 
Scolymia 
Acanthstrea 
kobophylha 
Symphylia 
Merulina 
Scapophylla 
Hydnophora 
Barabatoia 
Favia 
Favites 
Camlastrea 
Goniastrea 
Leptastrea 
Plesiastrea 
PÏatygvra 


+++ + TtÐa tr tư trtrrưrtrrtra 
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++®++ 


+++++.+a.d at. 


+ + +++a+tr.trt. 


+++++artrtrr+t+ 


+ 


+ + +++++T+ 


+++t++. 


++++đ++.+Ð da dt dt didưưtrtưtrtrờ 


no. 


++++a + dưa tư tư. .ưtư tư tư ưtư tư 


=—.... nhanh. an: 


+ 


+ 


Cyphastrea 
Echinopora 
Oulophyllia 
Oulastrea 
Euphviia 
Plerogyra 
Physogyra 
Trachyphylha 


Têngống 7| 1 | 2 | 3 | 4 | 5] 
Turbindria 


Leptorita + + # 
+ + |.+ 
+ + + 
+ + + 
+ + «+ 
+ + | + 
+ 
+ + 
+ + + 
THDastrea + + + 


Montastrea 
Diploastrea 

Ghỉ chú: Ì - Khu vực khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS 96, 2 - Song Tử Tây, 3 - Nam Yết, 

4 - Sơn Ca, 5 - Thái Bình, 6 - Sinh Tôn, 7 - Trường Sa, 8 - Thuyền Chài. 


+ 
+++da +. 


+ 
+++++tr+rrịe 


+ 


Tuy nhiên có thể thấy mức độ nghiên cứu san hô ở quần đảo Trường Sa 
nói chung còn rất ít so với quy mô phân bố và đặc điểm khu hệ san hô ở đây. 
Nếu được đầu tư trang thiết bị và khảo sát chỉ tiết chắc chắn sẽ bổ sung được 
nhiều giống loài nữa. Về vị trí địa lý, quần đảo Trường Sa nằm kề cạnh trung 
tâm phát tán của san hô tạo rạn Ấn Độ-Thái Bình Dương, lại có điều kiện rất 
thuận lợi (như nhiệt độ, độ trong, dòng chảy...) cho sự phát triển một khu hệ 
đa dạng. Phân tích đặc điểm khu hệ của san hô nam Việt Nam (Võ Sỹ Tuấn, 
1996) và của khu hệ san hô Việt Nam (Nguyễn Huy Yết, 1995, 1996) thấy 
rằng vùng biển Trường Sa có thể nằm trong vùng có trên 70 giống san hô tạo 
rạn. McManus (1994) còn cho rằng quần đảo này phải được xếp vào vùng mà 
độ giầu có giống loài san hô tạo rạn thuộc loại cao nhất thế giới. 


2. Hình thái rạn san hô 


Các bãi cạn được VN-RP JIOMSRE-SCS '96 khảo sát đều có kích thước 
lớn và hình thái đa dạng, trong đó, Scarborough và MenzIes là hai bãi cạn có 
một phần nổi lên mặt nước khi triều thấp, còn Trident và Nares thường xuyên 
chìm sâu trong nước biển. Tuy nhiên, tất cả chúng đều thuộc nhóm các rạn 
vòng điển hình (atoll) với các dạng bao quanh một lagun (lagoon) rộng. Kết 
quả khảo sát trong thời gian ngắn và không gian hẹp chỉ cho phép nêu lên 
đặc trưng hình thái của một phần các rạn san hô nghiên cứu. 

Tại Scarborough, phần lagun có nền đáy cát thô và rất nghèo san hô. 
Ngược lại phần mặt bằng rạn (reef flat) có san hô phát triển mạnh, có thể đạt 
tới độ phủ 100% ở nhiều vùng với ưu thế tuyệt đối thuộc về san hô cành 
Montipora digitata. Nên đáy của mặt bằng rạn bị chia cắt bởi các rãnh sâu 
mà dưới đó ngoài Mowipora ưu thế còn có nhiều san hô khác như Porifes 
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đạng cành, Favi dạng khối và loài san hô trúc 7s¡s bippur¿s. Sườn đốc rạn 
có nền đáy rắn, san hô nghèo, chủ yếu là san hô cứng dạng khối và san hô 
mềm với tập đoàn nhỏ. 


Hai bãi cạn Trident và Nares có nền đáy rắn bị phân cắt bởi các rãnh cát 
với san hô có độ phong phú thấp. Tuy nhiên, giống san hô cành Ácropora 
khá phổ biến ở Nares lại hầu như không xuất hiện ở Trident. Hình thái của 
rạn san hô bị chi phối bởi sự xuất hiện của san hô sừng /J»ceella ở một số 
vùng. Điều cần chú ý là cỏ biển tuy mới phát hiện trong phạm vi nhỏ ở 
Trident song cũng là yếu tố góp phần làm tăng tính đa dạng sinh học trong 
khu vực nghiên cứu. 


Rạn MenzIes chỉ được khảo sát ở sườn dốc phía ngoài. Nền đáy cũng bị 
phân cắt bởi các rãnh vuông góc với bờ rạn. San hô cứng, mềm và san hô trúc 
đều phân bố rải rác với các tập đoàn kích thước nhỏ. Ngoài 20m sâu, nền đáy 
dốc đứng và hầu như không có san hô phân bố. 


3. Cầu trúc thành phần độ phủ 


Số liệu định lượng trên 4 mặt cắt dài 60-100m ở độ sâu 10-22m (bằng 5) 
biểu hiện đặc trưng độ phủ của các hợp phần quan trọng trên nền đáy của các 
địa điểm nghiên cứu. San hô cứng có độ phủ rất thấp, tất cả các điểm đều 
thuộc vào nhóm 1 trong hệ thống phân loại độ phủ English et al. (1994). 
Điều đáng chú ý là giống. Acropora hầu như không xuất hiện ngoại trừ ở bãi 
cạn Nares. Độ phủ thấp của san hô chết (0,12-3,45%) chứng tỏ rằng san hô ở 
các điểm này kém phát triển và không đạt độ phủ cao trong thời gian gần 
đây. Nền đáy các bãi cạn chủ yếu là đá Carbonat hoặc bị phủ rong, trong đó 
sự phổ biến của rong vôi là điều cần chú ý. Trong các sinh vật không tạo rạn, 
san hô mềm có ý nghĩa nhất định đối với hình thái ¡ rạn ở một số vùng. 


kén: 5: Độ phủ (%) của các hợp phần chủ yếu trên nền đáy 
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Phân tích cấu trúc tập đoàn san hô cứng (bảng 6) cho thấy san hô dạng 
khối và dạng phủ phổ biến hơn dạng cành (ngoại trừ ở bãi cạn Nares) và các 
đạng khác. Cùng với độ phủ thấp, tình trạng cấu trúc tập đoàn như vậy đã tạo 
nên sự nghèo nàn về cảnh quan của các rạn san hô nghiên cứu. Chúng hoàn 
toàn không tạo nên sự phân tầng và vì vậy ý nghĩa là nơi trú ẩn cho các sinh 
vật khác trở nên hạn chế. 


kES:, 6: Độ phủ (%) của các dạng cấu trúc tập đoàn san hô cứng 


1; ST cành 
2. Dạng bàn 
3, Dạng phủ 


4. Dạng khối 

Š. Dạng gần khối 
6. Dạng lá 

7. Dang nấm 


Theo kết quả định lượng trên đây, một điều rõ ràng là ở các đới sâu của 
các bãi cạn, san hô nói chung tương đối kém phát triển với đặc trưng chung 
là độ phủ thấp, không phân tầng. Ngược lại, vùng rạn phẳng (như khảo sát ở 
Scarborough) có san hô phân bố rất phong phú và chủ yếu được bao phủ với 
các san hô dạng cành. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây ở 
các đảo nổi phía bắc quần đảo Trường Sa. Khảo sát ở Nam Yết, Sơn Ca 
(1986) cho thấy vùng rạn phẳng có hình thái đa dạng, đáy bị phân cắt bởi các 
rãnh trũng với san hô cành M#owfipora ưu thế và các loài Acropora đồng phát 
triển. Mào rạn cũng gồm các giống san hô dạng cành chắc Pocillipora, 
Acropora bao phủ với độ phủ cao (Võ Sỹ Tuấn, 1990). Trên mặt cắt ở tây bắc 
đảo Sinh Tồn, san hô rất phong phú đến độ sâu 13m với độ phủ trung bình 
khoảng 60% và đa dạng về hình thái tập đoàn. Ở các đới sâu hơn, độ phủ san 
hô chỉ đạt tối đa là 10% (Preobrazhenxki, 1981). Kết quả khảo sát ở 6 điểm 
xung quanh đảo Thái Bình (Dai & Fan, 1996) cũng chứng tỏ san hô chỉ 
phong phú đến độ sâu 3-8m tuỳ địa điểm với độ phủ trung bình 30-50%. 
Phần ngoài mặt bằng rạn san hô chỉ có độ phủ tối đa là 10% còn sườn dốc 
chỉ có khoảng 5% và chủ yếu là san hô mềm và sừng. Số liệu thu thập vùng 
nước nông cụm đảo Song Tử (Nguyễn Huy Yết, 1991) cho một Kết quả 
tương tự. Cụ thể là, ở đới nông ven các đảo nổi, san hô dạng cành, dạng bàn 
phát triển làm cho rạn có cấu trúc phân tầng. Ở đới sâu độ phủ san hô giảm 
hắn. Còn ở Đá Nam mặt bằng rạn nổi lên khi triều thấp cũng được ưu thế bởi 
san hô cành Monfipora digitata, có nơi độ phủ đạt tới 70%. Sườn dốc rạn bị 
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phân cắt bởi các rãnh, có độ phủ thấp 10% ở phần trên và đạt 50% ở nơi sâu 
trên 5m. 


IV. NHẬN XÉT CHƯNG 


Đợt khảo sát Việt Nam-Philippnes JOMSRE-SCS '96 đã nghi nhận tổng 
số 98 loài san hô các loại và 3 loài thuộc lớp Thuỷ tức (Hydrozoa). Trong 98 
loài của lớp san hô thì 80 loài thuộc san hô cứng (bộ Seleractinia), 9 loài 
thuộc san hô mềm (bộ Alcyonacea), 7 loài san hô sừng (bộ Gorgonacea), ] 
loài của bộ Stolonifera và 1 loài của bộ Coenothecalia. Trong số 3 rạn thu 
mẫu định tính, số loài nhiều nhất có ở Trident (56 loài), sau đó đến Menzies 
(48), ít nhất là ở Scarborough (39). Nếu xét riêng nhóm san hô tạo rạn, đợt 
khảo sát này chỉ phát hiện được 40 giống so với 69 giống đã phát hiện trong 
phạm vi toàn bộ quần đảo Trường Sa (vì đợt này được tiến hành trong các 
sinh cảnh giống nhau và trong phạm vi hẹp). 


Trong 4 rạn san hô đã khảo sát, Scaborough nằm ở phía đông rãnh sâu 
Palawan, 3 rạn Nares, Trident và Manzies nằm ở phía bắc quần đảo Trường 
Sa. Các rạn san hô này dù còn chìm dưới biển (Nares và Trident) hay đã trở 
thành bãi cạn (Menzies) đều là các rạn san hô có kích thước lớn và thuộc vào 
nhóm rạn vòng (atoll) điển hình. 

Độ phủ của nhóm san hô (tạo rạn trên các mặt cắt đều rất thấp, chỉ đạt từ 
3,38% (Scarborough) đến 11,90% (Nares), đa số các loài có tập đoàn dạng 
khối nhỏ và dạng phủ. Nhóm sinh vật phong phú nhất trên nền đáy là rong 
biển, chiếm tỷ lệ lớn ở tất cả các rạn (từ I6,66% ở Trident tới 68,81% ở 
Scarborough), các nhóm sinh vật khác đều nghèo nàn ngoại trừ san hô mềm 
ở Scarborough (5,5%). Tỷ lệ san hô chết cũng rất thấp, trong khi đó tỷ lệ đáy 
cát và đá vôi rất cao (42,06-52,65%) chứng tỏ quần xã san hô tạo rạn ở các 
rạn nghiên cứu kém phát triển trong thời gian gần đây. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


l. Bakus GŒ. J 1990. Quantitative ecology and marine, biology. A. A. 
Balkema/Rosterdam. 


2. Chevey P., 1926, 1928, 1931, 1932. Nội dung nghiên cứu khoa học và kỹ 
thuật, 1925-1926, 1927-1928, 1931, 1933. Trong Sinh vật biển và Nghề 
cá Việt Nam. Tổng cục Thuỷ sản. Hà Nội, 1976. 


3. Dai C.F. and Fan T.Y., 1996. Coral fauna of Taiping 1sland (Itu Aba 
Island) in the Spratly of the South China Sea. Atoll Research Bulletin. 


4. English S. Wilking C. and Baker V., 1994. Survey manual for tropical 
marIne resources. Australian Institute of Marine ScIence. Towsville. 


98 


5. Kremƒ A., 1930. Nội dung nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 1929-1930. 
Trong Sinh vật biển và Nghề cá Việt Nam. Tổng cục Thuỷ sản. Hà Nội, 
1976, tr. 66-67. 

6. Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, 1996a. Dãn liệu về thành phần loài san 
hô đá và rạn san hô đảo Nam Yết, quân đảo Trường Sa. Tài nguyên và 
môi trường biển, tập HI, NXB KHKT, Hà Nội. 

1. Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Huy Yết, 1296b. Thành phần loài san hô đá và cấu 
trúc rạn san hô đảo Sơn Ca, quân đảo Trường Sa. Tài nguyên và môi 
trường biển, tập IH, NXB.KHKT, Hà Nội. 

8. McManus J.W., 1994. The Spratly islands. A marine park?. Ambio. Vol. 
23, No.3, p.181-186. 

9. Nguyễn Huy Yết, 1991. Một số dẫn liệu về san hô tạo rạn ở cụm đảo Song 
Tử thuộc quân đảo trường Sa. Tài nguyên và môi trường biến, NXB 
KHKT, Hà Nội, tr. 135-143. 

10.Nguyễn Huy Yết, 1994. Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển. 
Chuyên khảo Biển Việt Nam, tập 1V, Hà Nội, tr. 387-420. 

11.Nguyễn Huy Yết, Võ Sỹ Tuấn, Lăng Văn Kẻn, 1989. San hô đá ở quần đảo 
Trường Sa. Tạp chí Sinh học, số ], tr. 33-36. 

12.Nguyễn Huy Yết, Võ Sỹ Tuấn, Lăng Văn Kển, 1995. Hệ sinh thái rạn san 
hô vùng biển ven bờ Việt Nam. Báo cáo của KT-03-1 L. 

13.Nguyễn Huy Yết và nnk., 1995. Điều tra nguồn lợi sinh vật vùng triều và 
dưới triều ven các đảo Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca và Song Tử Tây. Báo 
cáo của Chương trình đặc biệt Biển đông-Hải đảo (75 trang). 

14.Nguyễn Huy Yết và nnk., 1996. Điều tra nguồn lợi sinh vật biển đảo 
Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa. Báo cáo của Chương trình đặc biệt 
Biển đông-Hải đảo (40 trang). 

15.Preobrazhenxli B. V., 1981. Báo cáo của chuyến điều tra hợp tác Việt-Xô 
trên tầu Kalisto và Berill từ 17-2 đến 12-6 năm 1981. Viện Hải dương học 
(tiếng Nga). 

16.Veron J.E.N., 1986. Coral of Australia and Indo-Pacific. augis and Ro 
publishers. 


17.Veron J.E. N, Pichon M., 1979. Scleractinia of Eastern Austalia, part IH, 
Monograph Series Vol. 4, Australian Institute of Marine Science, 422pp. 


18.VeronJ.E.N., Pichon M., 1982. Seleractinia of Eastern Austalia, part IV, 
Monograph Series Vol. 5, Australian Institute of Marine Science, l59pp. 


09 


19.Veron J.E. N., Wallace C. C., 1984. Scleractinia of Eastern Austalia, part 
V, Monograph Series Vol. 6, Australian Institute of Marine Sclence, 
478pp. 

20.Vỡ Sỹ Tuấn, 1996. Rạn san hô ở Trường Sa và Hoàng Sa. Thông tin khoa 
học Khánh Hoà, số 2, tr. 15-18. 

21.Vo S¡ Tuan, 1996. The Hermatypic Scleractinia of South Vietnam. Paper 
presented in Third Intern. Conference on Marime Biology of the South 
China Sea. Hong Kong. 

22.Vo Sỉ Tuan and Nguyen Huy Yet, 1995. Coral reefs and reef building 
corals of Vietnam. Collection of Marine Research Works. VI, 101-110. 

23.Võ Sỹ Tuấn, Nguyễn Kim Hoàng, 1996. Thành phần loài san hô cứng 
(Scleractinia - Hexacorallia - Anthozoa) ở các vùng biển nam Việt Nam. 
Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập VII (đang in). 

24.Zou R.L.. 1975. Studies on the corals of the Xisha islands, Stud. Mar. Šin. 
liếc 


100 


Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lần thứ nhất, Hà Nội 4-1997 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU RONG-CỎ BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
TRONG ĐỢT KHẢO SÁT VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS '96 


Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, Võ Sỹ Tuấn 
Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc Gia, Việt Nam 


I.MỞ ĐẦU 


Rong biển (Seaweeds) là một nhóm thực vật bậc thấp, có vai trò quan 
trọng trong các hệ sinh thái (HST) biển. Chúng là sinh vật tự đưỡng sản xuất ra 
vật chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp. Các thẩm rong biển có vai trò 
không nhỏ trong việc giữ cân bằng sinh thái và điều hoà môi trường của thuỷ 
vực. Một số loài rong biển có thể xem như những sinh vật chỉ thị, đặc biệt cho 
sự nhiễm bẩn của môi trường. Ngày nay người ta có thể dùng một số loài rong 
để làm sạch vực nước bị ô nhiễm. Rong biển còn có ý nghĩa kinh tế khá lớn, 
chúng được dùng làm nguyên liệu để chế biến các loại keo rong biển như agar- 
agar, alginate, carrageenan, clorua kali, iốt... ngoài ra rong biển còn đùng để 
làm thuốc, thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc và làm phân bón. Vì vậy 
mỗi quốc gia có biển đều đã và đang quan tâm đến việc nghiên cứu rong biển. 

Cỏ biển (Seagrasses) là thực vật bậc cao sống chìm ngập hoàn toàn trong 
nước biển. Các thảm cỏ biển (Seagas beds) là nơi đẻ trứng và là thức ăn của 
nhiều loài động vật biển (cá biển, chim, đổi môi, vích, quản đồng, bò biển 
Dugong dugon. Nhiều loại cỏ biển có thể sử dụng để làm thuốc chữa bệnh cho 
người, làm thực phẩm, sản xuất giấy, làm đệm, sản xuất hoá chất, chế tạo 
mitrocellulose v.v... : 

Trường sa là một quần đảo nằm ở giữa và nam Biển Đông bao gồm hàng 
chục đảo nổi và hàng trăm đảo chìm hay bãi cạn. Nơi đây được xem là vùng có 
đa dạng sinh học cao, là trung tâm dự trữ và phát tán nguồn giống các loài sinh 
vật cho toàn Biển Đông. Những công trình nghiên cứu trước đây về rong biển ở 
quần đảo Trường Sa có rất ít, chúng tôi chỉ tìm được 1 bài báo của J. Koster, 
1937 có nhắc đến 23'loài rong biển ở Nam Yết, Itu-Aba và Sand-Caye [8]. Năm 
1981 Viện Hải dương học Nha Trang trên cơ sở hợp tác với Viện Sinh học Viễn 
Đông (Nga) đã khảo sát rong biển ở đảo Trường Sa và Sinh Tồn, nhưng các kết 
quả nghiên cứu chưa được công bố. Trong năm 1994-1996 trong khuôn khổ đề 
tài “Điều tra tổng hợp nguồn lợi sinh vật biển quần đảo Trường Sa do Viện 
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Nghiên cứu Hải sản chủ trì, chúng tôi đã khảo sát rong cỏ biển ở các đảo 
Trường Sa lớn, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây và Thuyền Chài. Tuy nhiên các 
tài liệu và mẫu vật thu được qua các đợt khảo sát đó vẫn còn đang được tiếp tục 
chỉnh lý và công bố. Những công trình nghiên cứu về cỏ biển trước đây ở quần 
đảo Trường Sa hoàn toàn chưa có. Do đó, một trong các nhiệm vụ đặt ra cho 
VN-RP JOMSRE-SCS '96 là: 


- Thu mẫu bổ xung và xác định thành phần loài rong cỏ-biển. 

- Nghiên cứu sự phân bố và tính chất của khu hệ rong biển. 

- Bước đầu tìm hiểu tình hình nguồn lợi rong biển khu vực quần đảo 
Trường 5a. 


II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 


Mẫu rong biển chủ yếu thu ở 3 đảo là Scarborough, Trident và MenzIes, 
ngoài ra còn thu được một số mẫu ở Nares Bank bằng cuốc đại dương tại độ sâu 
60m. Mẫu rong do 2 nhóm cán bộ thu và được phân tích ở 2 cơ quan là Viện 
Hải đương học Nha Trang và Phân viện Hải dương học Hải Phòng. Phương 
pháp xử lý mẫu theo quy phạm điều tra rong biển của UBKH & KTNN (1981), 
dựa vào các tiêu chuẩn hình thái bên ngoài và lát cất giải phẫu bên trong để 
định loại, dùng kính hiển vi quang học có độ phóng đại 1350 lần. 

Kết quả phân tích của cả 2 nhóm được tổng hợp để xây dựng báo cáo. 

II. KẾT QUÁ NGHIÊN CÚU 

1. Thành phần loài 

Kết quả phân tích gần 100 mẫu rong biển khô và 7 túi rong ngâm 
formaline thu được của VN-RP IOMSRE-SCS '96 tại vùng biển quân đảo 
Trường Sa đã xác định được 69 loài thuộc 11 bộ, 23 họ, 40 chi của 4 ngành 
rong biển (bảng 1), trong đó ngành Rong Đỏ (Rhodophyta) có số loài nhiều 
nhất, 47 loài, chiếm 68,12% tổng số loài. Ngành Rong Lục (Chiorophyia) có 9 
loài, 13,04%, ngành Rong Nâu (Phaeophyig)- 7 loài, 10,14% và ngành Rong 
Lam (Cyanophyta)- 6 loài, 8,7%. Trong ngành Rong Lam, họ có nhiều loài 
nhất là họ Ossillaforiaceae (5 loài), với ngành Rong Đỏ là họ Chaetangiaceaẻ 
(10 loài) và họ Rhodomelaccac (10 loài), với ngành Rong Nâu là họ 
Dictyotaceae (6 loài) và ngành Rong Lục là họ Codiaceae (5 loài). Nhiều bọ 
chỉ tìm được I loài như Scopulonemaiacea (thuộc Rong Lam), 
Bonnemaisoniaceae, Rhizophyllidaceae, Hildenbrandhiaceae, Nemastomacede, 
Plocamaceae, Hypneaceae (Rong Đỏ), Sargassaceae (Rong Nâu), 
Cladophoraceae, Valoniaceae (Rong Lục)... 
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Œœ® 2œ S) 


NGÀNH RONG LAM CYANOPHYTA 
Bộ Pleurocapsales 

Họ Scopulonemataceae 
DĐermocarpa sphacrica Set. & Gar. 
Bộ Nostocales 

Họ Oscillaforiaccac 

Oscillatoria margariifera (Kueữ.) Gom. 
ÔÖ. simiicissima Gom. 
(Oscilafortd sp. 

Lyngbya martensiana Menepgh. et Gom. 
Lyngbva sp. 

NGÀNH RONG ĐỎ RHODOPHYTA 

Bộ Nemalionales 

Họ Helminthocladiaccae 
Trichogloea requienii (Mont) Kuetz 
Liagora caenomyce Decn. 

L. ceranoides Lamx. 

L. NHfƒornis Fan et DỊ. 

Họ Chactangiaceae 

Galaxaura subverticilata KJell. 

G. fasciculafa Kịel. 

Ớ. ƒastigiata Decn. 

Œ. arborea KJell. 

G. pacjica Tanaka 

Actinotrichia fagilis (Forskal) Boerg. 
Họ Bonnemaisoniaceae 
Asparagopsis ftaxfornws (Del.) Trevisan 
Họ Gelidiaceae 

Œelidiutm divaricatfa Mart. 

Œ. crinate (Turn.) Lamx. 

Œ. myrioclada Felm. et Ham. 
elidiHH Sp. 

Bộ Cryptonemiales 

Họ Rhizophyllidaceae 


Chondrococcus homemanmi (Mert.) Schmntz. 


Họ Peyssonncliaceae 
Peyssonnelha caulifera OQkam. 

P. rubra (Grev.)]l. Ag 

Họ Hildenbrandtiaceac 
HildenbrandHa protofypus Nardo 
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Bảng 1. Thành phần loài rong thu được trong đợt khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 


(@®) 


+++ax+2+2 


—n, Corallinaceae 

Jamia longiathra Dawson 

.Ƒ. decussdafo - địchofoøma Yendo 
Amphizoa flagilissima (L.) Lamx. 
Bộ Gigartinales 

Họ Nemas(omaccac 
THanophora pưichra Dazson 

Họ Plocamiaccae 

Plocamium telfairiae Harv. 

Họ Gracilariaccae 

Corallopsis minor (Sond.) J. Ag 
Gelidiopsis repens (Kuetz.) SchmItz 
Họ Hypneaceae 

Hypnea pannosa ]. Ag. 

Bộ Ceramiales 

Họ Ceramiaceae 

Ceramium maryae 2. v. Bosse 

€. tenuissimum J. Ag 

Œ. cingulatim W. v. Bosse 

C. fastigiatưn Harv. 

C. mazatlanense Dawson 

Œ. procumben Set. & Gardn. 
Cemroceras clavulatum (Ag.) Mont. 
Wrangelia penicilata C.Ag 
HalopOlegma duperreyi Mont. 
Họ Rhodomclaccae 
Callithammion corymbosum Lyngb. 
Amansia glomerafa ]. Ag. 
Polysiphomia harlandii Har. 

P. subtilissừna Mont. 

P. tongatensis Harv. 
Lophosiphonia sp. 


Tolypiocladia glomerulata (C.Ag. SchmItz. 


Laurencia fropica Y am. 

L. cartilaginca Yam. 
Laurencid sp. 

Chondria sp. 

NGÀNH RONG NÂU PHAEOPHYTA 
Bộ Dictyotales 

Họ Dictyotaceae 

Dictyota dichotoma (Huds.) 
Ð. divaricafa Lamx. 

Ð. indica Sonder 

Ð. friasbilis Setch. 
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Zonaria stipiata Tan & Nò¿z. 
Padina japonica Yam. 

Bộ EFucales 

Họ Sargassaceae 
Turbimnaria omafa (Turn.) ]. Ag. 
NGÀNH RONG LỤC CHLOROPHYTA 
Bộ Cladophorales 

Họ Cladophoraccae 

Cladophora sp. 

Bộ Siphonocladiales 

Họ Valoniaceac 

Valoniopsis pachynema Boerg. 

Họ Anadyomenaccae 
Microdictyon okamurai Setch. 

Bộ Codiales 

Họ Caulerpaceae 

Caulerpa serrulata (Forsk.)]. Ag. 
Họ Codiaceae 

Hahimeda cuneafa Barton 

H. tncrassata LamX. 

H. microncsia Yam. 

H. opunia Lamx. 

H. tuna Lamx. 


IEN|ESHEEEIRIESNEGEMNEESL.7T-—TïÌBE:-E BáC:DHÌNEELREIEE- 


Cỏ biển (Seagrass) thuộc ngành thực vật có hoa Anthophyta, lớp Đơn tử 
điệp Monocotyledoneae, bộ Helobiae. Giống như các thực vật bậc cao ở trên 
cạn, các loài cỏ biển có thân, rễ, lá, hoa, quả và hạt. Ở dưới biển, thảm cỏ 
không những đóng vai trò như một quần xã sinh vật mà còn biểu hiện như một 
hệ sinh thái. Về góc độ nào đó có thể xem các thảm cỏ biển như là nơi cư trú 
(habitat) của nhiều nhóm sinh vật (cá, động vật không xương sống, tảo phụ 
sinh...). Các kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất sơ cấp của hệ sinh thái có 
biển đạt khá cao (4560 gC/m”.năm) tương đương với năng suất sơ cấp của hệ 
sinh thái rừng ngập mặn (4500 gC/m”.năm) và hệ sinh thái rạn san hô (4200 
gC/m”.năm). 


Do hạn chế về thời gian và phạm vi không gian cho nên trong chuyến khảo 
sát tháng 4-1996 chúng tôi chỉ thu được 2 loài cỏ biển (bảng 2). Nếu tính cả kết 
quả khảo sát trước đây (Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, Đàm Đức Tiến, 
1995) thì đến nay đã biết ở quần đảo Trường Sa có 4 loài cỏ biển là Walophila 
ovalis, Thalassia hemprichi, Thalassodendron ciiatum và Cymodocea 
serrulata. Số loài cỏ biển ở Trường Sa chắc chấn sẽ còn nhiều hơn một khi có 
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các cuộc điều tra ở nhiều địa điểm khác nhau trong phạm vị không gian rộng 
lớn hơn. Hiện nay đối với vùng Biển Đông số loài cỏ biển đã biết ở phía bờ 
Philippines là 16, Việt Nam là 14, Malaysia-l3, Indonesia-12, Thailand-12, 
Singapore - 7 và Campuchia - 4. Quần đảo Trường Sa nằm ở giữa và nam Biển 
Đông chắc chắn sẽ có số loài cỏ biển nhiều hơn hiện nay đã biết. 


Bảng 2. Thành phần loài cỏ biển trong đợt khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '36 


TT Tên loài mm... 


Họ Potamogetonaceae Thalassodendron + 
+ 


ciliatum (Fors.) den Hartog 

Họ Cymodoceae Cymodocea serrulafa 

2. Tính chất khu hệ rong biển vùng khảo sát 

Khu hệ rong biển (Algae flora) thuộc một vùng nghiên cứu nào đó là kết 
quả của sự tương tác lâu dài và tổng hợp của các yếu tố môi trường và sự thích 
nghỉ của loài với điều kiện sống. Liên quan đến đời sống của rong biển có hàng 
loạt các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ, độ muối, pH, dinh dưỡng, bức xạ mặt 
trời, dòng chảy... Đặc biệt, ngưỡng chịu nhiệt của mỗi loài thường được dùng 
làm chỉ tiêu xác định tính chất của khu hệ rong biển. Là thực vật bậc thấp nên 
các loài rong biển lại càng nhạy cảm với nhiệt độ. Do vai trò của nhiệt độ quan 
trọng như vậy cho nên các nhà nghiên cứu rong biển đã đề nghị dùng sự thích 
ứng nhiệt độ làm chỉ tiêu xác định tính chất của khu hệ (Zheng C. K. và Chang 
C. F., 1962). Theo đề nghị này thì khu hệ rong biển hàn đới có nhiệt độ nước 
trung bình là 0-5°C, khu hệ cận nhiệt đới: 20-25°C, khu hệ nhiệt đới: trên 25C. 


Ởvùng biển phía nam Việt Nam, nhiệt độ nước tầng mặt trung bình mùa 
đông 28,5-29,6°C, trong vùng nông 30-32C. Ở quần đảo Trường Sa kết quả 
khảo sát vào tháng 5-6/1994 cho thấy nhiệt độ nước tầng mặt là 30,6°C, nhiệt 
độ không khí 29,4°C (Nguyễn Tiến Cảnh, 1994). Như vậy, ở bất kỳ thời gian 
nào trong năm nhiệt độ nước tầng mặt đều trên 25°C và do đó tính chất nhiệt 
đới của khu hệ rong biển quần đảo Trường Sa đã được khẳng định. Những loài 
nhiệt đới điển hình đã gặp ở vùng khảo sát là Turbinaria ornafa, Valoniopsis 
pachynema, Asparagopsis taxjformis, Cauleripa serrulata, Hypnea pannosa, 
Chondrococcus hornemam, Laurencia tropica, Actinoricha ƒlragli, 
Galaxaura fasciculata, Pcyssonnelia rubra, Ceramium maryae, Titanophora 
puÌchra, Wrangelia penicillata, Halimenda cunedia... 


Ngoài ra người ta còn dựa vào tính chất phân bố không gian liên tục và 
tính giảm số lượng loài và kích thước cá thể của nhóm Rong nâu theo hướng 
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giảm vĩ độ để nghiên cứu khu hệ rong biển. Áp dụng công thức Cheney [5] để 
tính cho vùng quần đảo Trường Sa ta được kết quả như sau: 


(Số loài Rong Đỏ + Rong Lục) : (Rong Nâu) = (47 +9): 6= 9,33 


Theo Cheney, nếu tỷ số trên nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì khu hệ rong biển của 
vùng nghiên cứu mang tính chất cận nhiệt đới, nếu trong khoảng 3-6: khu hệ có 
tính hỗn tạp, nếu lớn hơn 6: khu hệ có tính nhiệt đới. Như vậy, tính chất khu hệ 
rong biển của vùng biển khảo sát qua 4 trạm nghiên cứu trình diễn (Case study) 
là nhiệt đới điển hình. So sánh tính chất khu hệ rong biển quần đảo Trường Sa 
với một số khu vực thuộc Biển Đông thể hiện ở bảng 3. Qua bảng này thấy rằng 
khu hệ rong biển quần đảo Trường Sa có tính nhiệt đới giống như miền nam 
Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Indonesia. 

Bảng 3. Tính chất của khu hệ rong biển quần đảo Trường Sa 
và một số nước khu vực Biển Đông. 


|6 | Indonsa |  Nhiđới | 
Vùng khảo sát JIOMSRE-SCS '96 


C 


3. Phân bố của rong biển 

Phân bố địa lý 

Phân bố địa lý còn được hiểu là phân bố không gian theo mặt rộng của 
rong biển. Qua số liệu khảo sát tuy chưa đầy đủ nhưng đã cho thấy số lượng 
loài rong biển tăng dần từ bắc xuống nam. Ví dụ trạm Scarborough (15°N) có 
22 loài, trạm Trident (11930N) có 33 loài và trạm Menzies (119N) có tới 37 loài. 
Điều này khá phù hợp với quy luật phân bố số loài rong biển tăng dần từ đảo 
Song Tử Tây ở phía bắc (11°26°) qua đảo Sơn Ca (10923”), Nam Yết (10°11') 
xuống Trường Sa Lớn (8°38”) ở phía nam (bảng 4)... 

So sánh với số loài rong đảo Trường Sa Lớn của Việt Nam ta thấy số loài 
rong thu được của VN-RP JOMSRE-SCS ”96 nhiều hơn (bảng 5), có thể một 
phần do ở Trường Sa lớn vắng mặt một số loài Rong Lam (vì chưa phân tích, 
chính lý). Thêm vào đó VN-RP JOMSRE-SCS '96 đã lấy được mẫu ở độ sâu 
lớn hơn 6Öm và đã thu được 2 loài rong Halimeda tuna và Zonaria stipitata Ở 
độ sâu này. 
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Bảng 4. Phân bố địa lý số loài rong biển ở một số điểm khảo sát 
thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa 


Đề tài khảo sát “ Nguồn lợi sinh vật quần Khảo sát VN-RP IOMSRE-SCS '06 
đảo Trường = « _: 


IEE: TE EG/ERCGtrriDEEES-TEIIBEEmI 


[TờngSlớn | 838 | %6 |Mems | 1100 | 3. 


Bảng 5. So sánh số loài rong biển thu được của VN-RP JOMSRE-SCS ?96 
với số loài rong biển ở đảo Trường Sa Lớn 


Ngành Rong VN-RP IOMSRE-SCS “96 Đảo Trường Sa Lớn 


Rong Đỏ 


Phân bố theo độ sâu 


Tất cả các loài rong biển thu được trong đợt khảo sát VN-RP JOMSRE- 
SCS °96 đều phân bố trên các rạn san hô ở độ sâu 5-10m. Các loài //2gora 
caenomyca, Galaxaura ƒasciculata, Chondrococcus homemanmi, Laurencia 
tropica, Padina japonica, Turbinaria ormais... phân bố ở độ sâu 5-15m, thậm 
chí sâu tới 20m. Hai loài Halimenda tuna (Rong Lục) và Zonaria stipicata 
(Rong Nâu) phân bố tới độ sâu 60m. 


Ở đảo Trường Sa Lớn, việc nghiên cứu phân bố rong biển theo độ sâu được 
tính toán trên cơ sở mực thuỷ triều tháng 4, 5 năm 1994 và tháng 4, 5 năm 
1995. Khu triều cao 1,45-1,64m có nền đáy cát không ổn định nên không có 
rong phân bố. Khu triều giữa 1,07-1,45m có Padina, Gelidiela, Cladophora, 
Gelidium, Entenromorpha, Chaetomorpha, Valoma, Boodlea. Khu triều thấp 
0,45-107m có Dictyota, Galaxaura, Liagora, Codium, Polysiphomia, 
Lobophora, Asparagopsis, Mastophora, Briopsis. Khu dưới triều 0-15m trở 
xuống có Sargassum, Liagora, Caulerpa, Chondria, Claudea, Peyssonnella, 
Halimeda, Amansia, Laurencia, Eucheuma... (bàng 6). 

Sự phân bố xuống sâu có thể giải thích do nước biển ở Trường Sa khá 
trong, chất lượng nước biển tương đối sạch và không có hiện tượng khai thác 
thuỷ sản bằng lưới giã đáy. 
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Bảng 6. Sự phân bố của rong biển ở vùng triều và dưới triều Trường Sa 


Bọt sóng, không có rona 
Không có rong 
Padina, Gelidiella, Cladophora, Gelidum, 
Khu triều giữa ` † Enteromorpha, Chactomorpha, Valormia, 
Vùng triều Boodlea 
Đictyota, Galavawra, Liagora, Codiưmun 


Khu triều thấp .| Polsiphonia, kobophora, Asparagopsis, 
Mastophora, Bryopsis 


Phần trên Chondria, Claudea, Lithophyltưm, Dasya, 
Vùng dưới triều Đesma, Peyssonnelia, Padina, etc. 


Sargassum, Liagora, Turbinaria, Hahmeda 


Phần dưới 
É ` Canlerpa, efc. 


4. Một số kết quả về nguồn lợi 

Nguồn lợi rong biển trước hết bạo gồm những loài rong kinh tế. Qua 
JOMSRE-SCS-96 và tổng kết các tài liệu cũ đã phát hiện ở Trường Sa có các 
loài rong kinh tế sau đây: 

+ Nhóm rong làm nguyên liệu chế biến keo carrageenan 
(Carrageenophyfes): 4 loài rong kỳ lân Euchewma-: F.gelatinae, Kappaphycus 
coromi (đảo Trường Sa Lớn), E. armoldi, E. okamurai (đảo Sơn Ca), 
Laurencia obtusa, L. cartilaginae, L. tropica, Lawrencia sp., Hypnea pannosa, 
H. esperi, H. nidulans. 

+ Nhóm rong làm nguyên liệu chế biến agar (2garophy/es): Gelidium 
điaricatium, GŒ. crinale, Œ.racillaria arcuala. 

+ Nhóm rong làm dược liệu: Áspoaragopsis taxƒormis, Codium repens, 
Dictyosphaeria cavernosa, Chondh1a sp. 

+ Nhóm thực phẩm: Cawlerpa serratula, C. microphysa, C. racemosa, 
Giacilaria salicornia (đãào Sơn Ca), Eucheuma arnodii (đảo Nam Yết). 

+ Nhóm làm phân bón: Halmeda, Emteromorpha, Cladophora, 
Turbimaria. 

Có thể khai thác và trồng một số loài rong sau đây: 

- Claulerpa microphysa, C. racemosa: làm rau xanh, nhất là trong điều 
kiện đảo ở xa bờ hiếm rau. 

- Kappaphycus cottoni, Eucheuma okamurai, E. gelantinae: để lấy nguyên 
liệu chế biến carrageenan dùng trong nước hoặc xuất khẩu rong nguyên liệu. 
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Bước đầu tính toán cho thấy trữ lượng rong mào gà Lưurencia obiusa Ở 


đảo Trường Sa Lớn khoảng 30-40 tấn tươi, trữ lượng rong kỳ lân Eucheuma Ở 
đảo Sơn Ca khoảng 5-6 tấn tươi. 


IV. NHẬN XÉT 


: Trong đợt khảo sát VN-RP IOMSRE-SCS ?96 đã xác định được 69 loài 
rong biển khác nhau, trong đó ngành Rong Đỏ có 47 loài, ngành Rong Lục 9 
loài, ngành Rong Nâu 7 loài và ngành Rong Lam 6 loài. 

Tính chất khu hệ rong biển quần đảo Trường Sa là nhiệt đới điển hình 
giống tính chất khu hệ rong biển của Đài Loan, nam Việt Nam, Philippines, 
Malaysia, Indonesia. 

Hầu hết các loài rong biển đều phân bố ở vùng dưới triều sâu 5-7m hoặc 
hơn, cá biệt có một số loài phân bố tới độ sâu 60m (Halimeda, Zonar14) 

Phân bố số lượng loài rong biến có xu hướng tăng dần từ phía bắc (trạm 
Scarborough) xuống phía nam (trạm Menz1es). 

Bước đầu đã xác định được l5 loài rong biển kinh tế có thể dùng để chế 
biến keo rong biển (agar-agar, alginate, carrageenan), làm thuốc giun, thực 
phẩm cho người và gia súc. 

Đề xuất việc nghiên cứu tiếp theo: 

Vùng biển quần đảo Trường Sa rất rộng lớn bao gồm hàng chục đảo nổi và 
hàng trăm đảo chìm hay bãi cạn, nhưng JOMSRE-SCS-96 mới chỉ khảo sát 
rong, cỏ biển ở một số đảo và một số khu vực bãi cạn. Do đó cần thiết phải tổ 
chức các cuộc khảo sát tiếp theo ở nhiều địa điểm khác để kiểm kê được đầy đủ 
hơn về thành phần loài, trữ lượng và nguồn lợi của chúng, làm cơ sở cho việc 
khai thác, bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học nói chung và nguồn lợi rong 
biển nói riêng. 
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TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC CAO CỦA CÁC LOÀI CÁ RẠN SAN HỖ 
Ở KHU VỰC NHÓM ĐẢO KALAYAAN THUỘC BIẾN ĐÔNG 


C.L. Nañola Jr., D.G. Ochavillo, P.M. Aliño 
Viện Khoa học Biển, Đại học Tổng hợp Philippines 


TÓM TẮT 

Nhóm đảo Kalayaan ở Biển Đông là một bộ phận thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm 
các đảo, bãi ngâm, rạn vòng san hô và cồn cát. Các tư liệu điều tra từ năm 1971 đến nay tại 
khu vực này cho thấy khu hệ cá san hô ở đây có tính đa dạng sinh học cao với khoảng 248 
loài, trữ lượng khoảng 114 tấn/kmẺ, thuộc loại cao nhất trong vàng. Cấu trúc thành phân 
quân xã cá ở đây có sự tương đông khá tốt với các quân xã cá vùng lân cận, chứng tỏ tầm 
quan trọng của các quần tụ cá san hô vùng biển nhóm đảo Kalayaan như là nguồn phát tán 
ấu trùng truyền giống tới các vùng rạn san hô khác. Từ giả thuyết này, một phương án thực tế 
đã được đê xuất để làm sáng tỏ tâm quan trọng của việc tách rời mối tương tác giữa các quá 
trình hải dương học và tác động của con người, nhằm duy trì bên vững tiêm năng đa dạng 
sinh học của các rạn san hô vùng biển nhóm đảo Kalayaan. 


IL.MỞ ĐẦU 

Nhóm đảo Kalayaan là một bộ phận của quần đảo Trường Sa nằm gần chỗ 
phình của Biển Đông. Khu vực quần đảo Trường 5a có điện tích rạn san hô lớn 
nhất, chiếm khoảng 70000 hải lý vuông, được xem là vùng có sự đa dạng các 
loài cá cao nhất so với các vùng san hô lân cận (McManus, 1994, Aliño, 1994). 
Sự đa dạng các loài cá san hô có thể do nhiều yếu tố như độ che phủ của các rạn 


- san hô phát triển mạnh, tính phức tạp của sinh cảnh (Karlson và Hurd, 1993)... 


Các tác giả trên đã giả thuyết về mối quan hệ nguồn phát tán và nơi lưu trú của 
các tác nhân truyền giống cá giữa các rạn san hô đại dương và vùng ven bờ. Sự 
tác động của các nhân tố tự nhiên (bão) và con người có thể ảnh hưởng đến sự 
biến đổi theo không gian và thời gian của tính đa dạng trong các rạn san hô. 
Tuy nhiên, giả thuyết đó chưa đủ chứng cứ thuyết phục. Gần đây dựa trên khối 
lượng lớn các thông tin về cá san hô thu thập được quanh vùng này, Aliño 
(1994) đã để xuất một số quá trình sinh thái và tiến hoá cho phép giải thích sự 
phân bố của cá san hô. 
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Trong bài báo này chúng tôi phân tích sâu hơn ý nghĩa của tính đa dạng 
loài cá ở một số vùng san hô của Biển Đông, đặc biệt là vai trò của nhóm đảo 
Kalayaan, một tổng thể rạn san hô lớn nhất trong khu vực. Dựa trên sự giống 
nhau về cấu trúc thành phần loài cá san hô, đã nhận định về vai trò phát tán các 
nhân tố truyền giống cá tới các vùng san hô lân cận ở Biển Đông. Nghiên cứu 
này cũng xem xét cả ảnh hưởng tiểm năng của các tác động do con người gây ra 
đến đa dạng sinh học cá trong khu vực và đề cập tới tầm quan trọng của việc 
hợp tác nghiên cứu và vai trò thiết yếu của công tác quản lý, bảo tồn đa dạng 
sinh học biển nhằm bảo đảm việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này trong 
tương lai. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
Vùng nghiên cứu 


Nghiên cứu được tiến hành ở 6 vùng san hô thuộc Biển Đông: 1) tây bắc 
Palawan, 2) Scarborough Shoal và Bolinao, 3) Pangasinan (ba vùng này được 
xem như các phân vùng nằm ở phía tây Philippines), 4) nhóm đảo Kalayaan, 5) 
Brunei và 6) Việt Nam (bằng 1, hình 1). 


Bảng 1: Tên các vùng rạn san hô đã khảo sát và toạ độ của chúng 


1.Bolinao (BL) Lucero (LUCE) - - 

S2 16.431 119.8954 
Tomasa (TOMA) 16.3872 119.9111 
C4 16.4014 119.9773 
Trinchera (TRIN) 16.3974 119.8988 
East Lagoon (ELUAO) - 

S7 16.454 119.9364 
West Lagoon (WLAOG) 16.4394 119.9425 
SI0B 16.4411 119.9672 
S12 16.431 119.9855 
Cangaluyan (CANG) 16.3732 119.9865 


2. Brunei (BR) 1,2.3,4.5,6,7,8 và 0 Xem MERF Xem MERF 


3. Kalayaan Seahorse (SH) 10.732 117.732 
Patag (PG) 10.819 115.830 
Lawak (LW) 10.736 115.806 
Pasaga (PA) 11.061 114.291 
Panata (PT) 10.724 114.357 
Investigator (IV) 9.183 116.457 
Nares Bank (NR) 11.7363 116.2986 
Triden Shoal (TD) 11.4952 114.6458 
Menzles (M2) 11.1588 114.7875 
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4. Palawan : 
Calauit (CL) 12.15 119.85 
Culion (CU) Galoc (GALO) 11.93 119.81 
Culion (CU) 11.91 119.86 


Linapacan (LN) Linapaca (LN) 11.46 119.75 
Libro Pt (LP) 11.41 119.46 


Bacutt (BB) Matinloc (MATD 1115 119.28 
Shimitzu (SHIM) 11.15 119.31 
Tres Marias (TRES) 11.15 119.3 
Inambuyod (TNAM) 11.18 119.28 


Malampaya sound | Tuluran (TULU) 1095 119.26 


(MS) Pamidyaral(PAMI) 10.93 119.26 


5. Scarborouph Shoal ề 5 : 
(SB) 15.1197 117.8452 


6. Việt Nam (VN) 8.686] 106.6994 
8.6861 106.6994 
8.6778 106.6779 
8.7407 106.5821 
8.7148 106.5475 
8.7148 106.5475 
8.7332 106.6101 
8.6917 106.5569 
8.7333 106.6101 
8.6917 106.5569 


Tại Palawan, chỉ khảo sát phần tây-bắc của đảô (nằm giữa 10°55-12'20N 
và 1190910'- 119950' E). Các rạn san hô trên đất liền Palawan có dạng rạn cành, 
hẹp và dốc, trong khi đó các rạn ở bãi cạn nằm giữa các đảo lại rộng và có diện 
tích bé nhất (1 km?). 11 điểm tuyến tại vùng này đã được khảo sát vào tháng 
8/1993 (từ Busuanga đến Malampaya Sound) nhờ Quỹ tài trợ Môi trường và Tài 
nguyên biển (Marine Enviroment and Resouces Foundation, Inc. -MEREF), là 
một tổ chức tài trợ thuộc Viện Khoa học Biển phục vụ chương trình khảo sát 
"Shell Philippines Exploration B.V." nhằm cung cấp tư liệu cơ bản cho kế 
hoạch khai thác dầu mỏ tổng hợp (MERE 1993). 


Scarbough Shoal:'nằm ở toạ độ giữa 15906'15"-15”1345”N và 1174245"- 
117950'50"E cách Zanbales (Philippines) 130 hải lý về phía tây (bảng 1). Đây là 
rạn san hô vòng với đường kính lớn nhất (10 hải lý) và có miệng hướng về nam. 
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Phần nổi của rạn có dạng sườn đốc thoải đột ngột chuyển sang đốc đứng ở độ 
cao 20m. Nền rạn cấu tạo chủ yếu từ đá vôi lắng kết và một số đải cát, đá cuội 
khá phổ biến và có thể. lên tới độ cao 3m, đá phủ san hô thấp, các san hô mềm 
cũng khá phổ biến. Tình trạng đánh bắt cá trong vùng rất mạnh, sử dụng chất 
nổ rất nhiều. Tất cả 5 khu vực của vùng rạn này đã được khảo sát, trong đó 4 
khu vực được khảo sát vào tháng 5/1991 trong khuôn khổ của dự án "Hệ thống 
các khu bảo tồn thống nhất” (Xem Uychiaco et al, 1992 hoặc báo cáo tổng kết 
IPAS), khu vực còn lại được khảo sát vào tháng 4/1996 nhờ dự á án "Hợp tác điều 
tra khảo sát Biển Đông J OMSRE-SCS" từ 24/4 - 2/5/1996 với sự tham gia của 
các nhà khoa học Philippines và Việt Nam (Aro và Aliño 1996). 


Bolinao, Pangasinan nằm giữa 16°23'-J6°30N và 119953'-120°E thuộc phía 
tây-bắc vịnh Lingayen. Các rạn san hô đã khảo sát trong khu vực này đều tập 
trung quanh đảo Santiago, Bolinao. Thông tin chi tiết về vùng rạn này có thể 
tìm thấy ở McManus et al (1992). Tổng cộng có 11 điểm đã khảo sát tại đây 
vào các tháng 5-6/1996 (bảng 1). 


Vùng quần đảo Trường Sa bao gồm hơn 50 đảo nhỏ, bãi cạn, rạn san hô 
hoặc bãi san hô (Chin, 1990), phân bố trên diện tích khoảng 70000 hải lý vuông 
(Dzurek,1985). Phần trung tâm của rạn này được bao bọc bởi rạn Louisa Rf ở 
phía nam (6%20N, 113921'E), bãi đông-bắc ở phía bắc (11918, 114?21'FE), rạn 
Ladd Rf ở phía tây (8°38'20”"N, 11094030"E) và các đảo Flat và Nanshan về 
phía đông (10°50N, 115949'E) (Prescott, 1981). Vùng này đã được khảo sát 
trong 2 đợt: đợt { khảo sát 6 rạn là Investigator Shoal, Pagasa Is., Palad RÝ, 
Palata Is., Patag Is. và Seahorse Rf. trong khuôn khổ dự án "Khảo sát khoa học 
liên Quốc gia tại các đão Kalayaan, 30/4 - 16/5/1993" với sự tham gia của 7 cơ 
quan và các Viện Quốc gia Philippines; đợt 2 khảo sát thêm 3 rạn là Menzies 
Rf., Nares Rf. và Trident Shoal do tài trợ của "Dự án hợp tác điều tra nghiên 
cứu Biển Đông Việt Nam-Philippines JOMSRE-SCS '96 (Aro và Alião 1996) 
(bảng 1). 


Đã tiến hành khảo sát ở Côn Đảo, nam Việt Nam, toạ độ §947'-8937N và 


106°31'-106946"E. Các rạn của khu vực này thuộc rạn cành, vươn xa khỏi bờ tới 
hàng trăm mét. Tại đây đã khảo sát 10 điểm quanh đảo trong thời gian từ 17- 
24/7/1994 (bảng 1). Các nghiên cứu này là một phân của "Dự án bảo tồn biển 
Việt Nam" (Giai đoạn I - Điều tra ven bờ) do tổ chức Quỹ Bảo vệ Động vật 
hoang dã Thế giới (WWF) tài trợ. 


Tổ hợp rạn Champion Central Reef Complex (Bnmne)) cũng đã được khảo 
sát tại 9 điểm với 3 tuyến dài 50m. Các rạn ở đây đều bị ngập (bãi cạn). Quỹ tài 
trợ Tài nguyên và Môi trường Biển (MERF) của hãng Brunei Shell Petroleum 
đã khảo sát vùng này vào tháng 5/1996 trong khuôn khổ Chương trình giám sắt 
rạn san hô của họ (MERF 1996). 
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Hình 1: Các khu vực nghiên cứu cá san hô trên Biển Đông 


Các chữ cái chỉ địa danh các điểm khảo sát, ví dụ TD - Trident Shoal (xem bảng 1) ` 
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Thu thập tư liệu 


Ở tất cả các vùng có rạn san hô nói trên đã tiến hành nghiên cứu theo 
phương pháp quan sát cá trực tiếp bằng mắt thường dưới nước (English et al. 
1994). Tại mỗi điểm nghiên cứu đã bố trí các tuyến khảo sát có chiều dài từ 50- 
100m phù hợp với độ sâu từng khu vực, riêng tuyến khảo sát ở Côn Đảo và 
Brunei có chiều dài 50m. Cá quan sát được trong khoảng cách dưới 5m ở 2 bên 
tuyến được xác định đến loài, đếm số lượng và ước tính kích thước của chúng. 


Phân tích số liệu 


Dựa vào kích thước ước tính của cá để tính sinh khối theo công thức 
W=L, rút ra từ phương trình tương quan Y = ax”, trong đó a và b được xác định 
theo quan hệ “chiểu dài-trọng lượng” các cá thể (Kulbicki et al. 1992, 
Yanagawa 1994). Đường cong tương quan “loài-vùng” được xây dựng cho từng 
vùng san hô để xác định vùng nào có tính đa dạng cao nhất. Đồ thị tương quan 

“số lượng loài-độ phong phú” được xây dựng trên cơ sở số liệu được logartt 
hoá. Tỷ lệ tương đối của các nhóm cá san hô có các kiểu đẻ trứng khác nhau 
(demersal chuẩn, pelagic và balistid-type) cũng được xác định. Số lượng loài 
của các họ cá đã biết và các họ cá ưu thế như Acarthuridae, Caesionidae, 
Labridae, Pomacentridae và Chaetodoniidae cũng được chỉ ra cho từng vùng. 


Phân tích chùm (Cluster analysis) các số liệu dạng "có/không có” bằng kỹ . 
thuật chia tách như TWINSPAN (HII.1979) là đối lập với phân loại tích tụ, 
được dùng để xác định sự tương đồng giữa các điểm khảo sát. Phương pháp sau 
không thuận lợi hơn phương pháp trước là do đặc điểm của dạng số liệu sử: 
dụng. Cụ thể là, cơ sở phương pháp tích tụ (Agglomerative method) dựa vào sự 
khác nhau nhỏ bé giữa các mẫu tương tự, nhưng nhiều khi trong tập số liệu về 
quần xã sinh thái trong tự nhiên, sự khác nhau nhỏ ấy có thể chỉ là "nhiễu". 
Trong khi đó phương pháp chia tách (Divisive method) được bắt đầu bằng việc 
xem xét các gradient lớn, tổng quát, do đó tính đến cả những khác biệt lớn về 
thành phần của quần xã như sự phản ảnh của môi trường và lịch sử (Gauch 
1983). Đối với mỗi vùng rạn san hô, đã sử dụng tuyến dài 100m được hình 
thành từ 2 tuyến 50m kết hợp lại. Trong việc phân tích ma trận số liệu cá san hô 
tại 54 điểm khảo sát của 6 vùng rạn san hô (xem bảng 1), đã chỉ sử dụng 300 
loài cá đầu tiên trong danh sách tổng số 402 loài được phát hiện. 


II. KẾT QUẢ 


Tất cả có 402 loài cá thuộc 25 họ đã được phát hiện ở 6 vùng rạn san hô 
khảo sát. Số lượng loài, họ và tính toán sinh khối trung bình theo từng vùng rạn 
được nêu ở bảng 2. Số liệu logarit hoá đường cong “loài-vùng” cho thấy tính đa 
dạng loài của cá ở Biển Đông là cao, hệ số r? dao động từ 0,9363 - 0,9963 (hình 
2). Sự đa dạng cao nhất là ở nhóm đảo Kalayaan (¡” = 0,9363), tiếp theo là các. 
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Number of species 


vùng rạn Bolinao và Palawan. Mặc dù số liệu còn tương đối ít nhưng cũng thấy 
được rạn Scarborough có tính đa dạng cao. Tính đa dạng thấp nhất trong số các 
vùng rạn đã khảo sát có Ở Brunei và Việt Nam. Các tính toán sinh khối cho thấy 
có sự biến thiên lớn (bảng 2) và không trùng khớp với xu hướng đa dạng loài đã 
quan sát được (hình 2). Sinh khối trung bình cao nhất là ở Palawan (159 
tấn/km?), tiếp đến là Việt Nam (136 tấn/km?) và Kalayaan (114 tấn/km'?). Sinh 
khối trung bình thấp nhất là ở Bolinao (5 tấn/km?). Khu vực Scarbrough cũng có 
sinh khối thấp, tuy nhiên đây cũng chỉ là số liệu từ 1 tuyến. Trong khi đó vùng 
rạn Brunei có sinh khối tính được là tương đối cao với giá trị trưng bình là 22 
tấn/km? (bảng 2). 
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+ Brunel 
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ŒPalawan 

^ Scarborough 
* Vietnam 
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Hình 2: Tương quan “Loài- Vùng” tại 6 vùng rạn nghiên cứu 
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Bảng 2: Số lượng các điểm, chiều dài luỹ tích của tuyến, sự đa dạng 
thành phần loài cá và tính toán sinh khối cá của 6 vùng rạn nghiên cứu 
(* Trị số ước tính trên cơ sở số liệu từ l tuyến) 


Số lượng đểm | Chiểu dài | Tổng số loài | Tổng số | Ước tính sinh 
Vùng rạn khảo sát luỹ tích của cá (toàn họ (toàn khối trung 
tuyến (m) tuyến) tuyến) | bình (/km”) 


1. Bolinao 32 
2. Palawan 35 


3. Scarborough 27 

4. Kalayaan 33 
(Spratly) 

5. Vietnam ĐÁ 

6. Brunel 28 


Hình 3 là đồ thị của tương quan "loài-độ phong phú” qua số liệu đã logarit 
hoá đối với 6 vùng san hô được khảo sát. Đồ thị chỉ rõ tính đa dạng và độ phong 
phú cao có ở các vùng rạn Kalayaan và Palawan, nó cũng chỉ rõ ở Việt Nam 
mặc dù tính đa dạng thấp nhưng độ phong phú lại cao. 


lò +.Brunei 


© Bolinao 

® Kalayaan 

LÍ Palawan 

Á Scarborough 
* Vietnam 


1.80 


Log 10 number of Species 


0.80 
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Hình 3: Tương quan “Số loài-Độ phong phú” tại 6 vùng rạn nghiên cứu 
` (mỗi điểm thể hiện một tuyến dài 50m) 
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Biểu đồ dạng cây xây dựng bởi TWIA để phân loại vùng san hô được thể 
hiện ở hình 4. Ở bậc phân chia thấp (bậc 3), sự phân nhóm đã thể hiện sự liên 
kết giữa các vùng rạn lân cận, mặc đù trong một số trường hợp có sự lập nhóm 
với các vùng rạn không ở gần. Tuy nhiên ở bậc phân chia cao hơn (bậc 1) cho 
thấy có 2 quần xã cá khác biệt nhau đó là nhóm Bolinao-Kalayaan-Scarborough 
và nhóm Brunei-Palawan-Việt Nam. Theo vị trí địa lý thì nhóm thứ nhất có thể 
xếp vào các vùng biển mở hoặc các vùng có năng lượng sóng cao còn nhóm thứ 
hai thuộc các vùng biển kín được bảo vệ hoặc có năng lượng sóng thấp. 


Etrstlevel — Third level 
ofdivision  oŸ division 


Ạ  ^ 


SBI, SB2, SB3,SB4. } SCARBOROUGH 


| | từ 
| MZ, NR, LW KALAYAAN 
| Ì PA, PT, PG, SH 
| ELAG, S2, S7,SI0B_ } BOLINAO 
0n ae KALAYAAN 
1. SCARBOROUGH 
l | N.. PALAWAN 
| | LUCE, WLAG 
| TRIN, TOMA BOLINAO 
| | C4 
MATI, PAMI 
I | SHIM. TULU 
PALAWAN 
| Ị LN, CU, GALO, 
| | INAM, LP, TRES | 
S1, S2, S3, S4, 55 
: S6, S7, S8, S9, S10 } VH Phi 
CAN <6 0aubauAekeiebe BOLINAO 
| | 1, 3,4 
5,6,7 BRUNEL 
2,8,0 
I M⁄ } KALAYAAN 


Hình 4: Biểu đô dạng cây tạo ra bởi TWIA cho thấy mức phân chia bậc 1 và bậc 3. 
(đường đứt là khối sót (outlier), địa danh các điểm khảo sát xem bảng Ï) 


120 


Việc ghép nhóm theo loài cho thấy quần tụ Bolinao-Kalayaan- 
Scarborough được đặc trưng bởi các loài thường thấy ở các vùng mở hoặc có 
năng lượng sóng cao (bảng 3), quần tụ Brunei-Palawan-Việt Nam được đặc 
trưng bởi các loài thường thấy ở các vùng được bảo vệ hoặc có năng lượng sóng 
thấp. Khi so sánh tất cả các điểm với nhau thấy rằng có rất ít các loài gặp ở mọi 
nơi, tuy nhiên, chúng rất nhiều khi so sánh các quần tụ (cluster). 


Bảng 3: Danh sách các loài chỉ thị đặc trưng cho các vùng mở 
và các vùng được che chắn 


Tên loài 


Vùng mở Cephalopholis urodeta 
(Quần tụ Kalayaan-Scarborough-Bolinao) | Chaetodon cHrinellus 
Chromis margaritifer 
Nemateleotris arcats 


Vùng được bảo vệ 


Amblyglyphydodon curacao 
(Quần tụ Việt Nam-Brune-Palawan) 


Cephalophlis boenak 
Chaetodon baronessa 
Chaetodontoplus mesoleucus 
Chaetodon octofasciatus 
Chrysiptera rollandi 
Pomacenirus taeniomefopon 
Pomacertrus alexanderae 


Loài gặp ở mọi vùng 


kLabroides dimidiatus 
Neoglyphidodon melas 

Parupeneus muÌtfasciafus 
Pomacentrus vainli 


Kiểu phát tán của cá san hô qua hình thức đẻ trứng cho thấy quần tụ 
Bolinao-Kalayaan-Scarborough có trứng dạng pelagic tương đối cao hơn, trong 
khi đó quần tụ Brunei-Palawan-Việt Nam lại có trứng dạng demersal chuẩn cao 
hơn (hình 5). Xét về trứng dạng demersal balistid thì cả hai nhóm có tỷ lệ gần 
như nhau. 


Hình 6 thể hiện độ phong phú loài cá của các họ được chọn theo vùng san 
hô và theo quần tụ. Sự phong phú loài của các họ Chaetodontidae, Labridae và 
Pomacentridae gần giống nhau trong mỗi quần tụ. Tuy nhiên khi so sánh giữa 
các quần tụ với nhau thì họ Labridae nhiều hơn ở quần tụ Bolinao-Kalayaan- 
Scarborough, họ Pomacentridae cũng nhiều nhưng chỉ ở vùng rạn Kalayaan. 
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Proportion (%) assemblages 


Normal demersal 


Pelagic 


Balistid-type demersal 
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Hình 5: Tỷ lệ thành phần (%) của các trứng dạng demersal chuẩn, pelagic và balistid-type 


demersal ở 6 vùng rạn nghiên cứu 
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Hình 6: Độ phong phú loài của một số họ cá theo vùng san hô và theo quần tụ 
(ACAN=Acanthuidae, CAES=Caesionidae, CHAE=Chaetodontidae, 
LABR=Labridae, POMA= Pomacentridae) 
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IV. THẢO LUẬN 
Kết quả nghiên cứu trên cho thấy sự đa dạng loài cá ở Biển Đông là cao và 


cao nhất là ở Nhóm-Đảo-Kalayaan. Điều này chứng tỏ nhóm đảo Kalayaan có 
thể là trung tâm đa dạng loài ở Biển Đông. Sự đa dạng này được tạo nên bởi 
nhiều yếu tố trong đó có yếu tố vị trí tương đối của nhóm đảo này ở Biển Đông 
và phạm vi cũng như kiểu dạng của vùng san hô. Như đã nêu trước đây, nhóm 
đảo này nằm ở trung tâm, là vùng rạn san hô lớn nhất Biển Đông và có hình thái 
vùng rạn đa dạng (dạng cành, bãi cạn, dạng vòng). Nhóm đảo lại có mối quan 
hệ sâu sắc với vùng san hô lân cận (Scarborouph và Bilinao), đặc biệt là những 
vùng nằm ở phía bắc Biển Đông, mặc dù chúng cách xa nhau hàng trăm hải lý. 
Cũng có thể do nhóm đảo có sự phong phú các trứng dạng pelagic hơn các quần 
tụ khác (trứng dạng pelagic có nhiều ưu điểm hơn trong việc phát tán trên phạm 
vị rộng so với trứng dạng demersal). Ngoài ra, hoàn lưu nước trong vùng 
(Morgan và Valencia, 1983) cũng là một sự hỗ trợ đáng kể, theo đó vào thời kỳ 
gió mùa tây-nam (cũng là thời gian của một trong các cao điểm đẻ trứng của 
hầu hết các cá san hô), dòng chảy đi lên từ nam Việt Nam tới Đài Loan đã đi 
qua nhóm đảo Kalayaan, Scarborough và Bolinao. 


Trong thời kỳ gió mùa đông-bắc, dòng chảy có hướng ngược lại, đã cho _ 
phép giả thuyết rằng Việt Nam - một quần tụ khác trong quần xã có chịu ảnh 
hưởng của quần tụ nhóm đảo Kalayaan. Tuy nhiên xét trên kết quả phân tích, 
quần tụ (cluster analysis) thì ảnh hưởng này dường như rất yếu. Mặc dù quần tụ 
Kalayaan có độ phong phú trứng dạng pelagic cao nhưng sự xuất hiện của nước 
lạnh từ Đài Loan tới trong thời gian này có thể đã hạn chế sự phát tấn của các 
ấu trùng. 

Quần tụ Việt Nam-Brunei-Palawan cũng ảnh hưởng đến quần tụ Kalayaan 
trong thời kỳ gió mùa tây-nam. Tuy nhiên, do phần lớn trứng của quần tụ đều là 
trứng đạng demersal nên sự phát tán diễn ra chậm. 

Mô hình tương tự cũng được Alino (1994) nhận thấy khi phân tích các số 
liệu cá ở vùng ASEAN. Giữa các quần xã cá ở Philippines, Thái Lan và 
Malaysia có sự tách biệt. 

Ngoài hình thức đẻ trứng ra, 2 quần xã cá nói trên còn chịu ảnh hưởng của 
các yếu tố khác như: hiệu ứng gió mùa, nguyên lý vịnh (Horikoshi 1988). Biển 
Đông có thể xem như một vịnh lớn, với miệng vịnh là phần phía bắc và phần 
lõm của vịnh là phần phía nam. Trong thời kỳ gió mùa đông-bắc, quần tụ 
Kalayaan-Scarborough-Bolinao do nằm ở phía bắc nên bị phơi trần ra sẽ chịu 
tác động của sóng mạnh hơn, trong khi đó quần tụ kia nằm ở phía narn nên 
được che chắn, bảo vệ một cách tương đối tốt. Thêm vào đó các vùng này đặc 
trưng bởi nhóm cá thường gặp ở các vùng bị phơi trần hoặc được che chắn, bảo 
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vệ (xem bảng 3). Nguyên lý vinh này đã được Hilomen, Gomez (1988) và 
Nanola et al. quan sát thấy ở một số vùng rạn của Philippines. 


Sự đa dạng cao của quần tụ Kalayaan kết hợp với sự hoàn lưu nước mạnh ở 
Biển Đông cho phép giả thuyết rằng nhóm đảo Kalayaan có thể vừa là nguồn 
phát đi vừa là nơi lưu trú của các tác nhân truyền giống cá quanh Biển Đông. 
Tuy nhiên, những nghiên cứu tiếp theo về các đường lưu thông gen trong các 
nhóm cá chính trong vùng cần được tiếp tục để hỗ trợ cho giả thuyết này. 


Sự giàu về loài quan sát được ở các vùng rạn khảo sát chưa đủ để mô tả 
tình trạng của cá san hô, trữ lượng của chúng cũng cần được đánh giá đầy đủ 
hơn. Thí dụ như ở vùng rạn Bolinao có tính đa dạng cao nhưng độ phong phú lại 
rất thấp. Ngược lại vùng rạn Việt Nam có tính đa dạng thấp nhưng lại có độ 
phong phú khá cao (xem hình 2 và 3). Đặc điểm này bị chi phối bởi yếu tố hoạt 
động đánh bắt cá. | 


Bảng 4 nêu lên các số liệu hiện có về tình hình khai thác cá ở 6 vùng rạn 
nghiên cứu. Tuy nhiên sản lượng đánh bắt cao không có nghĩa là có độ phong 
phú cá cao, mà phụ thuộc vào việc đánh bắt đang ở mức nào so với sản lượng 
bền vững tối đa (MSY). Sản lượng thu hoạch cao tại khu vực nhóm đảo 
Kalayaan và Palawan có thể là do việc đánh bắt còn thấp, ngược lại, sản lượng 
thấp tại khu vực Bolinao là do việc đánh bắt đã vượt quá sản lượng bền vững tối 
đa (McManus et al., 1992). 


Bảng 4: Tình trạng đánh bất và sản lượng cá tại 6 vùng rạn nghiên cứu 


1. Philippines MecManus et al 
Bolinao 12-16 Khai thác mạnh (1992) 

2. Palawan 
Vịnh Bacuit ˆ 1-5% Ít khai thác MERFR (1993) 


Linapacan 11-15* Í Khai thác trung bình hoặc cao | MERE (1993) 
Mạlampaya Sound : Khai thác mạnh MERE (1993) 


3. Scarborouph Shoal - Khai thác manh Quan sát riêng 
4. Nhóm đảo Kalayaan 78-105** | Khai thác trung bình hoặc cao | BFAR 1990 
5. Việt Nam (Côn Đảo) - Khai thác trungbình _ Thông báo riêng 
6. Brunei (Champion - Không cho phép khai thác vì | Thông báo riêng 
Central Reef Complex) 1ý do an toàn 
Ghỉ chú: * Đơn vị là tấn/năm. **Được tính bằng cách nhân trị số ước tính 52-10 tấn/km” với 
hệ số P/B = 1,5 đối với cá san hô (Polovin 1984) để suy ra ấơn vị sản xuất một năm. 


Độ phong phú của cá trong vùng cũng có thể được xem xét dựa trên kết 
quả tính toán số lượng. Điều này còn trực tiếp hơn vì chúng dựa vào sự tính toán 
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thực tế. Dựa trên các kết quả tính toán, vùng rạn Bolinao có sinh khối chỉ bằng 
3 - 4% sinh khối của nhóm đảo Kalayaan và Palawan (bảng 2), chứng tỏ sự khai 
thác quá mức trong vùng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét thêm các nguyên nhân 
khác ngoài đánh bắt. | 

Chúng tôi đã trình bày tầm quan trọng của tính đa dạng các loài cá, trữ 
lượng cá, nguồn phát tán cùng nơi lưu dừng của các tác nhân truyền giống cá Ở 
Biển Đông. Điều này có ích gì cho việc sử dụng lâu bền nguồn tài nguyên cá? 
Trong trường hợp nhóm đảo Kalayaan - nơi được ghi nhận là nguồn phát tán - 
thì công tác bảo vệ, quản lý đòi hỏi việc đánh bắt phải giảm tối đa vào thời kỳ 
sinh sản và cần có quy chế cho việc đánh bắt cá trưởng thành. Ngược lại ở 
những nơi lưu dừng của các tác nhân truyền giống cá như Scarborough, Bolinao 
và các vùng rạn lân cận thì công tác quản lý yêu cầu bảo vệ các sinh cảnh để 
các loài ấu trùng cư trú nhằm đảm bảo nguồn lợi được bền vững. 


Chúng tôi kiến nghị cần có sự hợp tác của các nhà sinh thái học chuyên về 
quần xã cá san hô ở khu vực Biển Đông. 
V. LỜI CẢM ƠN 


Các tác giả xin cám ơn Irene Pamintuan, đoàn của Rodolfo Reyas và 
Kathlein Kesner đã chia sẻ một số tư liệu về cá san hô thu được ở Việt Nam và 
ở Scarborough Shoal, cám ơn đoàn thám hiểm Shell Petroleum Exploration B.V. 
(SPEX) và Brunei Shell Petroleum (BSP) về các số liệu thu được ở Palawan và 
Brunel. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JOMSRE-SCS lân thứ nhất, Hà Nội 4-1997 


CÁ SAN HÔ Ở PHÍA BẮC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
TRONG ĐỢT KHẢO SÁT VIỆT NAM-PHILIPPINES JOMSRE-SCS '96 


Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Huy Yết, Võ Sỹ Tuấn 
Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Việt Nam 


1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚU 


Vùng quần đảo Trường Sa có khu hệ sinh vật nhiệt đới biển khơi điển hình, 
tương đối phong phú về thành phần loài, có nhiều loài có ý nghĩa kinh tế. Năm 
1890, B. Smith lần đầu tiên nghiên cứu đảo Nam Yết, sau đó được Bermard 
công bố công trình vào năm 1897. Rất tiếc những tài liệu này chúng tôi chưa có. 


Tháng 7 năm 1927, Hải học viện Nha Trang tổ chức khảo sát Trường Sa 
bằng tâu De Lanessan, chủ yếu quan tâm đến rạn san hô, thổ nhưỡng có chứa 
PO, và một số nhóm sinh vật. Tài liệu và mẫu được lưu giữ ở bảo tàng Paris. 
Tháng 4 năm 1930, tầu hải quân Pháp La Malicieuse khảo sát tại đảo Trường 
Sa, bãi ngầm Đá Lát và Vũng Mây. Các cán bộ chú ý quan sát kỹ về chim và 
vích trên đảo, phát hiện ra sự hình thành đảo san hô ngầm ở độ sâu 60-80m, lúc 
này P. Chevey đã chú ý tới một số loài cá ở vùng đảo san hô. Năm 1932, tầu De 
Lanessan tổ chức khảo sát lần thứ hai đảo Trường Sa và Nam Yết. Tháng 4 năm 
1933, tâu De Lanessan cùng với các tâu Alerte và Astrolabe tiếp tục khảo sát 
đảo Trường Sa và một số đảo phía tây của đảo này, chú trọng nghiên cứu khu hệ 
động vật, thực vật và địa chất ở các đảo. Từ năm 1933 đến năm 1960, các 
nghiên cứu về quần đảo Trường Sa bị gián đoạn, không thấy có thông tin nào về 
hoạt động này. 

Năm 1961, Dương Hồng Giá công bố công trình nghiên cứu về cá ở quần 
đảo Trường Sa trên tạp chí Thuỷ sản số 98 của Đài Loan. Năm 1977, Lư Chấn 
Hưng có báo cáo về trai, sò và cá ở vùng biển đảo Thái Bình (đảo lớn nhất của 
quần đảo Trường Sa do Đài Loan chiếm giữ). Năm 1979, Viện Nghiên cứu 
Thuỷ sản Nam Hải Trung Quốc đã công bố tài liệu về cá biển và các đảo của 
Nam Hải. Rất tiếc, những tài liệu này chúng tôi chỉ biết được thông qua các tác 
giả khác mà chưa có các bản sao. 
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Tháng 4 năm 1981, trong Chương trình hợp tác Việt-Xô của Viện Hải 
dương học Nha Trang và Viện Sinh vật Viễn Đông (Nga), các tầu Kalisto và 
Berill đã khảo sát các đảo Trường Sa và Sinh Tồn, chủ yếu nghiên cứu cấu trúc 
san hô, cấu tạo địa chất, địa mạo, vật lý thuỷ văn. 


Tháng 5 năm 1986, Viện Hải dương học Nha Trang đã khảo sát các đảo 
Nam Yết và Sơn Ca bằng tầu HQ-602, chủ yếu nghiên cứu cấu trúc rạn san hô, 
sinh thái rạn và thành phần loài cá rạn san hô. Một phần kết quả chuyến khảo 
sát này đã được một số tác giả công bố, trong đó Nguyễn Hữu Phụng và Bùi 
Thế Phiệt (1987) đã xác định 43 loài cá thuộc 21 giống, 15 họ, 9 bộ, trong đó có 
9 loài lần đầu tiên được ghi chép ở Việt Nam. 


Tháng 6 năm I988, Viện Hải đương học Nha Trang tổ chức khảo sát rạn 
ngầm Đá Lát bằng tầu Tân Bình, chú ý nghiên cứu cấu trúc rạn, sinh thái rạn 
san hô, nguồn lợi cá biển và chim biển. 

Tháng I1 năm 1988, Chương trình Biển 48-13 tổ chức khảo sát “Trường Sa 
1” bằng tâu Biển Đông, nhưng gặp sự cố hỏng tầu nên kết quả rất hạn chế. Năm 
1989, theo yêu cầu của Chương trình Biển, Viện hải dương học Nha Trang lại tổ 
chức “Trường Sa 2” nghiên cứu tổng hợp: vật lý thuỷ văn, địa chất địa mạo, hệ 
sinh thái rạn san hô, nguồn lợi cá, rùa và chim biển ở các đảo Song Tử Tây, 
Phan Vĩnh, Trường Sa và các rạn ngầm Đá Nam, Toóc Tan, Vũng Mây... Kết 
quả của các chuyến khảo sát này đã được công bố một phần, trong đó có 
“Nguồn lợi sinh vật ở vùng biển Trường Sa” (1993) và “ Cá biển ở quần đảo 
Trường Sa” (1991) của Nguyễn Hữu Phụng. Tác giả này đã xác định thành phần 
cá rạn san hô vùng biển Trường Sa có 147 loài thuộc 67 giống, 37 họ. 


Năm 1989, Hoàng Tăng Thạc đã công bố tài liệu “Cá của rạn vòng” trong 
tập báo cáo “Nghiên cứu điều tra tổng hợp quần đảo Trường Sa và vùng biển lân 
cận” (quyển 1, trang 106-111). Năm 1991, Hoàng Sử Điệu và cộng tác viên đã 
công bố “Các loài cá và sự phân bố của chúng được điều tra nghề cá ở quần đảo 
Trường Sa” đăng trong báo cáo Nghiên cứu sinh vật biển quần đảo Trường Sa và 
vùng biển lân cận (trang 229-241). Năm 1994, Trần Thanh Triều công bố công 
trình “Quan sát một số cá rạn san hô ở quần đảo Trường Sa” trong tập Nghiên 
cứu đa dạng sinh vật biển ở quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận (trang 77- 
87), xác định 195 loài thuộc 89 giống, 32 họ (thực ra chỉ có 186 loài vì có các 
synonym). 


Tháng 4, 5 năm 1994, Phân Viện Hải dương học Hải Phòng tổ chức khảo 
sát các đảo Nam Yết, Sơn Ca, Trường Sa và Song Tử Tây bằng tầu HQ-653, chủ 
yếu nghiên cứu nguồn lợi sinh vật, đã bổ sung thêm một số loài cá. Trên cơ sở 
đó, kết hợp với những kết quả nghiên cứu trước đây và tham khảo các tác giả 
khác, chúng tôi đã tổng kết và nghiên cứu công trình “Thành phần loài cá rạn 
san hô ở quần đảo Trường Sa” (1996), xác định vùng biển Trường Sa có 326 
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- loài cá nằm trong 122 giống, 44 họ - đây là danh sách thành phần loài cá đây đủ 
nhất ở vùng biển này, bổ sung cho danh mục cá biển Việt Nam 70 loài mới. 


II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 


VN-RP JOMSRE-SCS '96 đã tiến hành khảo sát cá rạn san hô tại 4 đảo và 
rạn ngầm: Scarborough Soal, Menzies Reef, Trident Soal và Nares Bank. Các 
khảo sát thực địa được thực hiện theo kỹ thuật quan sát bằng mắt thường 
(Visual sensus method. English et al. 1994), thợ lặn chuyên môn bơi dọc dây 
mặt cắt để ghi chép thành phần loài cá xuất hiện, đếm số lượng mỗi loài và ước 
lượng kích thước cá thể. Để bổ sung tài liệu thành phần khu hệ, đã sử dụng 3 
máy chụp ảnh dưới nước và l máy quay Video để chụp ảnh và ghi hình các loài 
cá đã gặp. 

Các số liệu ghi chép tại hiện trường ở 4 điểm khảo sát nêu trên (chủ yếu do 
đồng nghiệp Philippines cung cấp), đã được chúng tôi xử lý và phân tích để tính 
mật độ cá, kích thước và thành phần loài cá đã gặp. Cùng với việc phân tích 196 
bức ảnh và 60 phút băng hình, chúng tôi đã có được tài liệu tương đối tốt bổ 
sung cho những kết quả nghiên cứu trước đây về cá san hô vùng biển Trường 
Sa. 


II. KẾT QUẢ NGHIÊN CÚU 
1. Thành phần loài 


Qua phân tích những tài liệu ghi chép và các ảnh chụp được, đã xác định 
thành phần loài cá rạn san hô của 4 đảo và rạn ngầm khảo sát là 1ố7 loài thuộc 
79 giống, 30 họ, 6 bộ. Riêng 3 đảo thuộc vùng biển Trường Sa là Menzies Reef, 
Trident Shoal và Nares Bank (114°38)-116°18"E, 11910°- 11944°N) có 147 loài, 
còn bãi cạn Scarborough Shoal có 61 loài (bảng 1). Đặc biệt ở đây có 4 loài 
chưa gặp ở các rạn san hô vùng biển Việt Nam là Aulostomus chinensis đã h 
Pomacentrus smithi Eowler and Bean, Ptereleotris heteroptera (Bleeker) và 
Valenciennea strigata (Brousonet). Ngoài ra còn có 5 loài cũng chưa gặp ở vùng 
biển Trường Sa: Scolopsis lineafus (Quoy and Gaymard), Cirrhitichthys ƒalco 
(Randall), Pereleotris evides (Jordan and Hubbs), Chaetodon melanotus 
(Bleeker) và Canthigaster valentini (Bleeker). 


So với danh sách loài đã được tổng hợp gần đây (Nguyễn Hữu Phụng, 
1996) thì VN-RP JOMSRE-SCS '96 đã bổ sung cho danh sách cá biển vùng 
quân đảo Trường Sa 73 loài và cho danh mục cá biển Việt Nam 24 loài (không 
tính đến Scarborough Shoal ở tận phía đông bắc) (bảng 2). Một lần nữa chứng 
minh khu hệ cá rạn san hô vùng quần đảo Trường Sa rất phong phú và đa dạng, 
nếu được tiếp tục khảo sát thì danh sách thành phần loài sẽ được kéo dài thêm. 
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Bảng 1. Danh sách thành phần loài và mật độ (con/500m?) 
cá rạn san hô tại 4 khu vực khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS °96 


ORDER DASYATIFORMES 

Fam. Dasyatidae 

Taentiura Iymma (Forskal) * 
ORDER BERYCIFORMES 

Fam. Holocentridae 

Myriprtsis berndri Jor. & Ever. * 
M. kuntee Cuvier * 

M. murdjan (Forskal) 

Sa—rgocentron cawqditmaculatus (C. &V.) 
ORDER GASTEROSTEIFORMES 
Fam. Aulostomidae 

AHlostomus chinensis (Linnaeus)* 
Fam. FIstularidae 

Fitularia commersonii Ruppel # 
ORDER PEREIFORMES 

Fam. Serrannidae 

Cephalopholis urodelus (Bloch & Sen) 
Epinephelus farciafus (Forscal) 
Fam. Malacanthidae 

Haplolatus stareki * 

Fam. Apogonidae 

Chellodipterus macrodon (Lac.) 
Fam. Lutjanidae 

Caesio sp. 

Œ. striafa luppel* 

C. teres Seale ‡† 

LM{Januts argentimaculatf#s (Forskal) 
L. gibbus (Forskal) 

L. kasmira (Forskal) 

PtePocaesio tile (Cuvier) 

Fam. Pentapodidae 

Gnathodenmtex qulolineatus (Lac.) 
Monotaxis grandocuilis (Forskal) 
Fam. Nemipteridae 

Scolopsis bilineatus (Bloch) 


'Š. lineatus Q. & G. # 


Š. margaritfer (Cuvier) # 
Fam. Lethrinidae 

Lethrinus sẻmicinetws Vail. * 
Fam. Mullidae 

Parupeneus barberinus (Lac.) 
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P. bƒasciatus (Lac.) 


2h P. cyslostomus (Lac.) + 
29 TP. mmuiHifasciafus (Q. & G.) 35 2 6 48 
30 |P. pleurostigma (BennetD) 3 
Fam. Kyphosidae 
31 | Kyihosus sp. + 
Fam. Carangidae 
32 | Caranx sp. + 
Fam. Chaetodontidae 
33 | Apolemichthys trimacHlatus (Lac.) * + 
34. | Centropyge bispinosus (Gunther) * 16 16 8 
351C. heraldi Woods & Schultz * 2 27 5 
36 1. vrohkii (Bleeker) # 5 2 8 
37 | Chaetodon quriga Forskal + 
38 1C. ciữrinellus Cuvier + 
391C. kieini Bloch # 1 3 
40 1C. melannotus Bì. & Schi + 
41 1C. mertensi Cuvier + 
42C. ornatissumus Solander + + 
431C. puncatofasciatus Cuvier † + 
44 1. raffiesử (Bennett) + 
45 1C. xanthurus Bleeker # 2 4 
46 {C. trứaciatus Park 4 
47 | Forcipiger longirostris (Brousonet 4 ° 
48 |F. flavissiml ]ordan & McGregor * + 
49 | Heniochus chrysostomus (CuVier) + + + 
50 {H. singularis Smith & Rad. # + 
51 | Pomacanthus ứmterator Bloch 2 
52 | Pvgoplites diacanthus (Bod.) + + 
Fam. Pomacentridae 
53 | Abudefduf vaigiensis (Q. & G.) + + 
54 | Amblyglyphidodon cwracao (Bloch) # + 
55 1A. leucogaster (BL) + 
56 | Amphiprion ciarkii (Bennett) + 
57 ]A. perideraion BÌ. † + 
58 | Chromis alpha Randall 1 
59 1C. anaiis (Cuvier) + 
60 1C. arripeccoralis Wel. & Sch. + 
61 ]C. øfripes Fowler & Bean l 
62 ]C. caudalis Randal * + 
63 1C. margariifer Fowler 169 40 15 9 
64 1C. vanderbilri (Fowler) * 189 1136 
65 |. weberi Fowler & Bean 10 
66 | Daseyallus aruanus (Linnacus) + 


67 |D. reticulatus Richardson 2 
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D. trừưnacuiafwus (Ruppell) 
Dischistodus prosopotaenmia (BÌ.) # 
Hemislyphidodon plagiometopon (Bl.) 
Hemigymnus doliafs 
Neoglyphidodon melas (Cuvier) 
Plectroglyphidodon đdickii (Llenard) 
P. lacrymanus (Q. & Ổ.) 
PomacentFus amboinensis Bleeker 
P. bankanensis BL. ? 

P. chrysurus Cuvier 

P. coelestis Jor. & Starks 

P, lepidogenys Fowler & Bcan # 

P. moluccensis BỊ. 

P. pavo (Bloch) 

P. philppinus Evermann & Scale 
P. reidi Fowler & Bean 

P. smithi Fowler & Bean * 

P. vaiuli Jor. & Scale # 

Sregastes albifasciafiis (Sch. & Muller) * 
Fam. Labridae 

Anampses enegans Ogllby * 

A. caeruleopunctafus Ruppell 
Bodianus axillaris (BennetU) # 

B. diana (Laccpede) * 

Cheilinus chiorowrus (Bloch) # 

Œ. ƒasciacus (Bloch) 

C. trilobatus Lacepede 

C. nmifasciafus Streets # 
Cirrhilabrus cyanoplewra (BÌ.) 
Cirrhilabrus 3). 

Coris gaimard Q. & G. 

Epibulus imsidiator (Pallas) 
Gomphorws varius Lacepede ˆ 
Halichoeres biocenlafus Schultz # 
H. hortulanus (Lacepede) 

H. marginatus Ruppell 

H. melanurus (Bleeker) # 
Hemigymnus ƒfasciatus (Bloch) # 
Labroides dimidiatus Fowler & Bean 
Labroides sp. 

Macropharygodon meleagrts (Val.) 
Pseudochetlnus hexataenia (BÌ.) † 
P. octotaenia Jenkins 

S?ethojmis bandanensis (BÌ.) # 

$. sfrigiventer (Bennett) # 
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2 
Thalassoma amblycphalum (BL) # 
T. hardwickiử (Bennett) 
T. lunare (Lìnnaeus) 
T. quinguevitatưm (Lay & Bennett) 
Fam. Scaridae 
Bolbometopon muricatum (VaL.) # 
Hypposcarus longyceps (Val.) 
Scarus altipimnis (Stein.) 
Š. chameleon Choat & Randall # 
S. đimidiafas BÌ. 
S. ffavipectoralis Schultz. † 
S. forsteni (BỊ.) † 
Š. oviceps Val. 
Š. schlegeli (BL) 
$. sordidus Forskal 
S.SĐ. 
Fam. C1rritidae 
Cirrhitichthys falco Randall # 
Paracirrhites areafs 
P. arcatus Cuvier 
P. forsteri (Schneider) * 
Fam. Mugiloidae 
Parapercis clathrata ÔOgilby # 
P. multipunctafa (Gunther) # 
Fam. Blennidae 
Plagiotremms sp. 
P. tapeinosoma (BÌ.) # 
Fam. Gobiidae 
Valencienca strigafa (Brousonet) * 
Fam. Microdesmidae 
Nemateleotris magrtfica Fowler # 
Ptereleotris evides l]or. & Hub. # 
P. heteroptera (BỊ.) * 
Fam. Acanthuridae 
Acanthus dussumieri Vai. ‡ 
A. japonicus (Sch.) 
. nigricans (Linnacus) 
. nigricauda Dunker & Molr * 
. nierofiscus (Forskal) 
. nigroris VaÌ. * 
. olivaceus Blóch & Schn. 
A. pyrof£rus Ki 
Ctenochaetus binotatus Randal] 
C. sírigosus (Bennett) 
Œ. striatus (Q. & G.) 


bb » mm 
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Diproctacanthus xanthurus * 
Naso hexacanthus (BL) * 
N. lituratus (Bloch & ŠSchn.) 
Paracanthurus hepatus (Lìnne) * 
Zebrasơma flavescens (Bennett) # 
Z. scopas (Cuvier) # 
Z. veliferum (Bloch) 
Fam. Zanenidae 
ZanciÌus cornufus (Linnaeus) 
Fam. Siganidac 
Sipanis spinus (Linnaeus) # 
ORDER TERAODONTIFORMES 
Fam. Balistidae 
Melichthys vidua (Solander) # 
Odonus niger (Ruppell) # 
Suffiamen bursa (Bloch & Sch.) # 
Š. chrysopterus (Bloch & Sch.) # 
Fam. Monacanthidae 
Pervagor aspricaudu(HIlanrd) 
Cantherines pardalis (RuppelÙ 
Fam. Tetradontidae - 
Arothon nigropunctatus (BI. & Šch.) 
Canthigaster valentrr (BÌ.) # 
ORDER LOPHIIFORMES 
Fam. Antennaridae 

167 | Ánfennarius coccincws (Lesson) * 

Chú thích: # Mới phát hiện ở Trường sa; * Mới phát hiện ở Việt Nam và Trường Sa 


Bảng 2. Số lượng loài xác định được ở 4 đảo khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS '96 


Số loài | Số loài | . Sốloài Loài Loài 
Các đảo xác quan bổ sung mới với | mới với Ghi chú 
-định sát từ ảnh T. Sa VN 


|Menziesref' | 85 | 43 | 42 (95 ảnh) 
Trident Shoal 44 (84 ảnh) ch = 


ảnh 


keboie be Kim S, ESER Bi 


Riêng 3 đảo ở : 
T8. | lữ | ấ0 [079i SE NHANG 


Cả 4 đảo khảo sát | 167 | 96 | 71iQ@96ản | 76 | 27 |}  _ — 
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Trong thành phần cá rạn san hô nói trên, nổi bật ưu thế của các họ: cá Thia 
Pomacentridae có 31 loài thuộc 12 giống chiếm 20,9%, cá Bàng chài Labridae 
có 28 loài, 19%, cá Bướm Chaetodontidae và cá Đuôi Gai Acanthuridae mỗi họ 
có 18 loài, 12,2%, cá Mó Scaridae có 8 loài, 5,4%, cá Hồng LutfjanidaÈ có 7 
loài, 4,8% (bảng 3). 


Bảng 3. Số loài (ở số) và tỷ lệ phần trăm (mẫu số) 
của một số họ cá chủ yếu ở các khu vực 


+=—TETEE tr [XE [1E] SFTTETEE 
T.sa đảo DĐ, m1 
Scaridae 
Lutanidae | 233 | 559 | 225 | 0 | 7/48 | 7⁄42 | 18/55 j 16345 | 


Chỉ chú: (1) - Theo N. H. Phụng (1996); (2) - Theo N.H. Phụng & N.V. Long (1995) 


Thành phần loài nêu trên về cơ bản giống với những kết quả nghiên cứu 
trước đây (Nguyễn Hữu Phụng, 1996) chỉ hơi khác là các họ cá Thia, cá Bướm, 
cá Bàng Chài có tỷ lệ rất cao, từ 12 đến 21%, trong khi các họ cá Mú 
Serranidae, cá Mó, cá Sơn Đá Holocenttridae lại tương đối ít. So với vùng biển 
ven bờ Việt Nam, thành phần loài chủ yếu nhất vẫn là các họ cá Thia, cá Bàng 
Chài, cá Bướm, nhưng sau đó phải kể đến các họ cá Mú, cá Mó, cá Hồng, cá 
Sơn ÁApogonidae và cá Đuôi Gai... 


2. Số lượng 


Nares Bank có số lượng cá nhiều nhất, mật độ tới 1813 con/500m, riêng 
loài cá Thịa Chromis vandenbili (Fowler) có đến 1136 con/500m2 (chiếm 
62,6% tổng số), sau đó là Acanthurus nigrofuscus (Forskal) - 206 con/500m2 
(chiếm 11,4%), Chromis margarifểer - 91 con/500m” (5,0%), Pomacentrus 
coelestis Jordan and Starks - 74 con/500m2 (4,1%). Tiếp sau Nares Bank là 
Scarborough có mật độ cá 932 con/500m”, Trident Shoal - 684 con/500m? và 
Menzies Reef - 489 con/500m” (bảng 4). 


So sánh số lượng cá thể các họ cá ở các đảo thấy rằng, đảo Scarborough 
Shoal có số lượng cá thể của cá họ cá Thia (42,1%), các Bàng Chài (17,6%) và 
cá Hồng (15,7%) là cao nhất. Các đảo vùng biển Trường Sa vẫn có số lượng của 
họ cá Thia là lớn nhất (49,7%), sau đó là họ cá Hồng (14,5%), họ cá Đuôi Gai 
(11,2%), cá Bàng Chài (10,9%), số lượng cá thể của họ cá Bướm và cá Mó rất 
thấp (bảng 4). 
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Bảng 4. Mật độ cá thể (con/500m'”) quan sát được tại các đảo khảo sát JOMSRE-SCS '96 


Số : 
oài 


Nhìn chung, mật độ các loài cá quan sát được ở các đảo không lớn, trừ một 
loài cá Thia Chromus vandenbilti. Loài cá Thia này xuất hiện ở đảo Scarborough 
Shoal và rất nhiều ở đảo Nares Bank, nhưng chưa gặp thấy ở vùng biển ven bờ 
Việt Nam. 

3 Nguồn lợi 

Qua phân tích số liệu thấy rằng, cá san hô tại 4 đảo khảo sát chủ yếu là 
những họ có kích thước nhỏ, chỉ một số lượng rất ít (182 con) có kích thước trên 
10 cm (4,6%), như vậy ý nghĩa về thực phẩm thấp. Mặt khác, cũng chỉ có 
khoảng 4-5 loài có số lượng cá thể tương đối nhiều. Vì vậy cần phải bảo vệ 
nguồn gen đa dạng ở khu vực này, việc khai thác chưa nên tính đến, hoặc nếu 
có cũng chỉ nên thu hẹp đối với một vài loài có số lượng tương đối cao. 

IV. NHẬN XÉT CHUNG 

Thành phần của cá rạn san hô ở khu vực khảo sát VN-RP JOMSRE-SCS 
'96 gồm 167 loài, riêng 3 đảo thuộc quần đảo Trường Sa có 147 loài, chủ yếu là 
các họ cá Thia, cá Bàng Chài, cá Bướm và cá Đuôi Gai. Có 73 loài mới bổ sung 
cho danh sách cá Trường Sa, trong đó có 24 loài mới đối với Việt Nam. Đảo 
Scarborough Shoal có 61 loài, trong đó có 5 loài chưa gặp ở Trường Sa và Việt 
Nam. Có thể cho rằng thành phần loài cá san hô ở các khu vực khảo sát này rất 
đa dạng. 

Số lượng cá san hô tại các khu vực khảo sát không nhiều, tập trung chủ yếu 
ở họ cá Thia, sau đó là cá Hồng (loài cá Miễn Caesio spp.) và cá Bàng Chài. Đa 
phần cá ở đây có kích thước nhỏ dưới 10 cm (số này chiếm trên 95%) nên ý 
nghĩa thực phẩm thấp. Vì vậy, việc bảo vệ cá san hô là cần thiết. 
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TIỀM NĂNG CÁ KHAI THÁC Ở NHÓM ĐẢO KALAYAAN 
THUỘC BIẾN ĐÔNG 


P.M. Aliño, C.L. Nañola Jr., D.G. Ochavilo, M.C. Rañola 
Viện Khoa học biển, Đại học Tổng hợp Philippines 


TÓM TẮT 

Sản lượng cá khai thác hằng năm ở các rạn san hô Kalayaan dao động trong khoảng 
78-105 tấn!km”. Thành phần cá trong các lần đánh bắt khá đa dạng. Các kết luận này được 
rút ra từ số liệu đánh bắt bằng "pa-aling"- phương pháp khai thác cá thương mại duy nhất ở 
các rạn san hô thuộc nhóm đảo Kalayaan. Thu nhập hàng năm của vùng này là 78000- 
105000 USDIkmẺ (tính với giá là IUSD(kg) và có thể đạt tới 59-78 tỷ USD cho toàn tập đoàn 
cá san hô của vàng đảo này. Một nguồn cá san hô khác cũng có thể khai thác thương mại 
nhị nguồn cá biển khơi (cá thu tưna, cá thu mackerel) có thể đạt tới 39-60 triệu USDInăm. 
Những con số này nói lên tâm quan trọng của khu vực nhóm đảo như một nguôn protein rẻ 
tiên, đồng thời cho thấy lợi ích kinh tế của việc bảo tôn đa dạng sinh học trong khu vực. Các 
mối tương tác vật lý và sinh học giữa nguồn cá khai thác ở rạn san hô và ngoài khơi còn 
chưa được đánh giá về mặt định lượng, nhưng có dấu hiệu cho thấy các tương tác này có thể 
rất đáng kể. Tâm quan trọng của các rạn san hô còn được tăng thêm bởi chúng là nguồn 
cung cấp ấn trùng. Chiến lược bảo tôn thông qua chương trình quản lý thích hợp với sự hợp 
tác nghiên cứu khoa học môi trường Biển Đông đã được đề xuất. 

L GIỚI THIỆU 

Nhiều tư liệu khác nhau về nguồn lợi cá san hô của Biển Đông đã được 
công bố (Pauly và Christensen, 1993) nhưng có rất ít tác giả đánh giá tầm quan 
trọng của các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và các thông tin này lại chưa 
được công bố (Cabanban và Padilla, 1994). Biển Đông được công nhận là một 
bãi cá phong phú và có thể chứa đựng khối lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự 
nhiên trong lòng đất (NRMC, 1985, Valero, 1994). Morgan và Valencia (1983) 
cũng thông báo rằng quần đão Trường Sa nằm trên đường di cư chính của cá thu 
tuna trong khu vực. Vùng này được xem là nguồn cung cấp cá và ấu trùng động 
vật không xương sống cho các bãi cá Philippines (McManus, 1994). Các rạn 
san hô trực tiếp cung cấp khoảng 15-30% sản lượng cá khai thác của nước này 
(Gomez et al., 1994) và chiếm khoảng 50% lượng protein tiêu thụ của người 
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dân Philippines. Tiềm năng to lớn của vùng này đang nằm trong Sự tranh chấp 
của 6 nước ven bờ (Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và 
Việt Nam). MeManus (1994) cho rằng việc thành lập hệ thống các khu bảo tồn 
có thể là chìa khoá của việc giải quyết hoà bình trong khu vực. Quan điểm này 
đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học và đã được khẳng định ở một 
số cuộc thảo luận của Nhóm công tác kỹ thuật, đặc biệt là của Nhóm đa dạng 
sinh học biển (Cheung, 1996, xem thêm Gomez ở hội nghị này). Đánh giá 
nguồn lợi cá khai thác và tiêm năng đa dạng sinh học (xem thêm Ochavillo et 
al., hội nghị này) tại khu vực nhóm đảo Kalayaan - một khu vực nằm ở phía tây 
vùng đặc quyền kinh tế của Philippines - không chỉ góp phần nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của hệ thống rạn san hô Trường Sa mà còn tăng thêm 
niềm tin trong việc chia sẻ các thông tin và cùng nhau làm việc cho sự phát 
triển bền vững của khu vực. 


II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Nghề cá san hô 


Sinh khối cá san hô được tính bằng phương pháp "pa-aling” theo số liệu 
đánh bắt của 8 thuyền từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1991 (BEAR, 1992). Đây là 
thời kỳ duy nhất trong năm mà vùng biển có các điều kiện thuận lợi cho việc 
đánh bắt. Các khu vực nghiên cứu trong công trình này gồm Reef Bank, nhóm 
đảo Kalayaan và Maclesfield Bank. Theo tính toán của Pauly và Christense 
(1993), nhóm đảo Kalayaan ước tính có tổng diện tích rạn san hô là 
751680km2, gần bằng 1/5 điện tích của Biển Đông. "Pa-aling" là phương pháp 
đánh bắt cá được sử dụng ở các rạn san hô, tại đó các thợ lặn trần dùng ống 
nhựa hút không khí ở phía trên để tạo ra các bong bóng nước xua cá vào lưới. 
Đây là một kiểu cải tiến của phương pháp "Muro-ami". Mỗi tháng có từ 203 - 
506 lần đánh bát. Diện tích vùng quét do đánh bắt bằng phương pháp "pa-aling” 
vào khoảng 40000m7, được các thợ lặn của Viện Khoa học Biển thuộc Đại học 
Tổng Hợp Philippines ước tính theo đánh bát thử nghiệm tại Palawan năm 1990 
(Miclat et al., 1991). Hiệu quả của phương tiện là 63% được tính bằng cách 
nhân hiệu quả của đánh bắt thử nghiệm là 12,7% (tính theo trọng lượng cá) với 
5 (số lượng đợt đánh bắt tối đa ở một vùng). Tuy nhiên, thay vì cho con số 63%, 
cần phải sử dụng con số thận trọng hơn, đó là 50%. Từ sinh khối ước tính và 
dựa vào hệ số P/B bằng 1,5 (Polivina, 1984), đã tính được tiểm năng sản lượng 
cá khai thác hàng năm. 


2. Nghề cá biển khơi 


Tư liệu của Lewis (1995) và của Inter-Ageney Philippine Report (1993) đã 
được sử dụng để tính tiểm năng khai thác cá nổi hằng năm ở nhóm đảo 
Kalayaan. Con số ước tính khiêm tốn là 1/3 - L/2 tổng tiềm năng khai thác cá 
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nổi ở vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cũng đã được sử dụng. Kết quả 
này trước hết dựa vào việc đánh bắt cá thu tuna trong vùng vào những năm 
1980. Một ước tính khác dựa vào kết quả đánh bát đã thông báo của công ty 
Frabelle Fishing Corporation - một công ty khai thác cá thương mại hoạt động ở 
phía tây-nam vùng Kalayaan (tức Commodore Reef và về phía nam) 3 tháng 
trong Ì năm. Các thợ đánh cá bằng lưới kéo này khai thác chủ yếu cá thu tuna 
với số lượng lớn. Giá trị tiền dùng để tính là các giá trị đã chuẩn hoá. Kết quả 
tính có so sánh với kết quả của Cabanban và Padilla (1994), Pauly và 
Christtensen (1993). 


II. KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU 
1. Nghề cá san hô 


Theo nghiên cứu của Miclat et al. (1991), cá đánh bắt bằng "pa-aling" chủ 
yếu là Caesiomids (83,7%), Nemipteris (5,9%), Acanthurids (3,5%), Balistids 
(2,5%) và Carangids (0,9%). Kết quả ước tính sinh khối cá ở nhóm đảo 
Kalayaan thông qua các số liệu đánh bắt bằng “pa-aling” được nêu ở bảng 1 và 
được so sánh với kết quả ước tính ở chính nhóm đảo này trên cơ sở số liệu điều 
tra cá bằng mắt thường trong đợt khảo sát quốc gia từ 4-16/5/1993 do Viện 
Khoa học Biển, Đại học Tổng Hợp Philippines điều phối (Inter-Agency 
Philippine Report, 1993) (bảng 2). Kết quả trên cũng được so sánh với kết quả 
của đợt khảo sát cá bằng mắt thường ở vùng Palawan do Viện Khoa học Biển, 
Đại học Tổng Hợp Philippines thực hiện cho hãng Shell Philippines từ 16- 
22/8/1993 (MERF, 1993) và đợt khảo sát đánh bắt bằng "pa-aling” ở vùng 
Palawan (BEAR, 1992) (bảng 2). 


Bảng 1: Ước tính sinh khối cá ở nhóm đảo Kalayaan trên cơ sở 
kết quả đánh bắt bằng "Pa-aling" (Nguồn tư liệu: BFAR 1992) 


Sinh khối (tấn/km?) 
709 


3-1991 
4-1991 
5-1991 


Bảng 2: Ước tính sinh khối cá ở các rạn san hô Palawan và 
nhóm đảo Kalayaan dựa vào tính trực tiếp bằng mắt thường và đánh bắt bằng "Pa-alins" 


Nhóm đảo Kalayaan | Tính trực tiếp bằng mắt thường 52,0 - 213,0 IAPR 1993 
Palawan Tính trực tiếp bằng mắt thường | 190-2165 | SPEX 1993 
Palawan "Pa-aling” 32,0 - 84,0 BFAR 1992 


141 


Giá trị ước tính dựa trên kết quả đánh bắt bằng "pa-aling" quanh nhóm đảo 
Kalayaan nằm trong giới hạn kết quả tính qua điều tra quan sát cá bằng mắt 
thường ở chính nhóm đảo này và vùng Palawan. Nhìn chung, ước tính theo kết 
quả đánh bắt bằng "pa-aling” có khoảng biến thiên hẹp hơn so với ước tính theo 
kết quả điều tra bằng mắt thường. Vì vậy sử dụng kết quả ước tính sinh khối 
dựa trên kết quả đánh bắt bằng "pa-aling" là phù hợp để có được con số ước tính 
thận trọng về tiềm năng đánh bắt cá hàng năm. 

Với hệ số P/B là 1,5 (Pauly và Christensen, 1993), đã tính được tiềm năng 
đánh bắt hàng năm là từ 78-105 tấn/kmỶ và lợi tức tiềm năng là 78000-105000 
USD (tính với giá 1USD/kg). Từ con số này suy ra lợi tức 59-79 tí USD cho 
toàn bộ nhóm đảo Kalayaan. 

2. Nghề cá ngoài khơi 

Lewis (1995) đã ước tính tiềm năng khai thác cá nổi trong vùng là 40000 
tấn. Khoảng 1/3-1/2 giá trị này là 13300-20000 tấn sẽ tương ứng với 39-60 triệu 
USD (tính với giá 3000 USD/tấn) (bảng 3). Kết quả ước tính của hãng Frabelle 
cũng được nêu ra ở bảng này. Kết quả của chúng tôi mới chỉ là ước tính cho ÏI 
tháng nên cần nhân với 3 để phù hợp với số tháng (3 tháng) trong năm mà hãng 
Frabelle thực sự đã khai thác cá trong vùng. Thấy rằng, về tỷ trọng ước tính của 
chúng tôi nằm trong phạm vi ước tính theo số liệu của Lewis (1995). 


Bảng 3: So sánh tiểm năng lợi tức hàng năm của khai thác 
cá biển khơi ở nhóm đảo Kalayaan (đơn giá chuẩn hoá là 900 USDI tấn) 


(tấn) (USD/tấn) (U%) hoá (USD) 


1. Nghiên cứu này: 


40000 tấn/3 3000 39 triệu 12 triệu 
40000 tấn/2 .. 3000 60 triệu 18 triệu 
6000 tấn x 3 (tuna, Lewis 1993) 900 16 triệu 16 triệu 


2. Cabanban & Padila (1994): 
6000 tấn (tuna & scads, LAPR, 
1993) 

3. Pauly & Christensen (1993): 


TU 890, SC 840 | 5,31 triệu 5,4 triệu 


30 triệu 


Việc so sánh các giá trị ước tính trong nghiên cứu này với các nghiên cứu 
khác gặp khó khăn vì có sự khác nhau về diện tích vùng ước tính và đơn giá. 
Khi đã chuẩn lại đơn giá thì giá trị ước tính của Paully và Christensen (1993) 
cao hơn. Điều này có nghĩa là giá trị ước tính của chúng tôi khiêm tốn hơn. Giá 
trị ước tính của Cabanban và Padilla (1994) lại quá thấp vì họ không nhân kết 
quả với 3 (số tháng mà hãng Frabelle đánh bắt trong vùng mỗi năm). 


142 


IV.THẢO LUẬN 

Các kết quả ước tính cho cả cá san hô và cá biển khơi đều chỉ rõ tiềm năng 
to lớn của vùng nghiên cứu, ít nhất cũng đạt 50 tỉ USD và 40 triệu USD tương 
ứng. Ở các khu vực Great Barrier Reef, Australia lợi tức từ du lịch ước tính ít 
nhất là I tỉ USD/năm. Như vậy, nếu xét về sự phụ thuộc sâu sắc của cư dân 
trong khu vực, đặc biệt là về thực phẩm biển và các lợi ích khác (như giao thông 
đường biển, buôn bán, nguồn năng lượng) thì các giá trị ước tính lợi tức khai 
thác cá như trên là rất thiết yếu, thu hút sự quan tâm của thế giới, sự ràng buộc 
về chính sách và các hành động cấp thiết. 


Tuy nhiên những dấu hiệu lạm dụng khai thác ngày càng rõ ràng. Thí dụ 
như sản lượng khai thác thấp của tàu đánh cá Nhật Bản từ sau năm 1980 (bảng 
4). Một dẫn chứng khác là trong các đợt khảo sát gần đây đã không gặp cá mập, 
điều này trái ngược với báo cáo trước đây cho biết chúng còn nhiều hơn. Phải 
chăng đây chính là dấu hiệu cho biết các rạn san hô đang bị lạm dụng khai thác 
quá mức. Nhu cầu về các sản phẩm cá mập trong khu vực không ngừng tăng, 
bởi vì gan, máu, thịt của chúng được coi là dược liệu có thể chữa được nhiều 
bệnh và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, mắt của chúng được dùng 
chữa bệnh về giác mạc, vây của chúng được coi là món ăn đặc sản của các tiệm 
ăn phương đông, da của chúng được dùng sản xuất các mặt hàng da đất tiền 
(Báo Sunday Vietnam News, ra ngày 17/3/1996). 


Bảng 4: Tính toán sản lượng đánh bắt loài cá thu tuna 
ở vùng nhóm đảo Kalayaan của tầu đánh cá Nhật Bản (Lewis, 1995) 
Ghi chú: Chữ số trong ngoặc là số lượng cá trung bình bắt được trong 1 tháng 


Tổng số cá bát | Trọng lượng tính | Tổng số cá bắt | Trọng lượng tính 
được được (tấn) được được (tấn) 


1182 (107) 2360 (215) 
167 (14) 341 (28) 


524 (52) 615 (62) 
87 (15) 143 (24) 
107 (12) 53 (6) 

5(<1 35 (4) 
445 (64) 2112 G02) 


Trong các đợt khảo sát gần đây đã quan sát thấy dường như có một tỷ lệ 
lớn các vùng rạn san hô đã bị tảo che phủ. Nếu ai đó cho rằng các vùng rạn san 
hô này là đới nguyên thuỷ thì các yếu tố tự nhiên như sự bùng nổ số lượng của 
loài cá Acanthaster pÏanci và sự tổn hại do bão có thể coi là các dẫn chứng. Mặt 
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khác, điều đó cũng có thể là chỉ thị của sự huỷ hoại sinh cảnh rạn san hô do tập 
quán khai thác cá không phù hợp như là: muro-ami, đánh bắt bằng chất nổ 
dinamite và cianide, làm hại các san hô do thả neo... (Gomez et al., 1994 - theo 
Sunday Herald, 25/2/1995 và Asiaweek, 14/4/1995 - trích dẫn từ Salamanca, 
1996). Các nghiên cứu rạn san hô gần đây ở vùng Caribbean và các rạn Châu 
Phi đã cho thấy ảnh hưởng của việc khai thác quá mức các loài cá ăn thịt trong 
quần xã động vật đáy của rạn (Hughes, 1994; McCalamahan et al., 1996). Sự 
tương đối khó tiếp cận của nhóm đảo Kalayaan đã làm cho vùng này trở thành 
-phòng thí nghiệm khoa học lý tưởng để xác định tác động của việc khai thác cá 
rạn san hô đến sự suy giảm tính đa dạng của các rạn. 

Lợi ích trước mắt của cá khai thác chỉ là chứng cớ đầu tiên về ý nghĩa và 
nhu cầu cấp thiết cho hoạt động trong khu vực. Một số lượng lớn các loài đang 
trong tình trạng nguy cấp do tác động của các hoạt động đánh bắt, như sự sắn 
trộm các loài rùa biển, sự tuyệt diệt những cá thể cuối cùng của loài Ásizn 
masked boobies và sự tàn sát các loài thú biển quý hiếm khác... đó là một lo 
ngại cho vấn để quản lý bảo vệ bền vững (Gomez, 1996). Đã có một bước tiến 
quan trọng trong việc hợp tác quản lý các bãi đẻ của rùa biển quanh khu vực 
Sabah thuộc Malaysia và Đảo Rùa (Turtle Islands) thuộc Philippines (Alino và 
Gomez 1995). Kế hoạch dự kiến tổ chức quản lý các khu bảo tồn biển là rất 
đáng hoan nghênh và phải trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng cần được 
đầu tư trong tương lai. 


Các quốc gia ven Biển Đông đã tập trung tìm các biện pháp để xây dựng 
lòng tin, các biện pháp này gặp được sự thiện chí ngày càng tăng, nhưng vẫn 
còn đè dặt. Các hoạt động hợp tác khoa học như VN-RP IOMSRE-SCS 96 đã 
tạo ra niềm hi vọng đặc biệt khi nhiều vấn đề khoa học đòi hỏi phải giải đáp. 
Các nhà khoa học biển Philippines rất mong muốn cộng tác với các nhà nghiên 
cứu của các quốc gia trong khu vực để giải quyết vấn để nguồn phát tán và nơi 
lưu trú của ấu trùng ở Biển Đông thông qua các nghiên cứu và hợp tác về di 
truyền học quần thể. Các nghiên cứu liên nghành về hải dương học cá khai thác 
và địa chất rạn san hô cũng là những lĩnh vực rất đáng quan tâm. Sự chia sẻ 
nguồn thông tin về giám sát tài nguyên và môi trường Biển Đông đang tiến tới 
một cơ chế quản lý phù hợp. Cơ chế này yêu cầu các hoạt động quản lý và bảo 
tồn có thể thực hiện ngay nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của vùng, đồng thời 
sự đánh giá và giám sát khoa học sẽ cung cấp những thông tin nhằm đâm bảo 
cho sự thành công của công tác quản lý hoặc để cải tiến công tác quản lý có 
hiệu quả hơn. 


V. LỜI CẢM ƠN 
Các tác giả cám ơn Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế về Sinh học Biển Đông 
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lân thứ 3 và Chương trình Biển Đông của Viện Khoa học Biển thuộc Đại học 
Tổng hợp Philippines đã hỗ trợ tài chính trong thời gian hội nghị ở Hồng Kông. 
Chúng tôi cũng xin cám ơn Bộ Khoa học Công nghệ và Văn phòng Chủ tịch đã 
tài trợ trong nhiều giai đoạn của nghiên cứu này. Đây là lần đóng góp thứ 264 
của Viện Khoa học Biển thuộc Đại học Tổng hợp Philippines. 
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uyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VN-RP JTOMSRE-SCS lần thứ nhất, Hà Nội 4-1997 


_ Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học VNI TU TT TT T—————— 


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO 
KHU VỰC KHẢO SÁT VN-RP JOMSRE-SCS 1996 


Trịnh Thế Hiếu', Mai Trọng NHuậnˆ, Trần Nghỉ”, Phan Trường ThŸ 
'Trụng tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 
?Đại học Quốc Gia Hà Nội 


Lãnh thổ Việt Nam và Philippines nằm hai bên bờ của Biển Đông, có lịch 
sử phát triển địa chất mang tính bất đối xứng rất đặc thù cho hệ thống cấu trúc 
đại động tây Thái Bình Dương. Trong địa chất học đương đại, cấu trúc, lịch sử 
tiến hóa, thành phần vật chất và chế độ địa động lực của những đại đụng độ 
giữa các mảng lục địa và đại dương đang là đối tượng nghiên cứu của nhiều 
quốc gia. Vì vậy, những vấn đề khoa học địa chất, hải dương, môi trường... 
cùng Biển Đông nói chung và khu vực khảo sát của VN-RP JOMSRE-SCS- 
1996 nói riêng không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn cao, mà còn góp phần làm 
giầu lý thuyết khoa học. 

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở kết quả chuyến khảo sát liên hợp 
Việt Nam-Philippines } OMSRE-SCS-1996, đồng thời dựa vào những phân tích 
tổng quan về cấu trúc và sự hình thành Biển Đông. 

1. VỀ CẤU TRÚC VÀ SỰ HÌNH THÀNH BIẾN ĐÔNG 

Biển Đông là nơi giáp nối ba mảng: Âu Á-Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương. Sự hình thành và phát triển của nó không thoát khỏi sự khống chế của 
những mối quan hệ tương tắc của ba mảng này. 

Biển Đông là một cấu trúc rIft điển hình do sự tách giãn phần vỏ lục địa 
đông nam của lục địa Âu Á vào Oligoxec cho đến Mioxen sớm (từ 32 triệu năm 
đến 16 triệu năm về trước). Song cho đến nay vẫn đang tồn tại hai quan điểm về 
nguồn lực của quá trình tạo rift (Taylor và Mayes, 1980, 1982 và TapporIer et 
al., 1982). Quan điểm của Taylor và Mayes cho rằng Biển Đông có sự bộc lộ vỗ 
đại dương ở phần phía đông của nó và được hình thành do sự trôi dạt lưng cung 
đảo (back - arc spreading) của cung lục địa phía đông bán đảo Đông Dương. 
Quá trình trôi dạt này được xem xét trong mối liên quan với đới hút chìm của 


mảng vỏ đại dương chưi xuống dưới rìa tây của cung đảo Philippines và Borneo. 
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Trong khi đó Tapponier et al. giải thích sự mở Biển Đông là kết quả của "kiến 
tạo theo kiểu nêm ngang” (extrusion tectonies) - hệ quả của sự va chạm mảng 
lục địa Ấn Độ vào lục địa Âu -Á. 

Như vậy thấy rằng, quan điểm của Taylor và Mayes đã hoàn toàn phủ nhận 
vai trò đụng độ của mảng lục địa Ấn Độ - Âu Á, mà đây lại là một trong những 
_ nguyên nhân không thể phủ nhận được. Còn theo cơ thức "nêm đóng ngang 
của Tapponier et al. lại không giải thích được sự quay phương của trục tách 
giãn, đồng thời lại phủ nhận vai trò của đới hút chìm đông nam, trong khi lại 
nâng cao vai trò của trượt bằng ngang trái của đứt gẫy sông Hồng. 

Từ các tư liệu hiện có để phân tích các quan điểm nêu trên, chúng tôi cho 
rằng có ba nguồn lực chính trong quá trình tạo rIft Biển Đông. Đó là: 


1. Quá trình tách giãn được gây nên bởi đới hút chìm Palawan-Philippines. 
Đới hút chìm này đã kéo cánh đông nam Biển Đông chui xuống đưới Borneo, 
tạo nên vực sâu Palawan. 

2. Liên quan với đới hút chìm, hình thành một lưỡi nóng mạnh nằm dưới 
Đông Dương. Chính lưỡi này gây nên sự căng giãn, làm vỏ lục địa và mở vỏ đại 
dương bộc lộ ở phần trung tâm Biển Đông. 

3. Lực đẩy mút trục tách giãn về phía nam là trượt bằng sông Hồng gây 
nên bởi đụng độ Ấn Độ-Âu Á. 

Trên hình 1 là mô hình hình thành Biển Đông theo phương thức kết hợp 
giữa tách giãn theo kiểu rift và tác động của trượt bằng sông Hồng. 

IL VÙNG BIỂN TỪ PHÍA ĐÔNG TRƯỜNG SA ĐẾN PHILIPPINES 

1. Cấu trúc địa chất và chế độ địa động lực đương đại 

- Trên bình đồ cấu trúc hiện đại Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa 
có một vị trí khá độc đáo. Cùng với các bồn đông Nutura, vùng biển quần đảo 
Trường Sa là một bộ phận của “biển rìa đại dương” Biển Đông trong đại động 
tây Thái Bình Dương (hình 2). Trong cơ cấu đó, vùng biển này là một hệ thống 
các bồn nước sâu và những miền nâng phát sinh do các trượt bằng chuyển dịch 
ngang trục tách giãn Biển Đông nguyên thủy. Chúng phân bố hai bên sườn trục 
tách giãn Biển Đông và phát triển trên vỏ lục địa bị kéo căng mỏng do trôi dạt 
trong thời kỳ trước Mioxen muộn. Mặt khác, sự phát triển của chúng lại nằm 
trong hệ thống đại động Sumatra-Java do đụng độ của lục địa Sundaland với 
mảng Ấn Độ Dương. Trong khung cảnh cấu trúc như vậy, vùng biển quần đảo 
Trường Sa được coi như một hệ thống “bồn sau cung” núp đằng sau tiểu lục địa 
Berneo. 
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N25 


E105 E110 E115 - E120 


Hình 1: Sơ đồ lịch sử hình thành Biển Đông 
(theo Phan Trường Thị, 1995) 
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Hình 2: Sơ đồ kiến tạo Biển Đông 


Do vậy, cấu trúc địa chất vùng này là sự giao thoa của hai đại động cỡ 
hành tỉnh và tạo nên những đặc điểm, hình thái các bồn trũng, sự đan xen độc 
đáo các vùng trũng và nâng có quy luật rõ ràng trong điều kiện như vậy đã tạo 
lập nên một chế độ địa động lực ưu thế chuyển động đứng phân vị rất 
Trong điều kiện như vậy, so với toàn bộ Biển Đông đây là vùng biển tương đối 
yên fính nhất, quá trình nâng cao liên tục và ổn định như một miền nên đã ổn 
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mạnh mẽ. 


định. Có thể nói vùng biển quần đảo Trường Sa được che khuất mọi biến động, 
tựa như một "vùng vịnh yên tĩnh kiến tạo” cân bằng những thế lực có bản chất 
động lực mạnh mẽ khác nhau. 

2. Đặc trưng của hình thái địa hình 

Căn cứ vào bản đồ và các mặt cắt địa hình (hình 3, 4) vùng này có thể 
phân biệt 4 kiểu hình thái địa hình đặc trưng, bao gồm: 1) kiểu hình thái địa 
hình đảo, đảo ngầm và bãi cạn; 2) kiểu hình thái địa hình núi ngâm; 3) kiểu 
hình thái địa hình sườn dốc thoải ở chân các đảo, đảo ngầm và bãi cạn; và 4) 
kiểu hình thái địa hình cơ sở. 

Kiểu hình thái địa hình đảo, đảo ngâm và bãi cạn 


Kiểu hình thái địa hình này bao gồm các đảo, đảo ngầm dạng địa hình 
dương dạng đôi, núi bị ngập nước (độ sâu từ 0 đến 50 m) và bãi cạn - các dạng 
địa hình dương dạng bãi trải rộng bị ngập nước (độ sâu từ 0 m đến 40 - 50 m). 
Chúng chủ yếu phân bố tại phần tây nam, đông nam và đông bắc vùng nghiên 
cứu. Ở phần tây nam điển hình là các cụm đảo Song Tử (gồm đảo Song Tử Tây, 
Song Tử Đông và Đá Nam), cụm đảo Loại Ta (gồm đảo Loại Ta, đảo Đá Nham, 
đảo Mendi, đảo Dừa, cồn san hô Lan Can), cụm đảo Thị Tứ (gồm đảo Thị Tú, 
đảo Xubi). Ở phần đông nam điển hình là cụm đảo Bình Nguyên (gồm đảo Bình 
Nguyên, đảo Vĩnh Viễn), cồn san hô Giác Sơn, bãi đá Hợp Kim, bãi đá Ba Cờ, 
bãi đá Khúc Giác, bãi đá Tổ Muỗi ... Ở phần đông bắc có bãi cạn Scaborough 
(hình 5, 6, 7, 8). 


Tất cả các cụm đảo, đảo ngầm và bãi cạn thuộc kiều hình thái địa hình này 
có cấu tạo là đá vôi san hô, san hô chết và san hô sống với độ phủ khác nhau. 
Chúng kết hợp với nhau tạo thành các cụm rạn san hô dạng atol khép kín hay 
nửa kín nửa hở kéo dài theo phương đông bắc-tây nam, có khi theo phương 
đông bắc- tây tây nam. Nét đặc trưng của kiểu hình thái địa hình này là có tính 
phân bậc rất rõ ở các độ sâu khác nhau: bậc trên cùng độ sâu I - 2m lên độ sâu 
+ 4+ 10 mét (tính theo mực chuẩn số không hải đồ) là phần nối của các đảo và 
phần bề mặt của các đảo ngầm, bãi cạn 10-12, 18-22, 30-35 mét. Phân sâu hơn 
là sườn đảo, đảo ngầm và bãi cạn có độ dốc lớn (thường khoảng 45° trở lên) 
cũng có tính phân bậc rõ ràng ở các độ sâu 60-65, 80-100, 120-140, 180-200 
mét. Theo chúng tôi thì đây có thể là dấu ấn của các mực biển cổ được bảo tồn. 

Kiểu hình thái địa hình núi ngâm 

Kiểu hình thái địa hình này bao gồm các dạng địa hình có độ cao lớn, 
đạng núi bị ngập nước ở những độ cao khác nhau và độ sâu hơn 50-60 mét, chủ 
yếu phân bố ở phần tây nam và tây bắc khu: vực, chiếm khoảng 13-15% tổng 
điện tích khu vực. Chúng thường liên kết với nhau thành các dãy núi kéo dài 
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gần song song theo phương đông bắc-tây nam và được ngăn cách nhau bằng các 
rãnh sâu. 


(Isopath of depth ¡in meter) 


Hình 3: Sơ đồ địa hình vùng biển từ bắc Trường Sa đến Philippines 
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Hình 4: Mặt cắt địa hình 
1- Bê mặt sói mòn, các đảo ngâm và bãi cạn; 
2- Bãi cạn ; 3- Sườn đốc thoải; 4- Bề mặt cơ sở 
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nổi của đảo Song Tử (quần đảo Trường Sa) 


Hình 5: Mặt cắt địa hình phần 
1991; Mặt cắt C-D theo N guyễn Huy Yết, 1291) 


(Mặt cắt A-B theo Trịnh Thế Hiếu, 
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Hình 6: Mặt cắt địa hình phía đông bãi cạn Cổ Rồng (Nares Bank) : 


E T14-1 T14-2 T14-3 T14-4 wW 


80 


- Hình 8: Mặt cắt địa hình bãi cạn Scarborough 


155 


Tất cả các núi thuộc kiểu địa hình này có độ cao mặt đỉnh phổ biến ở hai 
mức: mức thứ nhất nằm trong khoảng tương ứng độ sâu từ 60-70 m đến gần 
500 m, mức thứ hai nằm trong khoảng tương ứng độ sâu từ 700-800 m đến gần 
3000m và có chân ứng với độ sâu 3800-4000m. Hầu hết chúng có hình dạng 
kéo dài theo phương đông bắc-tây nam, vài trường hợp theo phương đông-tây. 


Kiểu hình thái địa hình sườn đốc thoái chân các đảo, đảo ngâm và bãi cạn 


Kiểu hình thái địa hình này thường trải rộng ra từ vị trí tương ứng độ sâu 
1000m tới độ sâu 3000-4000m. Chúng phân bố liên kê với kiểu hình thái địa 
hình thứ nhất và chiếm khoảng 16-18% tổng diện tích toàn khu vực. Bề mặt địa 
hình đơn giản, ít bị chia cắt, độ đốc thoải dần từ trên xuống dưới. 


Kiểu hình thái địa hình cơ sở 


Đây là kiểu hình thái địa hình có diện tích phân bố rộng nhất, chiếm 47- 
53% tống diện tích khu vực, bao gồm phần phía đông và các phần xen kế giữa 
các kiểu hình thái địa hình nêu trên. Toàn bộ đáy biển tạo thành một bề mặt địa 
hình tương đối bằng phẳng, ứng với độ sâu từ 3500-4000m, một vài nơi tạo 
thành các hố trũng nhỏ, nông và lạch hẹp xen kế giữa các đảo, đảo ngầm, bãi 
cạn và núi ngầm. 

Từ những kết quả mô tả phân loại các kiểu địa hình, dựa vào đặc điểm cấu 
trúc và sự hình thành Biển Đông nói chung và của khu vực nghiên cứu VN-RP 
IOMSRE-SCS-96 nói riêng thấy rằng các kiểu hình thái địa hình đặc trưng cho 
vùng biển này có hai nguồn gốc tạo thành cơ bản: nội sinh và ngoại sinh. 
Nguồn gốc nội sinh tạo nên các thành tạo đá phun trào núi lửa trên bể mặt địa 
hình cơ sở của đáy biển, sự phân dị địa hình theo chiều ngang. Nguồn gốc ngoại 
sinh tạo nên các thành tạo tích tụ san hô dạng đảo, đảo ngầm và bãi cạn và tạo 
nên các lớp trầm tích trên bể mặt địa hình cơ sở của đáy biển. Quá trình thành 
tạo và biến đổi các kiểu hình thái địa hình bất đầu xảy ra vào đầu Kainozoi 
(Oligoxen sớm) và trải qua nhiều thời kỳ biến động phức tạp của mực nước biển 
do nhiều nguyên nhân nội và ngoại sinh khác nhau. 


3. Đặc điểm trầm tích Đệ Tứ 
Các thành tạo cơ bản: 


Dựa trên cơ sở các mặt cắt địa hình chấn, đặc điểm địa hình, địa mạo đáy 
biển, thành phân trầm tích tầng mặt và mối quan hệ giữa các mặt cắt trầm tích 
trên các đảo với các pha biển tiến và biến thoái trong Đệ Tứ, chúng tôi tiến 
hành thành lập sơ đồ trầm tích đệ tứ vùng biển này. Trên sơ đồ hình 9 có thể 
phân biệt các thành tạo cơ bản sau: 


- Trầm tích bùn sét chứa sạn tuổi Plioxen-Pleistoxen (?) thuộc tướng sông 
biển hỗn hợp (am N;-Q,). 
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- Trầm tích cát-sạn lẫn bùn sét tướng aluvi cổ, sông biển hỗn hợp tuổi 
Pleistoxen sớm (2) (a, amQ,) 

- Trầm tích cát-sạn lẫn bùn sét tướng aluvi và sông biển hỗn hợp tuổi 
Pleisstoxen giữa-muộn (a, am Ô„ m). 

- Trầm tích bùn sét lẫn cát sạn tuổi Pleistoxen muộn (?) thuộc tướng biển 
(biển nông, biển ven bờ) và sông biển hỗn hợp (châu thổ, bãi biển cổ và vũng 
vịnh) (m, ma Qui) 

- Trầm tích bùn sét lẫn cát sạn tướng biển nông, biển khơi và vũng vịnh 
tuổi Holoxen (m Q,y). 


Hình 9: Mặt cắt địa hình tây nam bãi cạn Định Ba 


Phân bố: 

- Trầm tích Plioxen-Pleistoxen (2) (N;-Q,) phân bố ở trũng sâu trên 1000m 
phía bắc quần đảo Trường Sa tạo thành một lòng chảo khép kín kéo dài trên 
600km theo hướng đông bắc-tây nam. Thành phần trầm tích chủ yếu là bùn sết 
lẫn cát sạn. Tuổi của bồn trũng này đang là giả định, dựa vào quy luật phân bậc 
địa hình từ nhiều phía. Đặc biệt từ bờ biển Nam Trung Bộ đi về phía đông, đây 
là bậc sụt lún địa hình thứ 5 và trên mặt cắt địa hình bị thiếu hụt 3 tập phân xạ 
phía trên. 
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- Trầm tích Pleistoxen sớm-giữa (?) (Q,) bao gồm cát sạn lẫn bùn sét 
chọn lọc kém, phân bố viền quanh bồn trũng N;- , ở các độ sâu 3000-4000m và 
một trũng sâu trên 2500m dọc bờ biển Malaixia và đảo Palawan. Đây là bậc địa 
hình thứ 4 tương ứng với chu kỳ trầm tích thứ hai trong Đệ tứ. Trên diện tích 
phân bố của chúng bắt gặp khá đa dạng các loại trầm tích khác nhau như bùn 
sết hiện đại chứa trùng lỗ và gai hải muộn, cát sạn lục nguyên tướng nón quạt 
cổ và bãi triều cổ. Trong thời gian từ 1,6 triệu năm đến nay, khu vực quần đảo 
Trường Sa đã trải qua 5 lần biển lùi và 5 lần biển tiến. Những vị trí đường bờ cổ 
tuổi Q¡¡ nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 400-500km, chắc chắn có liên 
quan đến sự sụt lún kiến tạo đã xảy ra ngay sau khi biển lùi và tiếp tục cho đến 
ngày nay, đã đưa thành tạo Q, xuống độ sâu 2500m. Như vậy, độ sâu thực của 
đường bờ cong của pha biển lùi Q, so với mực nước biển hiện tại phải nhỏ hơn 
2500m, tuy nhiên biên độ là bao nhiêu đến nay vẫn chưa được xác định chính 
xác. Với thành phần trầm tích bao gồm nhiều loại, nhiều nguồn gốc khác nhau 
và nhiều tuổi khác nhau là một bằng chứng về lịch sử tiến hoá lâu dài và phức 
tạp của vùng này. 


- Trầm tích Pleistoxen giữa-muộn (Q„) có thành phần chủ yếu là cát sạn 
tướng aluvi, tướng nón quạt và tướng bãi triều ven biển cổ có sóng hoạt động 
mạnh. Ngoài ra còn gặp nhiều trầm tích bùn sét chứa trùng lỗ, san hô và vỏ 
động vật thân mềm. Trầm tích cát sạn lẫn bùn sét phân bố ở độ sâu 1000- 
2500m với diện tích phân bố rộng lớn ở ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực 
quần đảo Trường Sa. Trong khi độ sâu này địa hình bị phân dị mạnh ở mức độ 
rất khác nhau mang tính khu vực. Vùng Trường Sa như một bộ phận của lục địa 
cổ bị đạp vỡ mạnh, tạo nên hàng loạt các khối tảng nổi cao, thuận lợi cho các 
quần thể san hô bám sống và phát triển thành những đảo san hô nhô cao khỏi 
mặt nước do biển tiến và biển thoái đan xen nhau. 


Sự phân bố của các kiểu trầm tích khác nhau trong cùng khu vực đã thể 
hiện quá trình trầm tích khác nhau, phụ thuộc vào hướng và nguồn tiếp vật liệu, 
chế độ thuỷ động lực khối nước cũng như chế độ hoá lý của môi trường. Dựa 
vào đặc điểm phân bố, cũng như kết quả phân tích các mặt cắt địa chấn thì trầm 
tích tầng mặt ở đây được coi là Peistoxen giữa-muộn thuộc kỳ trầm tích thứ ba 
kể từ Plioxen-Pleistoxen. 

- Trầm tích Pleistoxen muộn (Q„) phân bố rất rộng rãi từ độ sâu 30m đến 
200m, có khi tới 1000m. Thành phần trầm tích bao gồm cát bùn sét của pha 
biển lùi và sét bùn của pha biển tiến với hàm lượng đáng kể mảnh vụn vỏ xác 
sinh vật. Diện phân bố của thực thể trầm tích này chủ yếu ở đới biển nêng ven 
bờ nam Trung bộ có độ sâu tối đa là 1000m. Phía tây nam quần đảo Trường Ša, 
trầm tích Pleistoxen muộn phân bố ở các khối nâng bao qua đảo san hô, chịu 
ảnh hưởng của quá trình phá huỷ và tái trầm tích liên quan đến các pha biển lùi 
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đầu Pleistoxen muộn (băng hà Ris) cách đây khoảng 300000-125000 năm và 
pha biển lùi cuối Pleistoxen- đầu Holoxen (băng hà Wurm) cách đây khoảng 
70000-18000 năm. Giữa hai chu kỳ băng hà là một pha gian băng, biển tiến tạo 
nên trầm tích Qui” rất mỏng ở độ sâu trên 1000m. Còn ở các khối nâng bao 
quanh các đảo như đảo Ba Đình, Nam Yết, Song Tử, Bình Nguyên, Sinh Tồn... 
được tạo thành do đập với một mảng lục địa cổ. Sau đó phân dị các khối tảng 
mạnh mẽ, các khối tảng nâng tiếp tục nâng tạo điều khiển môi trường luôn 
thích hợp cho bọn san hô tạo rạn phát triển. Diện tích rộng lớn của đáy biển còn 
lại là những khối sạt lún với tốc độ nhanh ở độ sâu từ 1500-2900m. Như vậy 
việc xác định tuổi Pleistoxen muộn trên các địa hình nâng cứng mới là giả định, 
chủ yếu căn cứ vào các mặt cắt địa tầng trên các đảo đã được một số tác giả xây 
dựng (Trần Nghi, 1994, Trần Nghi, Nguyễn Biểu, 1995) và theo các mặt cắt địa 
vật lý, cùng với việc phân tích logic mối tương quan giữa kiến tạo-địa hình tích 
tụ trầm tích và sự đao động của mực nước biển. 

- Trầm tích bùn sét lẫn cát sạn tuổi Holoxen (Q,„) phân bố ở đới biển ven 
bờ từ 0-50m nước. Ở vùng biển hiện đại nói chung và vùng biển từ Trường Sa 
đến Philippines nói riêng không có trầm tích lục địa tuổi Holoxen mà chỉ có 
một thành tạo trầm tích biển tiến phủ trên bề mặt phong hóa loang lố Pleistoxen 
muộn. Vào thời kỳ biển tiến cực đại Plandrian cách đây 5000-6000 năm, toàn 
bộ các đảo san hô thuộc quần đảo Trường Sa đều bị ngập nước, tạo điều kiện 
cho san hô tạo rạn phát triển rầm rộ trong Holoxen, chúng phủ trực tiếp trên 
tầng tảng- sạn kết tuổi Pleistoxen muộn. 


._ _ Hiện nay những phần nổi cao trên mặt nước là những bộ phận khổng lồ 

san hô đã bị chết và đang bị quá trình rửa trôi, hòa tan và tái kết tinh. Riêng các 
đảo ngầm và phần ngập nước của các rạn san hô cổ đang có sự tái phát triển, 
các rạn san hô hiện đại tạo cho cấu trúc của đảo luôn luôn đa dạng bởi nhiều 
quá trình liên tiếp xảy ra. 

Từ những kết quả trên, chúng ta có thể phát hiện lịch sử phát triển địa chất 
Đệ Tứ vùng này như sau: 

ˆ - Khối lục địa cổ Trường Sa bị đập vỡ, nhấn chìm và xuất hiện quần đảo 
ngầm Trường Sa xảy ra đồng thời với pha tách giãn Biển Đông do chuyển động 
trôi dạt vào giai đoạn đầu Kainozol. 

- Ấm tiêu san hô được hình thành và phát triển cuối Mogen khi các đảo 
ngầm chưa sâu lắm đang thích ứng với môi trường phát triển quân thể san hô 
tạo rạn. 

- Pha biển lùi đầu Q, (băng hà Gun), pha biển lùi Q„.„ (băng hà Minde)), 


pha biển lùi đầu Q„ạ (băng hà Riss) và pha biển lùi cuối Q„, (băng hà Wurm) là 
các giai đoạn đã hình thành các thế hệ đường bờ cổ xa bờ theo các độ sâu 3500- 
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4000 m, 2500-3000 m, 200-1000 m và 40-60 m. Bằng chứng của các đường bờ 
cổ chính là sự có mặt các trường trầm tích cuội sạn lục nguyên, vụn vỏ sò được 
mài tròn tướng bãi triều cổ và các đê cát ngầm ven bờ cổ khu vực thềm lục địa 
Việt Nam. Các pha biển lùi này là giai đoạn phá hủy các ám tiêu san hô mà 
bằng chứng để lại là sự tiêu diệt các ám tiêu cũng như hình thành các gian tầng 
tảng - sạn kết và cát kết san hô trên các đảo. 

- Thêm san hô ngầm quanh các đảo và tới biển ven bờ các lục địa ở độ sâu 
25-3 m có bê mặt bằng phẳng chứa nhiều khối tảng là bằng chứng về pha biển 
lùi cuối Holoxen. 

- Bề mặt trầm tích biển Qui” bị phong hóa loang lổ phân bố rộng rãi ở độ 
sâu từ 0-200m nước ở thêm lục địa Việt Nam, có thể được sử dụng như một 
bằng chứng biển rút có tính chất hành tính xảy ra trong qua trình laterit hóa 
theo phương thức thấm đọng. 


IV. KẾT LUẬN 


1- Biển Đông được hình thành trong một cơ chế khá phức tạp rift và trôi 
dạt dưới tác dụng không những dọc theo đới hút chìm của các mảng đại dương 
mà còn chịu tác động mạnh mế của trượt bằng Sông Hồng - hậu quả của sự va 
chạm hai khối lục địa Âu - Á và Ấn Độ. 


2 - Trong tân kiến tạo; Biển Đông là một bộ phận của lục địa Âu - Á với - 
một phần vỏ đại dương đang bị tiêu biến dưới đới hút chìm Marila. Môi trường 
địa động lực vòng quanh cực kỳ đa dạng, tuy vậy vẫn phát hiện thấy vùng biển 
Trường Sa có một chế độ địa động lực khác biệt được che chắn các chuyển 
động trượt ngang lớn và trở lên một vùng yên tính kiến tạo. 

3 - Vùng biển từ Trường Sa đến Philippines có bốn kiểu hình thái địa hình: 
kiểu hình thái địa hình đảo, đảo ngâm và bãi cạn; kiểu hình thái địa hình TÚI. 
ngâm; kiểu hình thái địa hình sườn dốc thoải ở chân các đảo, đảo ngầm và bãi 
cạn; kiểu hình thái địa hình cơ sở. Đặc trưng của các kiểu hình thái địa hình là 
có tính phân bậc rõ ràng ở các độ sâu khác nhau mà tại đó theo chúng tôi là các 
mực nước biển cổ của các pha biến tiến, biến thoái và biển dừng. 

4 - Trầm tích Đệ Tứ phân bố ở vùng Trường Sa và phụ cận bao gồm 5 
thành tạo cơ bản là: trầm tích bùn sét lẫn sạn tuổi am N, - Q„; trầm tích cát sạn 
lẫn bùn sét tướng aluvi cổ, sông biển hỗn hợp tuổi a, am Q¡; trầm tích cát sạn 
lẫn bùn sét tướng aluvi và sông biển hỗn hợp tuổi a, am Qụ .„ị ; trầm tích bùn 
sét lẫn sạn tuổi m, ma Q,„ˆ và trầm tích bùn sét lẫn sạn biển rộng, biển khơi và 
vũng vịnh tuổi Holoxen (mQ,y). 


5 - Trong vùng nghiên cứu, các kiểu tai biến liên quan với chế độ địa động 
lực tức là với các hoạt động nội sinh chủ yếu, song các hoạt động ngoại sinh 
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cũng cần đựơc quan tâm đặc biệt là vấn đề gây ô nhiễm môi trường và sự tàn 
phá hủy hoại hệ sinh thái vùng biển lưu ý hệ sinh thái rạn san hô. 
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